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7  Thông số chức năng chi tiết
Mã chức năng thông số của chương này được liệt kê theo nội dung bên dưới:
	Mã
	Mô tả
	Dãy cài đặt/Giải thích
	Mặc định nhà máy


7.1  Nhóm thông số cơ bản: F00

	F00.00
	Nhóm thông số điều khiển hiển thị
	Phạm vi: 0～3　　
	0


0：Chế độ danh mục cơ bản: Chỉ hiển thị nhóm thông số điều khiển cơ bản F00, F01, F02, F03 và nhóm thông số Lưu lỗi.
1：Chế độ danh mục trung bình: Hiển thị tất cả các thông số trừ thông số mở rộng: nhóm thông số ảo và Lưu.
2：Chế độ danh mục cấp cao: Hiển thị tất cả các thông số
3：Chế độ danh mục người dùng: hiển thị thông số do người dùng cài đặt và thông số giám sát: luôn hiển thị F00.00.
[image: image3.jpg]
	F00.01
	Chọn thông số hiển thị C-00 khi chạy
	Giới hạn：0～65　
	3

	F00.02
	Chọn thông số hiển thị C-01 khi chạy
	Giới hạn：0～65　
	4


	F00.03
	Chọn thông số hiển thị C-02 khi chạy
	Giới hạn：0～65　
	9

	F00.04
	Chọn thông số hiển thị C-03 khi chạy
	Giới hạn：0～65　
	6

	F00.05
	Chọn thông số hiển thị C-04  khi chạy
	Giới hạn：0～65　
	15

	F00.06
	Chọn thông số hiển thị C-05  khi chạy
	Giới hạn：0～65　
	2


[image: image4][image: image5]thông số trên hiển thị khi biến tần chạy theo các nhóm thông số C-00 ~ C-05, nhấn     để đổi giữa các thông số này.

Nhấn      để trả về thông số giám sát C-00.

[image: image6]Chẳng hạn, nhấn     thống số chuyển đổi từ C-00 sang C-01, nếu tiếp tục nhấn phím này, thông số chuyển đổi từ C-01 sang C-02 sau đó nhấn        thì trở về thông số giám sát C-00.
[image: image7]0：tần số cài đặt chính（0.01Hz）

1：tần số cài đặt phụ（0.01Hz）

2：tần số cài đặt（0.01Hz）

3：tần số ra（0.01Hz）

4：dòng điện ra（0.1A）

5：điện áp ra（1V）

6：điện áp bus-bar DC（0.1V）

7：tốc độ mô-tơ（1chu kỳ/phút）

8：vận tốc tuyến tính mô-tơ（1 chu kỳ/phút）

9：nhiệt độ biến tần（1℃）

10：Thời gian đã chạy tính đến thời điểm này（0.1 phút）

11：thời gian chạy tích lũy đến thời điểm hiện tại（1 giờ）

12：thời gian mở nguồn tích lũy đến thời điểm hiện tại (1 giờ)
13：tình trạng của biến tần
14：tình trạng của trạm ngõ vào
15：tình trạng của trạm ngõ ra
16：tình trạng của trạm ngõ ra mở rộng
17：tình trạng của trạm ngõ vào mở rộng
18：tình trạng trạm ngõ vào ảo giao tiếp
19：tình trạng nút ngõ vào ảo bên trong
20：ngõ vào analog AI1 (trước khi phát hiện lỗi)（0.01V/0.01mA）

21：ngõ vào analog AI2 (trước khi phát hiện lỗi)（0.01V/0.01mA）

22：ngõ vào analog mở rộng EAI1（trước khi phát hiện lỗi）（0.01V/0.01mA）

23：ngõ vào analog mở rộng EAI2（trước khi phát hiện lỗi）（0.01V/0.01mA）

24：Ngõ ra analog AO1（0.01V/0.01mA）

25：Ngõ ra analog AO2（0.01V/0.01mA）

26：Ngõ ra analog mở rộng EAO1（0.01V/0.01mA）

27：Ngõ ra analog mở rộng EAO2（0.01V/0.01mA）

28：tần số vào xung bên ngoài（1Hz）

29：điện áp phân kế bàn điều khiển（0.01V）

30：xử lý PID cấp（0.01V）

31: xử lý PID phản hồi（0.01V）

32: Xử lý PID lệch（0.01V）

33：Xử lý PID ra（0.01Hz）

34：Số phân đoạn dòng PLC đơn giản
35: Số phân đoạn dòng đa tốc bên ngoài
36：áp suất cung cấp cấp nước với áp suất không đổi（0.001Mpa）

37：áp suất phản hồi cấp nước với áp suất không đổi（0.001Mpa）

38：tình trạng rơ-le cấp nước với áp suất không đổi
39：chiều dài hiện tại（1M）

40：chiều dài tích lũy（1M）

41：giá trị hiện tại trên bộ đếm bên trong 
42：giá trị hiện tại trên bộ định thời bên trong
43：kênh cài đặt lệnh chạy（0: bàn phím 1: trạm điều khiển ngoài 2: giao tiếp）

44：kênh cung cấp tần số chính
45：kênh cung cấp tần số phụ

46：dòng danh định（0.1A）

47：điện áp danh định（1V）

48：công suất danh định（0.1KW）

49～65：Dự phòng
	F00.07
	Chọn hiển thị thông số C-00  khi dừng
	Giới hạn：0～65　　
	3

	F00.08
	Chọn hiển thị thông số C-01  khi dừng
	Giới hạn：0～65　　
	4

	F00.09
	Chọn hiển thị thông số C-02  khi dừng
	Giới hạn：0～65　　
	14

	F00.10
	Chọn hiển thị thông số C-03  khi dừng
	Giới hạn：0～65　　
	6

	F00.11
	Chọn hiển thị thông số C-04  khi dừng
	Giới hạn：0～65　　
	48

	F00.12
	Chọn hiển thị thông số C-05  khi dừng
	Giới hạn：0～65　　
	2


[image: image8][image: image9]Thông số trên hiển thị khi biến tần dừng theo nhóm thông số C-00～C-05, nhấn      để chuyển đổi giữa các thông số này

Nhấn      để trở về thông số giám sát C-00.

[image: image10][image: image11]Ví dụ: nhấn      thông số chuyển đổi từ C-00 sang C-01, tiếp tục nhận phím này, thông số chuyển đổi từ C-011 sang C-02: sau đó nhấn      để trở về thông số giám sát C-00. Nội dung giám sát thay đổi theo thông số giám sát khác nhau: tham khảo thông số F00.01.
[image: image12]
	F00.13
	Chọn thông số giám sát lỗi mở nguồn
	Giới hạn：0～5　　
	0


Khi mở nguồn lần đầu: nhóm thông số giám sát C hiển thị theo chế độ lệnh chạy thúc hoặc dừng. Ví dụ: F00.13=1, mở nguồn hoặc dừng để giám sát, hiển thị thông số cài đặt theo C-01 khi F00.02 = 3, F00.08 = 6, mở nguồn, biến tần dừng, hiển thị điện áp bus-bar, hiển thị tần số ra.
	F00.14
	Điều khiển thông số hoạt động
	Giới hạn：
Hàng đơn vị trên màn hình LED: 0～2

Hàng chục trên màn hình LED: 0～5

Hàng trăm trên màn hình LED: 0～4　
	000


Chữ số hàng đơn vị trên màn hình LED
0：Cho phép hiệu chỉnh tất cả các thông số.
1：Trừ thông số này, các thông số khác không được phép hiệu chỉnh
2：Trừ F01.01、 F01.04 và thông số này, các thông số khác không được phép hiệu chỉnh
Chữ số hàng chục trên màn hình LED

0：Không hoạt động
1：Tất cả các thông số trở về giá trị mặc định (không bao gồm nhóm thông số Dự phòng F26).
2：Trừ thông số mô-tơ: tất cả các thông số trở về giá trị mặc định. (không bao gồm nhó thông số F15 và F26).
3：Thông số mở rộng trở về giá trị mặc định ( chỉ có nhóm thông số F21～F24 trở về giá trị mặc định)
4：Thông số ảo trở về giá trị mặc định (chỉ nhóm thông số F20 trở về giá trị mặc định)
5：Thông số Lưu lỗi trở về giá trị mặc định (chỉ nhóm thông số Lưu lỗi F26 trở về giá trị mặc định).
Chữ số hàng trăm hiển thị trên màn hình LED:
[image: image13]0：Tất cả các phím đều khóa
1：Trừ phím      , các phím khác đều khóa
[image: image14]2：Trừ phím              , các phím khác đều khóa
[image: image15]3：Trừ phím         , các phím khác đều khóa
[image: image16]4：Trừ phím          , các phím khác đều khóa
[image: image17]
[image: image18]
[image: image19]
[image: image20.emf] 


	F00.15
	Chọn chức năng phím
	Giới hạn：
Chữ số hàng đơn vị trên màn hình LED: 0, 1
Chữ số hàng chục trên màn hình LED：0～9

Chữ số hàng trăm trên màn hình LED:0, 1

Chữ số hàng nghìn trên màn hình LED: 0, 1
	0001


[image: image21.png]


Chữ số hàng đơn vị trên màn hình LED: chọn phím 
0：phím thực hiện lệnh đảo
1：phím thực hiện jog
[image: image22]Chữ số hàng chục trên màn hình LED: chọn phím chức năng 

0：Không có tác dụng
1：Chạy jog: phím đa chức năng như phím chạy jog: hướng chạy do đơn vị bit của F01.16 hiển thị trên màn hình quyết định.
2：Chuyển đổi chạy tới/lui: Nhấn phím này để thay đổi hướng chạy khi chạy sau đó, nhấn tiếp phím này để thay đổi sang hướng khác.
3：Dừng tự do: cài đặt chức năng dừng tự do và chế độ dừng F02.11 giống như chức năng với chạy jog 1.
4：Chuyển đổi sang chế độ cung cấp lệnh chạy như thứ tự cài đặt F00.16.
5～9：Dự phòng
[image: image23]Chữ số hàng trăm hiển thị trên màn hình LED: điều khiển lệnh chạy bằng trạm nối dây

[image: image24]0：Phím    
trên bàn phím không có tác dụng
1：Phím       trên bàn phím có tác dụng
[image: image25]Chữ số hàng nghìn hiển thị trên màn hình LED: điều khiển lệnh chạy giao tiếp
0：Phím    
trên bàn phím không có tác dụng
[image: image26]1：Phím       trên bàn phím có tác dụng。
	F00.16
	Chọn thứ tự chuyển đổi kênh lệnh chạy bằng phím đa chức năng
	Giới hạn：0～3
	0


0：điều khiển bằng bàn phím→điều khiển bằng trạm nối dây→điều khiển bằng giao tiếp
1：điều khiển bằng bàn phím ←→ điều khiển bằng trạm nối dây
2：điều khiển bằng bàn phím ←→ điều khiển bằng giao tiếp
3：điều khiển bằng trạm nối dây ←→ điều khiển bằng giao tiếp
Các thông số này phối hợp với phím đa chức năng để chuyển đổi kênh lệnh chạy với việc chuyển đổi đặc biệt theo thứ thự chuyển đổi kênh lệnh.
[image: image27]
	F00.17
	Hệ số hiển thị tốc độ mô-tơ
	Giới hạn：0.1～999.9%
	100.0%


Mã chức năng này được sử dụng để kiểm tra lỗi hiển thị thang tốc độ, không có tác dụng đối với tốc độ thực của mô-tơ.
	F00.18
	Hệ số hiển thị vận tốc line
	Giới hạn：0.1～999.9%
	1.0%


Chức năng này được sử dụng để kiểm tra lỗi hiển thị thang vận tốc line: không có tác dụng đối với vận tốc line thực.
	F00.19
	Dự phòng
	
	


	F00.20
	Cấu hình trạm nối dây vào analog
	Chữ số hàng đơn vị trên màn hình LED: 0, 1

Chữ số hàng chục trên màn hình LED：0,1

Chữ số hàng trăm trên màn hình LED:0~2

Chữ số hàng nghìn trên màn hình LED: 0~2
	0000


Thông số này có thể cấu hình ngõ vào analog AI1, AI2, EAI1, EAI2 là loại dòng đưa vào hay điện áp đưa vào.
Chữ số hàng đơn vị trên màn hình LED: cấu hình AI1

0：điện áp vào 0～10V

1：dòng vào 4～20mA

Chữ số hàng chục trên màn hình LED：cấu hình AI2

0：điện áp vào -10～10V

1：dòng vào 4～20mA

Chữ số hàng trăm trên màn hình LED：cấu hình EAI1

0：điện áp vào 0～10V
1：điện áp vào -10～10V

2：dòng vào 4～20mA

Chữ số hàng nghìn trên màn hình LED：cấu hình EAI2

0：điện áp vào 0～10V

1：điện áp vào -10～10V

2：dòng vào 4～20mA
[image: image28]
	F00.21
	Cấu hình trạm nối dây ra analog
	Giới hạn：
Chữ số hàng đơn vị trên màn hình LED: 0, 1

Chữ số hàng chục trên màn hình LED：0,1

Chữ số hàng trăm trên màn hình LED:0,1

Chữ số hàng nghìn trên màn hình LED: 0,1
	0000


Thông số này có thể cấu hình tín hiệu analog ngõ ra AO1, AO2, EAO1, EAO2 là loại điện áp hay loại dòng.
Chữ số hàng đơn vị trên màn hình LED：cấu hình AO1

0：điện áp ra 0～10V

1：dòng ra 4～20mA

Chữ số hàng chục trên màn hình LED：cấu hình AO2
0：điện áp ra 0～10V
1：dòng ra 4～20mA
Chữ số hàng trăm trên màn hình LED：cấu hình EAO1

0：điện áp ra 0～10V

1：dòng ra 4～20mA

Chữ số hàng trăm trên màn hình LED：cấu hình EAO2
0：điện áp ra 0～10V

1：dòng ra 4～20mA

[image: image29]
	F00.22
	Cấu hình trạm nối dây ra Y
	Giới hạn：
Chữ số hàng đơn vị trên màn hình LED: giữ nguyên

Chữ số hàng chục trên màn hình LED: giữ nguyên

Chữ số hàng trăm trên màn hình LED: giữ nguyên

Chữ số hàng nghìn trên màn hình LED: 0, 1
	0000


Chữ số hàng đơn vị ~ chữ số hàng trăm trên màn hình LED: giữ nguyên
Chữ số hàng nghìn trên màn hình LED：cấu hình ngõ ra Y4

0：ngõ ra gom mở
1：ngõ ra DO
Bit hàng nghìn trên màn hình LED quyết định loại trạm ra Y4 khi 0 có nghĩa là ngõ ra gom mở, 1 nghĩa là ngõ ra DO xung tốc độ cao.
	F00.23
	Cài đặt loại G/P
	Giới hạn：0, 1
	0


0：Loại G: Áp dụng đối với loại tải ngẫu lực không đổi.
1：Loại P: Áp dụng loại tải quạt & bơm.
EN500 tích hợp thiết kế loại GP trong toàn bộ dãy công suất. Thông số tương ứng của mô tơ theo nhóm F15 sẽ tự động thay đổi theo loại G hoặc P.
	F00.24
	Chế độ điều khiển mô-tơ
	Giới hạn：0～2
	0


0：Điều khiển V/F

Chọn chế độ điều khiển V/F để đạt được một hay nhiều mô-tơ thúc, chế độ điều khiển V/F còn có thể được sử dụng trong một số ít trường hợp mô-tơ đồng bộ.
1：Điều khiển véc-tơ không tốc độ
Chế độ chạy điều khiển véc-tơ cảm biến không tốc độ chủ yếu được sử dụng để điều khiển vận tốc, điều khiển ngẫu lực tại nơi sử dụng yêu cầu hiệu quả điều khiển cao. Cài đặt nhóm thông số F15 của mô-tơ theo chi tiết ghi trên nameplate của mô-tơ và tự điều chỉnh theo thông số của mô-tơ để đạt được hiệu quả điều khiển cao hơn. Một VFD chỉ có thể điều khiển 1 mô tơ khi ở chế độ điều khiển véc-tơ và công suất của VFD cần phù hợp với mô-tơ, thường là mọt loại có công suất VFD thấp hơn hoặc cao hơn mô-tơ thì được phép.
2：Dự phòng
	F00.25
	Dự phòng
	
	

	F00.26
	Dự phòng
	
	

	F00.27
	Dự phòng
	
	


7.2  Nhóm thông số chức năng chạy cơ bản: F01

	F01.00
	Chọn kênh tần số vào chính
	Giới hạn：0～14　
	0


Có tổng cộng 15 loại kênh ngõ vào để chọn kênh tần số cấp chính ngõ vào cho biến tần, từ 11 ~ 14 là kênh dự phòng, hiện tại không có chức năng tương thích.
[image: image30][image: image31]0：cài đặt digital cho bàn phím: khi giá trị cài đặt lần đầu của tần số chính là F01.01: điều chỉnh thông số F01.01 để thay đổi tần số cài đặt chính bằng bàn phím; hoặc bằng phím           để điều chỉnh giá trị của F01.01.
1：cài đặt analog AI1: cài đặt tần số chính theo điện áp/dòng điện analog AI1, dãy điện áp vào: 0～10V(AI1 chọn dây nhảy phía V) hoặc dòng vào 4～20mA (AI1 chọn dây nhảy phía A).
2：Cài đặt analog AI2: cài đặt tần số chính theo điện áp/dòng điện analog AI2, dãy điện áp vào: -10～10V (AI2 chọn dây nhảy phía V) hoặc dòng vào 4～20mA (AI2 chọn dây nhảy phía A)。

3：Cài đặt LÊN/XUỐNG bằng trạm nối dây: Khi giá trị cài đặt tần số chính ban đầu là F01.01, thông qua chức năng LÊN/XUỐNG của bàn phím để điều chỉnh  tần số cài đặt chính. Cài đặt chức năng trạm nối dây thành 16 (liên tục tăng tần số (UP)) hay 17 (điều khiển liên tục giảm (DOWN).
4：Cung cấp giao tiếp: cung cấp tần số chính bằng cách chọn chế độ giao tiếp.
5：Cài đặt analog EAI1: khi ngõ vào analog mở rộng EAI1 không có tác dụng, tần số chính xác định theo điện áp/dòng điện analog EAI1, dãy điện áp vào; -10 ~ 10V (EAI1 chọn dây nhảy phía V) hoặc dòng vào: 4～ 20mA (EAI1 chọn dây nhảy phía A). Chọn card mở rộng tương ứng cần để sử dụng chức năng cài đặt này.
6：Cài đặt analog EAI2: khi đầu vào analog mở rộng EAI2 có tác dụng, cài đặt tần số chính theo điện áp/dòng điện analog EAI2, giới hạn điện áp vào: -10～10V (EAI2 chọn dây nhảy phía V) hoặc dòng điện vào 4～ 20mA (EAI2 chọn dây nhảy phía A). Chọn card mở rộng tương ứng cần để sử dụng chức năng cài đặt này.
7：cài đặt xung tốc độ cao: cài đặt tần số chính theo tín hiệu chiều rộng xung của xung trạm nối dây (chỉ đầu vào X8), quy cách xung đầu vào: dãy điện áp: 15～30V；dãy tần số: 0.00～50.00KHz.
8：cài đặt xung trạm nối dây: cài đặt tần số chính theo tín hiệu chiều rộng xung của xung trạm nối dây (chỉ đầu vào X8), quy cách xung đầu vào: dãy điện áp: 15～30V; giới hạn chiếu rộng xung: 0.1～999.9ms.
9：cài đặt encoder bằng trạm nối dây: cài đặt tần số chính bằng xung encoder của trạm nối dây (chỉ kết hợp đầu vào X1 và X2) và vận tốc tần số cài đặt theo thông số F08.30.
10：Cài đặt phân kế analog bằng bàn phím: cài đặt tần số chính bằng bàn phím analog phân kế (bàn phím có phân kế analog cho các phụ kiện hoạt động).
[image: image32]11～14：Dự phòng
[image: image33]
	F01.01
	Cài đặt digital tần số chính
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	50.00Hz


Khi F01.00=0，3 hoặc 4, F01.01 là trị ban đầu của tần số chính.
	F01.02
	Điều khiển digital tần số chính
	Giới hạn：00～11
	11


Chữ số hàng đơn vị trên màn hình LED: cài đặt Lưu khi mất nguồn
0：Lưu tần số chính khi mất nguồn: Khi cấp kênh tần số chính có tác dụng, mất nguồn khi đang chạy, tần số chính hiện tại của tần số chạy được Lưu trong thông số F01.01.
1：Không Lưu tần số chính khi mất nguồn
Chữ số hàng chục trên màn hình LED: cài đặt tạm dừng Lưu
0：khi cấp kênh tần số chính có tác dụng, tần số chạy hiện thời chỉ Lưu sau khi tạm dừng.
1：phục hồi tần số chính khi tạm dừng F01.01: tần số chính cài đặt đã Lưu trong phần mềm được khôi phục về giá trị của thông số F01.01 sau khi tạm dừng. 
[image: image34]
	F01.03
	Chọn kênh tần số vào phụ
	Giới hạn：0～20
	1


Kênh tần số vào phụ VFD có 21 kênh vào để chọn, trong đó 11~20 là các kênh Dự phòng, và hiện tại không có chức năng nào phù hợp:
[image: image35][image: image36]0：cài đặt digital cho chạy bằng bàn phím: khi giá trị cài đặt ban đầu của tần số phụ là thông số F01.04, điều chỉnh thông số F01.04 để thay đổi tần số cài đặt phụ hoặc bằng phím     ,      để điều chỉnh giá trị thông số F01.04.
1：cài đặt AI1: cài đặt tần số phụ theo điện áp/dòng analog của AI1 (giới hạn điện áp vào: 0～10V（AI1 chọn dây nhảy phía V）hoặc dòng vào: 4～20mA（AI1 chọn dây nhảy phía A).
2：cài đặt analog AI2: cài đặt tần số phụ theo điện áp/dòng analog AI2, giới hạn điện áp vào: -10～10V (AI2 chọn dây nhảy phía V) hoặc dòng vào: 4～20mA (AI2 chọn dây nhảy phía A).
3：Cài đặt điều chỉnh TĂNG/GIẢM bằng trạm nối dây: giá trị ban đầu của tần số phụ là thông số F01.04, dùng chức năng TĂNG/GIẢM trên trạm nối dây để điều chỉnh cài đặt tần số phụ.
4：Cung cấp giao tiếp: cung cấp tần số phụ bằng cách chọn chế độ giao tiếp.
5：cài đặt analog EAI1: khi đầu vào analog mở rộng EAI1 có tác dụng, cài đặt tần số phụ theo điện áp/dòng analog EAI1, giới hạn điện áp vào: -10～10V（EAI1 chọn dây nhảy phía V）hoặc dòng vào 4～20mA（EAI1 chọn dây nhảy phía A).
6：cài đặt analog EAI2: khi đầu vào analog mở rộng EAI2 có ác dụng, cài đặt tần số phụ theo điện áp/dòng analog EAI2, giới hạn điện áp vào: -10～10V (EAI2 chọn dây nhảy phía V) hoặc dòng vào: 4～20mA (EAI2 chọn dây nhảy phía A).
7：cài đặt xung tốc độ cao: cài đặt tần số phụ theo tín hiệu tần số của xung trạm nối dây (chỉ đầu vào X8), quy cách xung đầu vào: dãy điện áp: 15～30V；giới hạn tần số: 0.00～50.00KHz.
8：cài đặt chiều rộng xung trạm nối dây: cài đặt tần số phụ theo tín hiệu chiều rộng xung trạm nối dây (chỉ đầu vào X8), quy cách xung đầu vào: dãy điện áp: 15～30V；giới hạn chiều rộng xung:  0.1～999.9ms.
9：Cung cấp encoder trạm nối dây: cài đặt tần số phụ theo xung encoder trạm nối dây (chỉ đầu vào X3 hoặc X4), 0.01Hz là độ điều chỉnh chính xác cố định.
10：cài đặt phân kế analog bằng bàn phím: cài đặt tần số phụ bằng phân kế analog bàn phím điều khiển (bàn phím có phân kế analog cho các phụ kiện bổ sung).
11～20：Dự phòng。

[image: image37]
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	F01.04
	Cài đặt digital tần số phụ
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	0.00Hz


Khi F01.03=0，3 hoặc 4, F01.04 là giá trị ban đầu của tần số phụ.
	F01.05
	Điều khiển digital tần số phụ
	Giới hạn：00～11
	11


Chữ số hàng đơn vị hiển thị trên màn hình LED: 
0：Lưu tần số phụ khi mất nguồn: khi cung cấp kênh tần số phụ có tác dụng và mất nguồn ở chế độ chạy, Lưu tần số phụ đang cài đặt bằng thông số F01.04.
1：không Lưu tần số phụ khi mất nguồn
Chữ số hàng chục hiển thị trên màn hình LED: Lưu cài đặt
0：giữ tần số phụ khi tạm dừng: khi cung cấp kênh tần số phụ có tác dụng, chỉ Lưu tần số chạy hiện tại sau khi tạm dừng.
1：phục hồi tần số phụ sau khi tạm dừng bằng thông số F01.14: cài đặt tần số phụ Lưu trong phần mềm được phục hồi giá trị tần số F01.14 sau khi tạm dừng.
[image: image39]
	F01.06
	Cài đặt tính toán cấp chính và phụ
	Giới hạn：0～7
	0


Thông số này là để chọn kênh cấp tần số và bằng cách kết hợp tần số nguồn chính và tần số nguồn phụ để đạt được tần số cấp.
0：tần số chính: tần số kết hợp của tần số chính và tần số phụ.
1：tần số phụ: tần số kết hợp hiện tại là tần số phụ.
2：+ (cực đối lập của tần số kết hợp và tần số chính, tần số kết hợp bằng 0)
3：- (cực đối lập của tần số kết hợp và tần số phụ, tần số kết hợp bằng 0)

4：x (cực đối lập của tần số chính và tần số phụ, tần số kết hợp bằng 0) 

5：Max (tần số cao nhất của giá trị tuyệt đối của tần số chính và phụ)
6：Min (tần số thấp nhất của giá trị tuyệt đối của tần số chính và phụ)
7：Chọn giá trị khác 0 (tần số phụ không âm, tần số chính trước tần số phụ là âm, tần số kết hợp bằng 0);
[image: image40]
	F01.07
	Hệ số cấp tần số phụ
	Giới hạn：0.00～10.00
	1.00


Thông số F01.07 có thể điều chỉnh tần số cấp phụ đạt được.
	F01.08
	Hệ số sau khi kết hợp tần số chính và tần số phụ
	Giới hạn：0.00～10.00
	1.00


Thông số này là để cài đặt tần số một cách linh hoạt và tính toán giá trị đạt được của tần số kết hợp theo tần số chính và tần số phụ.
	F01.09
	Chọn dãy tần số phụ
	Giới hạn：0～1
	0


0：Tần số giới hạn trên tương ứng: phạm vi cài đặt tần số phụ: 0.00Hz ~ tần số giới hạn trên x F01.10.
1：Tần số chính tương ứng: phạm vi cài đặt tần số phụ: 0.00Hz ~ tần số chính x F01.10.
	F01.10
	Phạm vi tần số phụ nguồn
	Giới hạn：0.00～1.00
	1.00


Thông số này kết hợp với F01.09 xác định phạm vi của tần số cấp phụ. Giá trị tần số giới hạn trên của tần số cấp phụ được hạn chế bởi tần số được chọn theo thông số F01.09 thông qua tính toán giá trị đạt được của thông số F01.10.
	F01.11
	Tần số giới hạn trên
	Giới hạn：tần số giới hạn dưới ～650.00Hz
	50.00Hz


Tần số cài đặt cao nhất của thông số này ở tất cả các chế độ chạy phải được điều chỉnh cẩn thận theo chi tiết ghi trên nameplate của mô-tơ.
	F01.12
	Tần số giới hạn dưới            
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	0.00Hz

	F01.13
	Chế độ chạy ở tần số giới hạn dưới
	Giới hạn：0～3
	0

	F01.14
	Tần số trễ chạy khi dừng lâu
	Giới hạn：0.01Hz～tần số giới hạn trên
	0.01Hz


0：Khi chạy ở tần số giới hạn dưới
1：Khi chạy ở tần số cài đặt
2：Khi chạy ở tần số bằng 0
3：Ngủ đông: Bộ phát xung PWM ở chế độ ngủ đông
Khi tần số cài đặt thực tế thấp hơn tần số giới hạn dưới, chọn chế độ chạy tần số giới hạn dưới: 0, sau đó chạy thúc ở tần số giới hạn dưới; chọn chế độ chạy tần số giới hạn dưới: 1, tiếp tục chạy thúc theo tần số cài đặt; chọn chế độ chạy tần số giới hạn dưới: 2, tiếp tục thúc tần số giới hạn dưới và chạy ở tần số bằng 0; chọn chế độ chạy tần số giới hạn dưới: 3, ngay lập tức bộ phát xung sẽ phát ra đầu ra và hiển thị tần số giảm chậm đến bằng 0, khi giá trị cung cấp cao hơn tần số giới hạn dưới, khởi động lại để tăng tốc độ chạy từ 0Hz đến giá trị cung cấp sau khi qua vòng ứng F01.14.
[image: image41]
	F01.15
	Chọn kênh lệnh chạy
	Giới hạn：0～2
	0


[image: image42]0：điều khiển chạy bằng bàn phím: khởi động và dừng bằng phím      ,       ,      trên bàn phím.
1：điều khiển lệnh chạy bằng trạm nối dây: trạm nối dây X1 là chạy thuận (FWD), X2 là chạy ngược (REV) trong quá trình cài đặt mã chức năng X1~X8. Trạm nối dây khác còn có thể được coi là trạm nối dây ngõ vào thuận/ngược.
2：điều khiển lệnh chạy bằng giao tiếp: khởi động và dừng bằng chế độ giao tiếp.
[image: image43]
[image: image44]
[image: image45]
	F01.16
	Cài đặt hướng chạy
	Giới hạn:
Hàng đơn vị: 0,1

Hàng chục: 0~2
	00


Số hàng đơn vị hiển thị trên màn hình LED: cài đặt lệnh chạy thuận/ngược bằng bàn phím (chỉ có tác dụng đối với lệnh chạy chậm bằng bàn phím)
0：Chạy thuận (tới)
1：Chạy ngược (lui)
Chữ số hàng chục hiển thị trên màn hình LED: cấm chạy thuận/ngược (phù hợp với tất cả kênh lệnh, không bao gồ chức năng chạy chậm).
0：Có sẵn chạy thuận/ngược (tới/lui)
1：Không chạy ngược được (áp dụng đối với chạy ngược, dừng khi ở chế độ tạm dừng)
2：Không chạy thuận được (áp dụng đối với chạy thuận, dừng khi ở chế đọ tạm dừng).
	F01.17
	Thời gian tăng tốc 1
	Giới hạn：1～60000
	Nhiều loại

	F01.18
	Thời gian giảm tốc 1
	Giới hạn：1～60000
	Nhiều loại


Thời gian tăng tốc là khoảng thời gian tần số tăng từ 0 đến tần số giới hạn trên, thời gian giảm tốc là khoảng thời gian tần số giảm từ tần số giới hạn trên xuống bằng 0. Số hàng đơn vị được xác định bằng thông số F01.19. Ví dụ: F01.17 = 100, F01.19 = 1, thời gian tăng tốc 1 là 10.0 giây.
[image: image46]
	F01.19
	Đơn vị thời gian tăng giảm tốc
	Giới hạn：0～2
	1


Chức năng này có thể xác định đơn vị thời gian tăng và giảm tốc.
0：0.01s

1：0.1s

2：1s

[image: image47]
	F01.20
	Chọn chế độ tăng/giảm
	Giới hạn：0, 1
	0


0：chế độ tăng/giảm line: tần số đầu ra tăng hay giảm theo đường nghiêng không đổi như hình 7-1.
[image: image48][image: image49]1：chế độ tăng/giảm theo đường cong S: tần số đầu ra tăng hay giảm theo đường cong S: như hình 7-2.
Hình 7-1　Tăng/giảm line         Hình 7-2　tăng/giảm theo đường cong S
	F01.21
	Thời gian bắt đầu tăng tốc theo đường cong S
	Giới hạn：10.0%～50.0%
	20.0%

	F01.22
	Thời gian tăng tốc theo đường cong S
	Giới hạn：10.0%～70.0%
	60.0%

	F01.23
	Thời gian bắt đầu giảm tốc theo đường cong S
	Giới hạn：10.0%～50.0%
	20.0%

	F01.24
	Thời gian giảm tốc theo đường cong S
	Giới hạn：10.0%～70.0%
	60.0%


F01.21～F01.24 chọn chế độ tăng giảm tốc theo đường cong S (F01.20 = 1) chỉ có tác dụng khi tăng và giảm, và F01.21 + F01.22 ≤90%, F01.23+F01.24≤90%。

Thời gian bắt đầu theo đường cong S như hình 7-2③, tần số đầu ra thay đổi tăng độ nghiêng chậm từ 0.
Thời gian tăng theo đường cong S như hình 7-2②, tần số đầu ra thay đổi độ nghiêng không đổi.
Thời gian kết thúc theo đường cong S như 7-2①, tần số đầu ra thay đổi độ nghiêng giảm chậm đến bằng 0.
[image: image50]
	F01.25
	Tần số chạy jog bằng bàn phím
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	5.00Hz

	F01.26
	Tần số chạy jog bằng trạm nối dây
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	5.00Hz

	F01.27
	Thời gian chạy jog
	Giới hạn：0.0～100.0s
	0.0s

	F01.28
	Thời gian tăng tốc chạy jog
	Giới hạn：0.0～6000.0s
	20.0s

	F01.29
	Thời gian giảm tốc chạy jog
	Giới hạn：0.0～6000.0s
	20.0s


F01.25, F1.26 xác định tần số chạy jog bằng bàn phím và trạm nối dây, khi chạy jog: tăng khi tần số bằng 0 và không ảnh hưởng bởi chế độ khởi động được xác định theo thông số F02.00, khi hủy lệnh chạy jog, dừng như cài đặt chế độ tạm dừng khi nhập thêm một lệnh khác trong quá trình giảm tốc, tăng hay giảm tốc theo tần số hiện tại.

F1.27 xác định thời gian lệnh có tác dụng khi tiếp tục chạy jog. Khi lệnh chạy jog không có tác dụng, thời gian bắt đầu lại lệnh chạy jog ngắn hơn thời gian chạy jog, ở đây bỏ qua lệnh chạy jog.

F1.28, F1.29 xác định thời gian tăng và giảm tốc khi chạy jog, đơn vị cố định là 1s.
7.3 Nhóm thông số khởi động, dừng, tới/lui, thắng (hãm): F02
	F02.00
	Chế độ chạy khởi động
	Giới hạn：0～2
	    0


0：Bắt đầu tư tần số khởi động: sau khi nhận được lệnh khởi động bằng cách cài đặt thời gian trễ F02.01, biến tần bắt đầu khởi động sau khi cài đặt tần số khởi động F02.02 và F02.03 thời gian kéo dài tần số khởi động.
1：Trước tiên thắng và sau đó khởi động từ tần số khởi động: trước tiên hãy hãm dòng từ DC và sau đó từ thời điểm (F02.04, F02.05) rồi khởi động sau khi cài đặt tần số khởi động và thời gian chạy tần số khởi động theo F02.03.
2：Bắt đầu bằng đường tốc độ quay: hiện tại, chế độ khởi động àny có thể thực hiện bằng kiểu điều khiển V/F.
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	F02.01
	Lùi thời gian khửi động
	Giới hạn：0.0～60.0s 
	0.0s


Lùi thời gian khởi động chỉ thời gian chờ trước khi biến tần khởi động sau khi nhận được lệnh chạy.
	F02.02
	Tần số khởi động
	Giới hạn：0.0～10.00Hz
	0.00Hz

	F02.03
	Thời gian tồn tại của tần số khởi động
	Giới hạn：0.0～60.0s
	0.0s


Tần số khởi động chỉ tần số bắt đầu khi biến tần khởi động, như nêu trong hình 7-3 fs; thời gian duy trì tần số khởi động chỉ thời gian chạy liên tục trong đó biến tần chạy ở tần số khởi động, như nêu trong Hình 7-3 t1.
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Hình 7-3　Tần số khởi động và thời gian khởi động
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	F02.04
	Dòng hãm DC khi khởi động
	Giới hạn：0.0～100.0%

(dòng danh định của biến tần loại G)
	30.0%

	F02.05
	Thời gian hãm DC khi khởi động
	Giới hạn：0.0～30.0s
	0.0s


Khi F02.00 = 1, F02.04, F02.05 có tác dụng, và chế độ dừng là dừng giảm tốc, như trong hình 7-4.
Cài đặt dòng điện thắng DC khởi động phù hợp với tỷ lệ phần trăm dòng ra danh định của biến tần. Khi thời gian thắng DC khởi động là 0.0 giây, không cần quá trình hãm DC.
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Hình 7-4 Mô tả chế độ khởi động 1
	F02.06
	Chọn tần số khởi động theo đường tốc độ
	Giới hạn：0～2
	2


0：tần số cài đặt hiện tại
1：tần số chạy trước khi mất nguồn
2：tần số khởi động phụ theo đường tốc độ
Chọn tần số gần với tần số chạy hiện tại của mô-tơ để theo dõi tốc độ quay hiện tại của mô-tơ. Chẳng hạn, khi tần số chạy hiện tại gần bằng tần số cài đặt hiện tại, chọn 0 và bắt đầu dò từ tần số cài đặt hiện tại.
	F02.07
	Đường tốc độ tần số khởi động phụ
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	10.00Hz


Thông số này xác định khi 2 được chọn trong thông số F02.06, tần số dò tìm khởi động khi bắt đầu quay.
	F02.08
	Thời gian chờ khởi động theo đường tốc độ
	Giới hạn：0.00～10.00s
	0.10s


Khi 2 được chọn trong F02.00, nếu kiểm tra biến tần thấy rằng lệnh chạy có tác dụng, tốc độ quay dò được sau thời gian xác định bởi F02.08.
	F02.09
	Hệ số điều khiển hiện tại theo đường tốc độ
	Giới hạn：1～20
	2


Thông số này không cần điều chỉnh chung.
	F02.10
	Thời gian tốc độ dò tìm theo đường tốc độ
	Giới hạn：0.1～30.0s
	10.0s


Thông số này có thể điều chỉnh được để cải thiện thời gian dò tìm tốc độ.
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	F02.11
	Dừng giảm tốc
	Giới hạn：0～2
	0


0：Dừng giảm tốc: sau khi nhận được lệnh dừng, biến tần giảm tần số đầu ra dần dần theo thời gian giảm tốc đã cài đặt, biến tần dừng khi tần số bằng 0.
1：Dừng tự do: sau khi nhận được lệnh dừng, biến tần dừng tạo tần số ra ngay và tải dừng tự do theo quán tính cơ khí.
2：Giảm tốc + dừng thắng DC: sau khi nhận lệnh dừng, biến tần giảm tần số ra dần theo thời gian giảm tốc đã cài đặt. Khi đạt đến tần số khởi động F02.14 của thắng dừng, sau khi F02.15 xác định thời gian chờ thắng DC, biến tần bắt đầu thắng DC, như trong hình 7-5.
	F02.12
	Tần số duy trì dừng giảm tốc          
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	0.00Hz

	F02.13
	Thời gian duy trì dừng giảm tốc
	Giới hạn：0.00～10.00s
	0.00s


Các thông số F02.12 và F02.13 quy định chức năng duy trì dừng giảm tốc của biến tần. Khi tần số đạt đến giá trị cài đặt của F02.12 khi giảm tốc, nó sẽ dừng giảm tốc, và duy trì thời gian đã cài đặt của F02.12 và chuyển sang chế độ giảm tốc. Thông số này chỉ có tác dụng đối với chế độ dừng 0.
	F02.14
	Tần số khởi động thắng DC dừng
	Giới hạn：0.00～15.00Hz
	0.00Hz

	F02.15
	Thời gian chờ thắng DC dừng
	Giới hạn：0.00～30.00s
	0.00s

	F02.16
	Dòng điện thắng DC dừng
	Giới hạn：0.0～100.0%

（dòng danh định của biến tần loại G）
	0.0%

	F02.17
	Thời gian thắng DC dừng
	Giới hạn：0.0～30.0s
	0.0s

	F02.18
	Dòng điện thắng phụ dừng
	Giới hạn：0.0～100.0%

（dòng danh định của biến tần loại G）
	0.0%

	F02.19
	Thời gian thăng phụ dừng
	Giới hạn：0.0～100.0s
	0.0s


Thông số F02.14～F02.19 xác định dòng điện và thời gian cấp dòng cho mô-tơ khi thắng DC dừng. Nếu  F02.17, F02.19 hoặc F02.14 bằng 0.0 giây, không có quá trình thắng DC.
[image: image56.wmf]Thắng DC phụ có ý nghĩa khi biến tần dừng thắng DC kết thúc chuyển sang giai đoạn thắng DC thứ hai. Vai trò trong một số trường hợp đặc biệt yêu cầu thắng nhanh, và dừng trong thời gian dài của thắng DC, nhưng ngăn chặn mô-tơ bị nóng
Hình 7-5 Dừng giảm tốc + thắng DC
	F02.20
	Thời gian chết chạy thuận/ngược
	Giới hạn：0.0～3600.0s
	0.1s

	F02.21
	Chế độ luân phiên
	Giới hạn：0、1
	0


0：Luân phiên lớn hơn 0
1：Luân phiên lớn hơn tần số khởi động
Thời gian chết chạy thuận/ngược chỉ quá trình trong đó biến tần chạy theo chế độ thuận sang ngược hoặc ngược sang thuận. Sau khi tần số đầu ra đạt đến tần số xác định trong chế độ luân phiên, chuyển sang thời gian chuyển đổi, như nêu trong hình 7-6 t1, trong thời gian chuyển đổi t1, tần số đầu ra bằng 0Hz.
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Hình 7-6 Thời gian chết chạy thuận/ngược
	F02.22
	Chọn thắng tiêu thụ năng lượng
	Giới hạn：0、1
	Tùy theo model


0：thắng không tiêu thụ năng lượng
1：thắng tiêu thụ năng lượng
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	F02.23
	Điện áp thắng tiêu thụ năng lượng
	Giới hạn：115.0～145.0%

(điện áp bus-bar danh định)
	125.0%

	F02.24
	Tỷ lệ tiêu thụ năng lượng của thắng
	Giới hạn：0.0～100.0%
	50.0%


Chức năng thắng tiêu thụ năng lượng chỉ có tác dụng đối với thắng bên trong. F02.23 xác định giá trị ngưỡng điện áp bus-bar thắng tiêu thụ năng lượng, thông số F02.24 điều chỉnh hiệu số sử dụng thắng. Tỷ lệ sử dụng thắng càng cao thì hiệu suất sử dụng thắng càng lớn, và tác dụng của thắng càng rõ ràng nhưng khi điện áp busbar trong quá trình thắng giao động rõ hơn, người sử dụng cần chọn đúng thông số dựa vào điện trở thắng và công suất thắng.
	F02.25
	Dự phòng
	
	

	F02.26
	Dự phòng
	
	


7.4  Nhóm thông số điều khiển V/F: F03

	F03.00
	Cài đặt đường cong V/F
	Giới hạn：0～4
	    0


0：đường cong ngẫu lực không đổi
1：đường cong ngẫu lực giảm dần 1。

2：đường cong ngẫu lực giảm dần 2。

3：đường cong ngẫu lực giảm dần 3。

4：cài đặt đường cong V/F (tần số và điện áp V/F không thể bằng 0 hoặc giá trị tối đa).
Chức năng này xác định chế độ cài đặt V/F linh hoạt của EN500 để thỏa mãn các đặc điểm tải khác nhau. 4 loại đường cong cố định và một đường cong tùy chỉnh có thể được chọn theo cách xác định F03.00.
Khi F3.00 = 0, đường cong V/F có đặc điểm là đường cong ngẫu lực không đổi, như thể hiện trong Hình 7-7a – đường cong 0.
Khi F03.00=1, đường cong V/F có đặc điểm là ngẫu lực giảm dần công suất yêu cầu 2.0 như hình 7-7a – đường cong 3。

Khi F03.00=2, đường cong V/F có đặc điểm là ngẫu lực giảm dần công suất yêu cầu 1.7 như hình 7-7a – đường cong 2。

Khi F03.00=3 đường cong V/F có đặc điểm là ngẫu lực giảm dần công suất yêu cầu 1.2 như hình 7-7a – đường cong 1.
Người dùng có thể chọn chế độ chạy theo đường cong V/F 1, 2, 3 theo đặc điểm tải để đạt được hiệu quả tiết kiệm năng lượng tốt hơn khi biến tần thúc tải ngẫu lực giảm dần như máy thổi và máy bơm nước.

Khi F03.00=4, người sử dụng có thể cài đặt đường cong V/F bằng cách cài đặt F03.04～F03.11.
Như thể hiện trong hình 7-7b, đường cong V/F có thể được xác định tự do bằng cách cài đặt (V1，F1), (V2，F2), (V3，F3), (V4，F4) để đáp ứng môi trường tải đặc biệt.t
[image: image59.wmf]
[image: image60.wmf][image: image61.wmf][image: image62.wmf]    

[image: image63.wmf][image: image64.png]


[image: image65.png]


[image: image66.png]


[image: image67.png]


    

[image: image68.wmf][image: image69.png]


[image: image70.png]


[image: image71.png]


    


[image: image72.png]


[image: image73.png]


[image: image74.png]


[image: image75.png]


[image: image76.png]


    

[image: image77.png]


[image: image78.png]


[image: image79.png]


[image: image80.png]


   

 

    

Hình 7-7 a đường cong V/F   b đường cong V/F do người dùng cài đặt
	F03.01
	Chế độ tăng ngẫu lực
	Giới hạn：0、1
	    0


0：phương pháp thủ công: điện áp tăng ngẫu lực hoàn toàn được quyết định bởi thông số F03.02, có đặc điểm là điện áp tăng cố định, nhưng mô tơ trở nên bão hòa từ đối với tải nhẹ.
Điện áp tăng  =              × điện áp danh định của mô-tơ
1：tăng ngẫu lực tự động: điện áp tăng ngẫu lực thay đổi khi dòng điện qua phần tĩnh của mô-tơ thay đổi, dòng điện này càng lớn thì điện áp tăng tăng bão hòa từ càng lớn.

Điện áp tăng =          × điện áp danh định của mô tơ ×
	F03.02
	Tăng ngẫu lực
	Giới hạn：0.0～12.0%
	Tùy theo model

	F03.03
	Tần số ngắt tăng ngẫu lực
	Giới hạn：0.0～100.0%

(tần số danh định của mô tơ)
	20.0%


Nâng cao ngẫu lực của biến tần ở tần số thấp có thể thực hiện bù cho điện áp vào, tăng điện áp của biến tần nhỏ hơn 90KW là 2.0% theo mặc định, 90KW trở lên là 1.0%. Đường cong ngẫu lực giảm dần và đường cong ngẫu lực không đổi được minh họa trong Hình 7-8a, b.






Hình 7-8　tăng ngẫu lực

	F03.04
	Gía trị tần số V/F 0
	Giới hạn：0.00～giá trị tần số V/F 1
	10.00Hz

	F03.05
	Giá trị điện áp V/F 0
	Giới hạn：0.00～giá trị điện áp V/F 1
	20.00%

	F03.06
	Giá trị tần số V/F 1
	Giới hạn：Giá trị tần số V/F 0～giá trị tần số V/F 2
	20.00Hz

	F03.07
	Giá trị điện áp V/F  1
	Giới hạn：Giá trị điện áp V/F  0～Giá trị điện áp V/F  2
	40.00%

	F03.08
	Giá trị tần số V/F 2
	Giới hạn：Giá trị tần số V/F 1～Giá trị tần số V/F 3
	25.00Hz

	F03.09
	Giá trị điện áp V/F  2
	Giới hạn：Giá trị điện áp V/F  1～Giá trị điện áp V/F  3
	50.00%

	F03.10
	Giá trị tần số V/F 3
	Giới hạn：Giá trị tần số V/F 2～tần số giới hạn trên
	40.00Hz

	F03.11
	Giá trị điện áp V/F  3
	Giới hạn：Giá trị điện áp V/F  2～100.00%

(điện áp danh định của mô-tơ)
	80.00%


F03.04～F03.11 xác định đường cong V/F nhiều bước. Lưu ý rằng mối quan hệ giữa 4 điểm điện áp và tần số sẽ được thỏa mãn: V0＜V1＜V2＜V3, F0＜F1＜F2＜F3，Hình 7-8b.
Nếu điện áp ở tần số thấp được cài đặt quá cao, có thể làm cho mô-tơ quá nóng hoặc thậm chí gây cháy, có thể phải bảo vệ quá dòng đối với biến tần. 
	F03.12
	Hệ số triệt tiêu giao động V/F
	Giới hạn：0～255
	10


Khi điều khiển bằng V/F, thông số này có thể được cài đặt đúng để ngăn chặn mô-tơ rung. Khi biến tần hoạt động ở tần số thấp không tải, công suất mô-tơ càng lớn, độ rung càng cao. Thông số này có thể tăng lên để giảm độ rung của mô-tơ. Khi tần số sóng mang nhỏ hơn, thông số này có thể được điều chỉnh thấp hơn để giảm độ rung.
7.5  Nhóm thông số chạy phụ：F04

	F04.00
	Tần số nhảy 1
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	0.00Hz

	F04.01
	Giới hạn Tần số nhảy 1 
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	0.00Hz

	F04.02
	Tần số nhảy 2
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	0.00Hz

	F04.03
	Giới hạn Tần số nhảy 2 
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	0.00Hz

	F04.04
	Tần số nhảy 3
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	0.00Hz

	F04.05
	Giới hạn Tần số nhảy 3
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	0.00Hz


F04.00～F04.05 được cài đặt để bảo vệ tần số ra của biến tần trước tần số cộng hưởng của tải cơ khí.
Tần số cài đặt của biến tần có thể nhảy xung quanh điểm tần số nào đó theo chế độ như nêu trong Hình 7-9, 3 giới hạn nhảy có thể được xác định nhiều nhất.

Hình 7-9 Tần số nhảy và Giới hạn nhảy
	F04.06
	Tần số trượt đạt được
	Giới hạn：0.0～300.0%
	0.0%

	F04.07
	Giới hạn bù trượt
	Giới hạn：0.0～250.0%
	100.0%

	F04.08
	Thời gian bù trượt không đổi
	Giới hạn：0.1～25.0s
	2.0s


Chức năng này có thể điều chỉnh tần số ra đúng như tải thay đổi để bù tần số trượt của mô-tơ không đồng bộ một cách đáng kể, để tốc độ mô-tơ điều khiển là giá trị không đổi. Nếu tương tác với chức năng tăng ngẫu lực tự động, có thể đạt được đặc điểm mô-men tốc độ thấp tốt hơn. Như nêu trong hình 7-10.
Hệ số trượt danh định = giới hạn bù trượt（F04.06）× Hệ số trượt danh định 
Hệ số trượt danh định = F15.03 × 60 / Np - F15.04.
Np là cực của mô-tơ.

Hình 7-10 Bù tần số trượt
	F04.09
	Tần số mang
	Giới hạn：0.5～16.0K
	Tùy theo model


Tần số mang chủ yếu ảnh hưởng đến độ ồn và giải nhiệt cho mô-tơ khi chạy. Mối quan hệ giữa tần số mang, độ ồn mô-tơ và rò dòng như sau:

Khi tần số mang tăng (↑), độ ồn của mô-tơ giảm (↓), rò dòng của mô-tơ tăng (↑), và độ nhiễu tăng (↑)；

Khi tần số mang giảm (↓)，độ ồn của mô-tơ tăng (↑), rò dòng của mô-tơ giảm (↓)，và độ nhiễu giảm (↓).
Khi nhiệt độ môi trường cao và tải mô-tơ nặng, giảm tần số mang cho phù hợp để giảm mất nhiệt cho biến tần.

Tất cả các model của EN500 có thể cài đặt sóng mang tối đa như sau:
Hình 7-1 mối quan hệ giữa model và tần số mang
	Model
	Tần số mang tối đa
	Mặc định nhà máy

	75～200KW
	6KHz
	2KHz

	220KW trở lên
	4KHz
	2KHz



	F04.10
	Điều chỉnh tối ưu PWM
	Giới hạn：
Số hàng đơn vị：0、1

Số hàng chục：0、1

Số hàng trăm：0、1

Số hàng nghìn：0、1
	0110


Chữ số hàng đơn vị trên đèn LED: tần số mang được điều chỉnh tự động theo nhiệt độ.
0：Cấm
1：Cho phép
Tần số mang thay đổi theo nhiệt độ, có nghĩa là khi biến tần kiểm tra thấy nhiệt độ của bộ tản nhiệt tương đối cao sẽ tự động giảm tần số mang để giảm nhiệt độ của biến tần. Khi nhiệt độ của bộ tản nhiệt tương đối thấp, tần số mang dần dần trở về giá trị đã cài đặt. Chức năng này có thể giảm tình trạng biến tần báo quá nóng.
Số hàng chục trên màn hình LED: chế độ giới hạn tần số mang tốc độ thấp
0：không giới hạn.
1：Giới hạn. giới hạn sóng mang ở tốc độ thấp, nâng cao độ ổn định của tốc độ quay khi quay ở tốc độ thấp.
Số hàng trăm trên màn hình LED: hệ thống modul sóng mang
0：modul 3 pha.
1：modul 2 pha và 3 pha.
Số hàng ngàn trên màn hình LED: modul không đồng bộ, chế độ đồng bộ (có tác dụng khi điều khiển theo V/F).
0：modul bất đồng bộ
1: modul đồng bộ（dưới 85Hz: modul không đồng bộ).

	F04.11
	Chức năng AVR
	Giới hạn：0～2
	0


AVR có nghĩa là chức năng điều áp tự động, tức là biến tần có thể cho ra điện áp không đổi bằng chức năng AVR khi điện áp vào của biến tần thay đổi.
0：không hoạt động
1：luôn hoạt động
2：chỉ không hoạt động trong quá trình giảm tốc

	F04.12
	Dự phòng
	
	


	F04.13
	Hoạt động tự động tiết kiệm năng lương
	Giới hạn：0、1
	0


0：không hoạt động
1：hoạt động
Để đạt được hiệu quả tiết kiệm năng lượng cao hơn, mục đích tiết kiệm năng lượng tự động có thể đạt được bằng cách kiểm tra dòng tải.
Khi mô-tơ chạy không tải hoặc tải nhẹ, có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách kiểm tra dòng tải và điều chỉnh điện áp vào cho phù hợp. Chế độ hoạt động tiết kiệm năng lượng tự động chủ yếu được sử dụng trong các ứng dụng như tải và tốc độ quay ổn định.

	F04.14
	Thời gian tăng tốc 2 và tần số luân phiên 1
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	0.00Hz

	F04.15
	Thời gian giảm tốc 2 và tần số luân phiên 1
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	0.00Hz


Chức năng này được sử dụng trong quá trình biến tần chạy và thời gian tăng/giảm tốc sẽ phù hợp với tốc độ cao và thấp khác nhau để nâng cao hiệu quả tăng giảm tốc của các ứng dụng.
Khi tăng tốc, nếu tần số chạy nhỏ hơn F04.14, chọn thời gian tăng tốc 2; nếu tần số chạy lớn hơn F04.14, chọn thời gian tăng tốc 1. Khi giảm tốc, nếu tần số chạy lớn hơn thông số F04.15, chọn thời gian giảm tốc 1 nếu tần số chạy nhỏ hơn F04.15, chọn thời gian giảm tốc 2.

	F04.16
	Thời gian tăng tốc 2
	Giới hạn：1～60000
	200

	F04.17
	Thời gian giảm tốc 2
	Giới hạn：1～60000
	200

	F04.18
	Thời gian tăng tốc 3
	Giới hạn：1～60000
	200

	F04.19
	Thời gian giảm tốc 3
	Giới hạn：1～60000
	200

	F04.20
	Thời gian tăng tốc 4
	Giới hạn：1～60000
	200

	F04.21
	Thời gian giảm tốc 4
	Giới hạn：1～60000
	200

	F04.22
	Thời gian tăng tốc 5
	Giới hạn：1～60000
	200

	F04.23
	Thời gian giảm tốc 5
	Giới hạn：1～60000
	200

	F04.24
	Thời gian tăng tốc 6          
	Giới hạn：1～60000
	200

	F04.25
	Thời gian giảm tốc 6
	Giới hạn：1～60000
	200

	F04.26
	Thời gian tăng tốc 7
	Giới hạn：1～60000
	200

	F04.27
	Thời gian giảm tốc 7
	Giới hạn：1～60000
	200

	F04.28
	Thời gian tăng tốc 8
	Giới hạn：1～60000
	200

	F04.29
	Thời gian giảm tốc 8
	Giới hạn：1～60000
	200

	F04.30
	Thời gian tăng tốc 9
	Giới hạn：1～60000
	200

	F04.31
	Thời gian giảm tốc 9
	Giới hạn：1～60000
	200

	F04.32
	Thời gian tăng tốc 10
	Giới hạn：1～60000
	200

	F04.33
	Thời gian giảm tốc 10
	Giới hạn：1～60000
	200

	F04.34
	Thời gian tăng tốc 11
	Giới hạn：1～60000
	200

	F04.35
	Thời gian giảm tốc 11
	Giới hạn：1～60000
	200

	F04.36
	Thời gian tăng tốc 12       
	Giới hạn：1～60000
	200

	F04.37
	Thời gian giảm tốc 12
	Giới hạn：1～60000
	200

	F04.38
	Thời gian tăng tốc 13
	Giới hạn：1～60000
	200

	F04.39
	Thời gian giảm tốc 13
	Giới hạn：1～60000
	200

	F04.40
	Thời gian tăng tốc 14
	Giới hạn：1～60000
	200

	F04.41
	Thời gian giảm tốc 14
	Giới hạn：1～60000
	200

	F04.42
	Thời gian tăng tốc 15
	Giới hạn：1～60000
	200

	F04.43
	Thời gian giảm tốc 15
	Giới hạn：1～60000
	200


EN500 quy định 15kiểu thời gian tăng/giảm tốc, chọn kiểu thời gian tăng/giảm tốc từ 1～15 trong quá trình biến tần chạy bằng các cách kết hợp khác nhau của trạm điều khiển. Vui lòng tham khảo các định nghĩa của chức năng trạm nối dây thời gian tăng/giảm tốc trong F08.18～F08.25. Kết hợp với chức năng PLC đơn giản còn có thể thực hiện từng bước của PLC phù hợp với thời gian tăng/giảm tốc khác nhau để hoàn thành các yêu cầu cụ thể. 
Đơn vị thời gian tăng/giảm tốc 2~15 trên giống như đơn vị thời gian tăng/giảm tốc 1, tất cả đều được quyết định bởi thông số F01.19 – đơn vị thời gian tăng/giảm tốc.


	7.6  Nhóm thông số điều khiển giao tiếp：F05

F05.00
	Chọn giao thức
	Giới hạn：0～4
	0


0：giao thức Modbus
1：Dự phòng。

2：Giao thức Profibus, mua card mở rộng ngoài (nếu cần)
3：Giao thức CanLink, mua card mở rộng ngoài (nếu cần)

4：Giao thức CanOpen mua card mở rộng ngoài (nếu cần)

5：Giao thức tự do 1。
6：Giao thức tự do 2。
	F05.01
	Cấu hình tốc độ truyền
	Giới hạn：
Số hàng đơn vị trên mành hình LED: 0～8

Số hàng chục trên màn hình LED: 0～3

Số hàng trăm trên màn hình LED: 0～6
	005


F5.01 cấu hình tốc độ giao tiếp khi sử dụng các module giao tiếp khác nhau.
Số hàng đơn vị trên màn hình LED: chọn tốc độ truyền của giao thức tự do và Modbus.
0：300BPS

1：600BPS

2：1200BPS

3：2400BPS

4：4800BPS

5：9600BPS

6：19200BPS

7：38400BPS

8：57600BPS

Số hàng chục trên màn hình LED：Dự phòng
Số hàng trăm trên màn hình LED：tốc độ truyền của giao thức CanLink

0：20K

1：50K

2：100K

3：125K

4：250K

5：500K

6：1M

	F05.02
	Định dạng dữ liệu
	Giới hạn：
Số hàng đơn vị trên màn hình LED：0～5

Số hàng chục trên màn hình LED：0～3
	00


Số hàng đơn vị trên màn hình LED：cấu hình dữ liệu theo giao thức tự do và Modbus.
0：định dạng 1-8-1, bít chẵn，RTU. 1 cho bit khởi động, 8 cho các bit dữ liệu, 1 cho bit dừng, chế độ giao tiếp RTU không bit.
1：định dạng 1-8-1，bit chẵn，RTU。1 cho bit khởi động，8 cho bit dữ liệu，1 cho bit dừng，chế độ giao tiếp RTU bít chẵn。

2：định dạng 1-8-1，bit lẻ，RTU。1 cho bit khởi động，8 cho bit dữ liệu，1 cho bit dừng，chế độ giao tiếp RTU bit lẻ.
3：định dạng 1-7-1，không chẵn không lẻ，ASCII. 1 cho bit khởi động，7 cho bit dữ liệu，1 cho bit dừng, chế độ giao tiếp ASCII không chẵn không lẻ。

4：định dạng 1-7-1，bit chẵn，ASCII。1 cho bit khởi động，7 cho bit dữ liệu，1 cho bit dừng, chế độ giao tiếp ASCII bit chẵn. 
5：định dạng 1-7-1，bit lẻ，ASCII。1 cho bit khởi động，7 cho bit dữ liệu，1 cho bit dừng，chế độ giao tiếp ASCII bit lẻ.
Số hàng chục trên màn hình LED: định dạng dữ liệu theo giao thức Profibus_DP
0：định dạng dữ liệu PPO1 
1：định dạng dữ liệu PPO2 
2：định dạng dữ liệu PPO3 

3：định dạng dữ liệu PPO5 
	F05.03
	Địa chỉ nội bộ
	Giới hạn：0～247
	1


Trong quá trình giao tiếp qua cổng nối tiếp, mã chức năng này được sử dụng để nhận dang địa chỉ của biến tần, trong đó 0 là địa chỉ truyền thông. Khi cài đặt địa chỉ truyền thông, chỉ có thể nhận được và thực hiện lệnh truyền thông của máy tính câp trên trong khi không thể phản hồi lên máy tính cấp trên.
	F05.04
	Thời gian kiểm tra quá thời gian giao tiếp
	Giới hạn：0.0～1000.0s
	0.0s


Khi không giao tiếp được qua cổng nối tiếp và thời gian giao tiếp liên tục vượt quá giá trị đã cài đặt của mã chức năng này, biến tần coi đây là lỗi giao tiếp.
Biến tần sẽ không dò tín hiệu giao tiếp qua cổng nối tiếp, tức là chức năng này không có tác dụng khi giá trị cài đặt bằng 0.

	F05.05
	Thời gian kiểm tra lỗi giao tiếp
	Giới hạn：0.0～1000.0s
	0.0s


Khi không giao tiếp được qua cổng nối tiếp và thời gian giao tiếp liên tục vượt quá giá trị đã cài đặt của mã chức năng này, biến tần coi đây là lỗi giao tiếp.

Biến tần sẽ không dò tín hiệu giao tiếp qua cổng nối tiếp, tức là chức năng này không có tác dụng khi giá trị cài đặt bằng 0.

	F05.06
	Thời gian trễ để phản hồi cục bộ
	Giới hạn：0～200ms
	5ms


Thời gian trễ để phản hồi cục bộ là thời gian trong đó cổng giao tiếp nối tiếp của biến tần nhận và thực hiện lệnh từ thiết bị cấp trên và sau đó phản hồi về thiết bị cấp trên đó.
	F05.07
	Tỷ lệ phần trăm cài đặt tần số giao tiếp biến tần chính & phụ
	Giới hạn：0～500%
	100%


Sau khi cài đặt tỷ lệ thông số này khi tần số gửi từ biến tần chính là đầu vào của tần số giao tiếp của biến tần phụ, một biến tần có thể điều khiển nhiều thiết bị với các tần số tỷ lệ khác nhau.


	F05.08
	Có thể giao tiếp bằng trạm ngõ vào ảo
	Giới hạn：00～FFH
	00H


Bit0：Có thể giao tiếp bằng trạm ngõ vào ảo CX1

Bit1：Có thể giao tiếp bằng trạm ngõ vào ảo CX2
Bit2：Có thể giao tiếp bằng trạm ngõ vào ảo CX3

Bit3：Có thể giao tiếp bằng trạm ngõ vào ảo CX4

Bit4：Có thể giao tiếp bằng trạm ngõ vào ảo CX5

Bit5：Có thể giao tiếp bằng trạm ngõ vào ảo CX6

Bit6：Có thể giao tiếp bằng trạm ngõ vào ảo CX7

Bit7：Có thể giao tiếp bằng trạm ngõ vào ảo CX8

	F05.09
	Giao tiếp qua nút kết nối trạm ngõ vào ảo
	Giới hạn：0、1
	0


0：nút độc lập: chức năng giao tiếp qua trạm ảo chỉ được cài đặt trong thông số F05.10～F05.17.
1：nút bên ngoài: chức năng giao tiếp qua trạm ảo chỉ được cài đặt trong thông số F08.18～F08.25, bất kể X1～X8 có tác dụng hay không hoặc CX1～CX8 có tác dụng tất cả đều thực hiện chức năng cài đặt này, X1～X8 phản hồi đến CX1～CX8。

	F05.10
	Giao tiếp qua chức năng trạm ảo CX1
	Giới hạn：0～90
	0

	F05.11
	Giao tiếp qua chức năng trạm ảo CX2
	Giới hạn：0～90
	0

	F05.12
	Giao tiếp qua chức năng trạm ảo CX3
	Giới hạn：0～90
	0

	F05.13
	Giao tiếp qua chức năng trạm ảo CX4
	Giới hạn：0～90
	0

	F05.14
	Giao tiếp qua chức năng trạm ảo CX5
	Giới hạn：0～90
	0

	F05.15
	Giao tiếp qua chức năng trạm ảo CX6
	Giới hạn：0～90
	0

	F05.16
	Giao tiếp qua chức năng trạm ảo CX7
	Giới hạn：0～90
	0

	F05.17
	Giao tiếp qua chức năng trạm ảo CX8
	Giới hạn：0～90
	0


Chức năng giao tiếp qua trạm ảo CX1～CX8 và chức năng của trạm X1～X8 là khác nhau.
	F05.18
	Thông số ứng dụng sơ đồ đầu vào 1
	Giới hạn：F00.00～F26.xx
	25.00

	F05.19
	Thông số ứng dụng sơ đồ đầu vào 2
	Giới hạn：F00.00～F26.xx
	25.00

	F05.20
	Thông số ứng dụng sơ đồ đầu vào 3
	Giới hạn：F00.00～F26.xx
	25.00

	F05.21
	Thông số ứng dụng sơ đồ đầu vào 4
	Giới hạn：F00.00～F26.xx
	25.00

	F05.22
	Thông số ứng dụng sơ đồ đầu vào 5
	Giới hạn：F00.00～F26.xx
	25.00

	F05.23
	Thông số ứng dụng sơ đồ đầu vào 6
	Giới hạn：F00.00～F26.xx
	25.00

	F05.24
	Thông số ứng dụng sơ đồ đầu vào 7
	Giới hạn：F00.00～F26.xx
	25.00

	F05.25
	Thông số ứng dụng sơ đồ đầu vào 8
	Giới hạn：F00.00～F26.xx
	25.00

	F05.26
	Thông số ứng dụng sơ đồ đầu vào 9
	Giới hạn：F00.00～F26.xx
	25.00

	F05.27
	Thông số ứng dụng sơ đồ đầu vào 10
	Giới hạn：F00.00～F26.xx
	25.00


Sơ đồ địa chỉ thông số đầu vào.
Thông số này được sử dụng để vẽ sơ đồ chờ đầu vào. Phần thập phân tương ứng với số nhóm thông số, trong khi phần nguyên tương ứng với tham số loại bên trong (số series của thông số trong nhóm thông số). Chẳng hạn: cài đặt F05.18 = 00.00 tức là sơ đồ F05.18 = 00.00 như thông số đầu vào 1.



7.7  Cài đặt nhóm thông số đường cong：F06

	F06.00
	Chọn cài đặt đường cong
	Giới hạn：
Số hàng đơn vị：0～2

Số hàng chục：0～2

Số hàng trăm：0～2

Số hàng nghìn：0～2
	0000


Số hàng đơn vị trên màn hình LED：chọn đường cong AI1
0：đường cong 1。

1：đường cong 2。

2：đường cong 3。

Chữ số hàng chục trên màn hình LED：chọn đường cong AI2

Như chữ số hàng đơn vị
Số hàng trăm trên màn hình LED：chọn đường cong xung nhanh.
Như chữ số hàng đơn vị。

Số hàng nghìn trên màn hình LED：chọn đường cong cài đặt độ rung xung.

Như chữ số hàng đơn vị。

Trong mã chức năng này, chữ số hàng chục, hàng trăm và hàng nghìn được sử dụng để chọ đầu vào giá trị analog AI1, AI2, đầu vào xung nhanh và đường con cài đặt tín hiệu đầu vào độ rộng xung. Đường cong 1 và 2 là đường cong 3 điểm, đường cong 3 là đường cong 4 điểm. Người dùng có thể chọn các đường cong khác nhau để điều chỉnh dựa trên yêu cầu đặc điểm của tín hiệu đầu vào để nhận biết được đầu vào cụ thể. 
	F06.01
	Cài đặt giá trị nhỏ nhất cho đường cong 1
	Giới hạn：0.0%～đường cong 1拐点给定
	0.0%

	F06.02
	Cài đặt giá trị nhỏ nhất của đường cong 1 với đại lượng vật lý tương ứng
	Giới hạn：0.0～100.0%
	0.0%

	F06.03
	Cài đặt góc cong cho đường cong 1
	Giới hạn：cài đặt giá trị nhỏ nhất của đường cong 1～cài đặt giá trị cao nhất của đường cong 1
	50.0%

	F06.04
	Cài đặt góc cong cho đường cong 1 với đại lượng vật lý tương ứng
	Giới hạn：0.0～100.0%
	50.0%

	F06.05
	Cài đặt giá trị lớn nhất cho đường cong 1
	Giới hạn：cài đặt góc cong cho đường cong 1～100.0%
	100.0%

	F06.06
	Cài đặt giá trị lớn nhất cho đường cong 1 với đại lượng vật lý tương ứng
	Giới hạn：0.0～100.0%
	100.0%

	F06.07
	Cài đặt giá trị nhỏ nhất cho đường cong 2
	Giới hạn：0.0%～cài đặt góc cong cho đường cong 2
	0.0%

	F06.08
	Cài đặt giá trị nhỏ nhất của đường cong 2 với đại lượng vật lý tương ứng
	Giới hạn：0.0～100.0%
	0.0%

	F06.09
	Cài đặt góc cong cho đường cong 2
	Giới hạn：cài đặt giá trị nhỏ nhất cho đường cong 2～cài đặt giá trị lớn nhất cho đường cong 2
	50.0%

	F06.10
	Cài đặt góc cong cho đường cong 2 với đại lượng vật lý tương ứng
	Giới hạn：0.0～100.0%
	50.0%

	F06.11
	Cài đặt giá trị lớn nhất cho đường cong 2
	Giới hạn：cài đặt góc cong cho đường cong 2～100.0%
	100.0%

	F06.12
	Cài đặt giá trị lớn nhất của đường cong 2 với đại lượng vật lý tương ứng
	Giới hạn：0.0～100.0%
	100.0%

	F06.13
	Cài đặt giá trị nhỏ nhất cho đường cong 3
	Giới hạn：0.0%～cài đặt góc cong 1 cho đường cong 3
	0.0%

	F06.14
	Cài đặt giá trị nhỏ nhất của đường cong 3 với đại lượng vật lý tương ứng
	Giới hạn：0.0～100.0%
	0.0%

	F06.15
	Cài đặt góc cong cho đường cong 3
	Giới hạn：cài đặt giá trị nhỏ nhất cho đường cong 3 ~ góc cong 2 cho đường cong 3
	30.0%

	F06.16
	Cài đặt góc cong 1 cho đường cong 3 với đại lượng vật lý tương ứng
	Giới hạn：0.0～100.0%
	30.0%

	F06.17
	Cài đặt  góc cong 2 cho đường cong 3
	Giới hạn：cài đặt góc cong 1 cho đường cong 3～cài đặt giá trị lớn nhất cho đường cong 3
	60.0%

	F06.18
	Cài đặt góc cong 2 cho đường cong 3 với đại lượng vật lý tương ứng
	Giới hạn：0.0～100.0%
	60.0%

	F06.19
	Cài đặt giá trị lớn nhất cho đường cong 3
	Giới hạn：cài đặt góc cong 1 cho đường cong 3～100.0%
	100.0%

	F06.20
	Cài đặt giá trị lớn nhất của đường cong 3 với đại lượng vật lý tương ứng
	Giới hạn：0.0～100.0%
	100.0%


Lấy ví dụ về đường cong 1：

Thông số F06.01～F06.06 được sử dụng để cài đặt giá trị điện áp analog đầu vào và mối đại diện cho mối quan hệ với giá trị cài đặt. Khi điện áp analog đầu vào lớn hơn giá trị cài đặt đầu vào lớn nhất (F06.05), điện áp analog được tính dựa trên giá trị đầu vào lớn nhất, tương tự như vậy, khi điện áp đầu vào analog nhỏ hơn điện áp đầu vào nhỏ nhất đã cài đặt (F06.01), thì cài đặt theo đường cong thấp hơn giá trị cài đặt đầu vào nhỏ nhất (F06.21), được tính theo đầu vào nhỏ nhất hay 0.0%.

	F06.21
	Đường cong thấp hơn đầu vào nhỏ nhất tương ứng
	Giới hạn：
Số hàng đơn vị：0、1

Số hàng chục:0、1

Số hàng trăm：0、1

Số hàng nghìn：0、1

Số hàng vạn：0、1
	11111


Số hàng đơn vị trên màn hình LED：cài đặt đường cong 1

0：tướng ứng với đại lượng vật lý cài đặt nhỏ nhất
1： 0.0% của đại lượng vật lý tương ứng
Số hàng chục trên màn hình LED：cài đặt đường cong 2

như số hàng đơn vị。

Số hàng trăm trên màn hình LED：cài đặt đường cong 3

như số hàng đơn vị。

Số hàng nghìn trên màn hình LED：đường cong 1 mở rộng
như số hàng đơn vị。

Số hàng vạn trên màn hình LED： đường cong 2 mở rộng
như số hàng đơn vị。

thông số này được sử dụng để cài đặt khi đại lượng vật lý analog tương ứng điện áp đầu vào của đường cong nhỏn hơn giá trị cài đặt nhỏ nhất, làm thế nào để quyết định đại lượng analog cài đặt tương ứng.
Chẳng hạn, chữ số hàng đơn vị của F06.21=0, khi đại lượng đàu vào analog nhỏ hơn F6.01, đường cong này cho ra giá trị đại lượng vật lý tương ứng F06.02. Nếu chữ số hàng đơn vị của F06.21 =1 khi đại lượng đầu vào analog thấp hơn F06.01, đầu ra của đường cong này là 0.
Lấy ví dụ điện áp 0～10V AI1 cho tần số cài đặt: AI1 chọn đường cong 1, mối quan hệ giữa tần số cài đặt và AI1 như trong Hình 7-11.
Hình 7-11: AI1 chọn cài đặt tần số đường cong 1

7.8 đại lượng analog, nhóm thông số chức năng đầu vào xung: F07

	F07.00
	Thời gian lọc đầu vào AI1
	Giới hạn：0.000～9.999s
	0.050s

	F07.01
	Giá trị cài đặt đạt được AI1
	Giới hạn：0.000～9.999
	1.002

	F07.02
	Độ sai lệch so với giá trị cài đặt AI1
	Giới hạn：0.0～100.0%
	0.5%


Thời gian lọc đầu vào AI1 được sử dụng để cài đặt thời gian lọc phần mền AI1. Khi đại lượng analog dễ bị nhiễu, tăng thời gian lọc lên để đại lượng analog được ổn định, nhưng khi thời gian lọc lớn hơn, thời gian phản hồi của đại lượng analog chậm hơn. Hãy cài đặt theo tình huống thực tế.
Độ lệch cài đặt AI1 được biểu thị bằng phần trăm của đầu vào cao nhất (10V hay 20mA), được sử dụng để cài đặt tăng và giảm đại lượng chuyển đổi của đầu vào analog AI1. Lấy ví dụ điện áp đầu vào, phân cực dương, điều chỉnh mối quan hệ của phân cực cài đặt và giá trị đạt được trước và sau khi điều chỉnh như sau:
Giá trị đầu vào AI1 = đầu vào đạt được x giá trị analog cài đặt + điều chỉnh phân cực x 10V

	F07.03
	Thời gian lọc đầu vào AI2
	Giới hạn：0.000～9.999s
	0.050s

	F07.04
	Giá trị cài đặt đạt được AI2
	Giới hạn：0.000～9.999
	1.003

	F07.05
	Độ lệch cài đặt AI2
	Giới hạn：0.0～100.0%
	0.1%


Thông số F07.03 ~ F7.05 được sử dụng để cài đặt thời gian lọc giá trị đầu vào analog AI2, giá trị đạt được và phân cực giá trị cài đặt. Về chi tiết cách sử dụng phương pháp này, vui lòng tham khảo mục đại lượng đầu vào analog AI2. Lấy ví dụ là điện áp đầu vào, phân cực dương, điều chỉnh mối quan hệ của phân cực cài đặt và điều chỉnh giá trị đạt được trước và sau khi điều chỉnh:

Giá trị đầu vào AI2 = đầu vào đạt được × giá trị cài đặt analog + điều chỉnh phân cực x 20V

	F07.06
	Cài đặt phân cực analog
	Giới hạn：
Số hàng đơn vị: 0、1

Số hàng chục: 0、1
	01


Số hàng đơn vị trên màn hình LED：AI1 cài đặt phân cực
0：cực dương。

1：cực âm
Số hàng chục trên màn hình LED：cài đặt phân cực AI2

0：cực dương
1：cực âm
Thông số F07.06 được sử dụng để cài đặt đại lượng analog AI1 khi AI2 đếm độ phân cực. Lấy điện áp vào làm ví dụ: khi chữ số hàng đơn vị của F07.06 được cài đặt bằng 0: giá trị đầu vào AI1 = giá trị đầu vào đạt được x giá trị cài đặt analog + điều chỉnh độ phân cực x 10V.

Khi chữ số hàng đơn vị của F7.06 được cài đặt là 1:
Giá trị đầu vào AI1 = giá trị đầu vào đạt được x giá trị cài đặt analog – điều chỉnh độ phân cực x 10V




Hình 7-12: Điều chỉnh AI1

	F07.07
	Thời gian lọc xung đầu vào
	Giới hạn：0.000～9.999s
	0.000s

	F07.08
	Xung đầu vào đạt được
	Giới hạn：0.000～9.999
	1.000

	F07.09
	Tần số tối đa xung đầu vào
	Giới hạn：0.01～50.00KHz
	10.00KHz


Thông số F07.07, F07.08 xác định thời gian lọc và giá trị đạt được khi độ rộng xung của trạm điều khiển chọn kênh tần số được cài đặt. Khi cài đặt thời gian lọc, xin Lưu ý rằng thời gian lọc càng lâu, tốc độ thay đổi tần số đầu ra càng chậm. Cho nên hãy cài đặt thời gian lọc phù hợp theo tình hình thực tế.
Thông số F7.09 xác định dãy tần số đầu vào khi chọn kênh cài đặt tần số xung trạm nối dây. Khi tần số vào thực tế lớn hơn tần số lớn nhất cài đặt, thì điều chỉnh theo tần số lớn nhất.
	F07.10
	Thời gian lọc đầu vào độ rộng xung
	Giới hạn：0.000～9.999s
	0.000s

	F07.11
	Giá trị đầu vào độ rộng xung đạt được
	Giới hạn：0.000～9.999
	1.000

	F07.12
	Cài đặt logic đầu vào độ rộng xung
	Giới hạn：0、1
	0

	F07.13
	Độ rộng đầu vào cao nhất của độ rộng xung
	Giới hạn：0.1～999.9ms
	100.0ms


Thông số F07.10, F07.11 xác định thời gian lọc và giá trị đạt được khi độ rộng xung của trạm điều khiển chọn kênh tần số được cài đặt. Khi cài đặt thời gian lọc, xin Lưu ý rằng khi độ rộng xung tối đa được cài đặt trong F07.13 nhỏ hơn, thời gian lọc không nên quá dài, nếu  không thời gian phản hồi của tần số đầu ra sẽ rất chậm.
0：logic dương.
1：logic âm.
F07.12 xác định mức có giá trị của đại lượng đầu vào digital xung đầu vào kênh X8 khi độ rộng xung của trạm điều khiển chọn kênh tần số được cài đặt. Các ứng dụng này phải phù hợp với tình trạng làm việc của hai cực của trạm đầu vào X.
Thông số F07.13 xác định giới hạn độ rộng của xung đầu vào khi độ rộng xung của trạm điều khiển chọn kênh cài đặt tần số được cài đặt.
	F07.14
	Dự phòng
	
	

	F07.15
	Dự phòng
	
	

	F07.16
	Dự phòng
	
	

	F07.17
	Dự phòng
	
	


7.9 Nhóm thông số chức năng đầu vào on/off: F08

	F08.00
	Cài đặt logic âm dương bằng trạm nối dây đầu vào
	Giới hạn：0000～FFFF
	0000



Cài đặt thông số này cuối cùng được chuyển thành cài đặt nhị phân, mối quan hệ giữa cài đặt nhị phân và thập lục phân được trình bày trong bảng 7-2。

Bảng 7-2 Mối quan hệ giữa cài đặt nhị phân và giá trị hiện thị bit trên màn hình LED
	Cài đặt nhị phân
	Cài đặt thập lục phân
(giá trị hiển thị bit trên LED)

	BI3
	BIT2
	BIT1
	BIT0
	

	0
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	1
	1

	0
	0
	1
	0
	2

	0
	0
	1
	1
	3

	0
	1
	0
	0
	4

	0
	1
	0
	1
	5

	0
	1
	1
	0
	6

	0
	1
	1
	1
	7

	1
	0
	0
	0
	8

	1
	0
	0
	1
	9

	1
	0
	1
	0
	A

	1
	0
	1
	1
	B

	1
	1
	0
	0
	C

	1
	1
	0
	1
	D

	1
	1
	1
	0
	E

	1
	1
	1
	1
	F


Bit trên màn hình LED chỉ hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm hay hàng nghìn hiển thị trên LED trong bảng điều khiển.
Thông số F08.00 xác định tình trạng logic có tác dụng của trạm điều khiển đầu vào Xi：

Logic dương：trạm Xi và cổng chung tương ứng đóng thì có tác dụng, mở thì không có tác dụng;
Logic âm：trạm Xi và cổng chung tương ứng đóng thì không có tác dụng, ở thì có tác dụng;
Khi bit chọn 0, tức là logic dương; chọn 1 nghĩa là logic âm. Cài đặt đúng thông số này có thể thực hiện đúng đầu vào logic mà không cần thay đổi cách nối dây của trạm nối dây.
	F08.01
	Thời gian lọc bằng trạm nối dây đầu vào
	Giới hạn：0.000～1.000s
	0.000s


Thông số F08.01 cài đặt thời gian lọc của trạm nối đây ngõ vào. Khi tình trạng của trạm nối dây vào thay đổi, sự thay đổi tình trạng trạm nối dây chỉ có tác dụng khi thời gian lọc cài đặt không thay đổi. Nếu không, nó vẫn sẽ duy trì tình trạng trước, do đó giảm đáng kể lỗi do nhiễu gây ra.
	F08.02
	Thời gian đóng trạm nối dây đầu vào X1
	Giới hạn：0.00～99.99s
	0.00s

	F08.03
	Thời gian mở trạm nối dây đầu vào X1
	Giới hạn：0.00～99.99s
	0.00s

	F08.04
	Thời gian đóng trạm nối dây đầu vào X2
	Giới hạn：0.00～99.99s
	0.00s

	F08.05
	Thời gian mở trạm nối dây đầu vào X2
	Giới hạn：0.00～99.99s
	0.00s

	F08.06
	Thời gian đóng trạm nối dây đầu vào X3
	Giới hạn：0.00～99.99s
	0.00s


	F08.07
	Thời gian mở trạm nối dây đầu vào X3
	Giới hạn：0.00～99.99s
	0.00s

	F08.08
	Thời gian đóng trạm nối dây đầu vào X4
	Giới hạn：0.00～99.99s
	0.00s

	F08.09
	Thời gian mở trạm nối dây đầu vào X4
	Giới hạn：0.00～99.99s
	0.00s

	F08.10
	Thời gian đóng trạm nối dây đầu vào X5
	Giới hạn：0.00～99.99s
	0.00s

	F08.11
	Thời gian mở trạm nối dây đầu vào X5
	Giới hạn：0.00～99.99s
	0.00s

	F08.12
	Thời gian đóng trạm nối dây đầu vào X6
	Giới hạn：0.00～99.99s
	0.00s

	F08.13
	Thời gian mở trạm nối dây đầu vào X6
	Giới hạn：0.00～99.99s
	0.00s

	F08.14
	Thời gian đóng trạm nối dây đầu vào X7
	Giới hạn：0.00～99.99s
	0.00s

	F08.15
	Thời gian mở trạm nối dây đầu vào X7
	Giới hạn：0.00～99.99s
	0.00s

	F08.16
	Thời gian đóng trạm nối dây đầu vào X8 
	Giới hạn：0.00～99.99s
	0.00s

	F08.17
	Thời gian mở trạm nối dây đầu vào X8
	Giới hạn：0.00～99.99s
	0.00s


Thông số F08.02～F08.17 xác định thời gian trễ tương ứng của trạm nối dây đầu vào Xi từ đóng đến mở hoặc từ mở đến đóng để đáp ứng nhiều yêu cầu của người dùng.

Hình 7-13 Đóng trễ và mở trễ
	F08.18
	Chọn chức năng trạm nối dây đầu vào X1
	Giới hạn：0～95
	1

	F08.19
	Chọn chức năng trạm nối dây đầu vào X2
	Giới hạn：0～95
	2

	F08.20
	Chọn chức năng trạm nối dây đầu vào X3
	Giới hạn：0～95
	0

	F08.21
	Chọn chức năng trạm nối dây đầu vào X4
	Giới hạn：0～95
	0

	F08.22
	Chọn chức năng trạm nối dây đầu vào X5
	Giới hạn：0～95
	0

	F08.23
	Chọn chức năng trạm nối dây đầu vào X6
	Giới hạn：0～95
	0

	F08.24
	Chọn chức năng trạm nối dây đầu vào X7
	Giới hạn：0～95
	0

	F08.25
	Chọn chức năng trạm nối dây đầu vào X8
	Giới hạn：0～95
	0


Trạm nối dây đầu vào đa thông số X1 ~ X8 cung cấp cho người dùng đến 95 lựa chọn để có thể chọn theo ứng dụng thực tế. Về chi tiết, vui lòng tham khảo bảng chức năng thông số 7-3.
Bảng 7-3 Bảng chức năng chọn đầu vào đa chức năng
	Nội dung
	Chức năng
	Nội dung
	Chức năng

	0
	Không sử dụng trạm điều khiển bên ngoài
	48
	Reset lại tần số phụ

	1
	Điều khiển chạy thuận (tới) bằng phím FWD trên trạm nối dây
	49
	Chuyển lệnh sang bàn phím điều khiển

	2
	Điều khiển chạy nghịch (lui) bằng phím FWD trên trạm nối dây
	50
	Chuyển lệnh sang trạm điều khiển

	3
	Điều khiển chạy jog thuận ngoài
	51
	Chuyển lệnh sang giao tiếp

	4
	Điều khiển chạy jog nghịch ngoài
	52
	Trạm điều khiển chọn kênh lệnh chạy 1

	5
	Trạm điều khiển tốc độ nhiều bước 1
	53
	Trạm điều khiển chọn kênh lệnh chạy 2

	6
	Trạm điều khiển tốc độ nhiều bước 2
	54
	Lệnh cấm chạy thuận (dừng theo chế độ dừng, không có tác dụng đối với lệnh chạy jog)

	7
	Trạm điều khiển tốc độ nhiều bước 3
	55
	Lệnh cấm chạy nghịch (dừng theo chế độ dừng, không có tác dụng đối với lệnh chạy jog)

	8
	Trạm điều khiển tốc độ nhiều bước 4
	56
	Đầu vào tần số quay

	9
	Trạm điều khiển chọn thời gian tăng/giảm tốc 1
	57
	Reset lại tình trạng của tần số quay

	10
	Trạm điều khiển chọn thời gian tăng/giảm tốc 2
	58
	Điểm reset bộ đếm trong

	11
	Trạm điều khiển chọn thời gian tăng/giảm tốc 3
	59
	Điểm kết nối đầu vào bộ đếm trong

	12
	Trạm điều khiển chọn thời gian tăng/giảm tốc 4
	60
	Reset bộ định thời bên trong

	13
	Trạm điều khiển chọn quy tắc hoạt động của tần số chính và phụ 1
	61
	Khởi động bộ định thời bên trong

	14
	Trạm điều khiển chọn quy tắc hoạt động của tần số chính và phụ 2
	62
	Đầu vào đếm độ dài

	15
	Trạm điều khiển chọn quy tắc hoạt động của tần số chính và phụ 3
	63
	Reset độ dài

	16
	Lệnh tăng tần số（UP）
	64
	Reset thời gian hoạt động này

	17
	Lệnh giảm tần số (DOWN)
	65
	Dự phòng

	18
	Reset tần số tăng/giảm
	66
	Dự phòng

	19
	Trạm điều khiển vòng kín nhiều bước 1
	67
	Dự phòng

	20
	Trạm điều khiển vòng kín nhiều bước 2
	68
	Dự phòng

	21
	Trạm điều khiển vòng kín nhiều bước 3
	69
	Dự phòng

	22
	Lỗi đầu vào thiết bị bên ngoài
	70
	Dự phòng

	23
	Đầu vào nhiễu bên ngoài
	71
	Dự phòng

	24
	Reset đầu vào ngoài
	72
	Dự phòng

	25
	Đầu vào dừng tự do
	73
	Dự phòng

	26
	Hướng dẫn dừng ngoài – dừng theo chế độ dừng
	74
	Dự phòng

	27
	Lệnh đầu vào thắng DC dừng DB
	75
	Dự phòng

	28
	Cấm biến tần chạy – dừng theo chế độ dừng
	76
	Dự phòng

	29
	Lệnh cấm tăng/giảm tốc
	77
	Dự phòng

	30
	Điều khiển chạy 3 dây
	78
	Dự phòng

	31
	Xử lý PID không có tác dụng
	79
	Dự phòng

	32
	Xử lý dừng PID
	80
	Dự phòng

	33
	Xử lý giữ nguyên PID
	81
	Dự phòng

	34
	Xử lý reset PID
	82
	Dự phòng

	35
	Xử lý hủy chức năng PID (hủy đặc điểm điều chỉnh vòng kín)
	83
	Dự phòng

	36
	PLC đơn giản không có tác dụng
	84
	Dự phòng

	37
	PLC đơn giản tạm dừng
	85
	Dự phòng

	38
	Reset chế độ dừng PLC đơn giản
	86
	Dự phòng

	39
	Chuyển đổi tần số chính sang digital (bàn phím)
	87
	Dự phòng

	40
	Chuyển tần số chính sang AI1
	88
	Dự phòng

	41
	Chuyển tần số chính sang AI2
	89
	Dự phòng

	42
	Chuyển tần số chính sang EAI1
	90
	Dự phòng

	43
	Chuyển tần số chính sang EAI2
	91
	Đầu vào tần số xung（X8 có tác dụng）

	44
	Trạm điều khiển chọn kênh cài đặt tần số chính 1
	92
	Đầu vào PWM độ rộng xung (X8 có tác dụng)

	45
	Trạm điều khiển chọn kênh cài đặt tần số chính 2
	93
	Dự phòng

	46
	Trạm điều khiển chọn kênh cài đặt tần số chính 3
	94
	Dự phòng

	47
	Trạm điều khiển chọn kênh cài đặt tần số chính 4
	95
	Dự phòng


Hướng dẫn chức năng trong Bảng 7-3 như sau:
1、2：trạm điều khiển lệnh chạy ngoài: khi kênh lệnh chạy là lệnh chạy bằng trạm điều khiển, điều khiển biến tần chạy thuận và nghịch bằng trạm điều khiển bên ngoài.
3、4：trạm điều khiển lệnh chạy jog ngoài: cài đặt như bất kỳ lệnh cài đặt kênh lệnh chạy, điều khiển biến tần chạy thuận jog và chạy nghịch jog bằng trạm điều khiển bên ngoài.
5～8：trạm điều khiển chạy nhiều bước: bằng cách cài đặt kết hợp điều khiển ON/OFF của các chức năng này, lên đến 15 tần số chạy nhiều bước có thể cài đặt được.
Bảng 7-4 Bảng chọn chế độ chạy nhiều bước
	K4
	K3
	K2
	K1
	Cài đặt tần số

	OFF
	OFF
	OFF
	OFF
	Các tần số chạy khác

	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	Tần số nhiều bước 1

	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	Tần số nhiều bước 2

	OFF
	OFF
	ON
	ON
	Tần số nhiều bước 3

	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	Tần số nhiều bước 4

	OFF
	ON
	OFF
	ON
	Tần số nhiều bước 5

	OFF
	ON
	ON
	OFF
	Tần số nhiều bước 6

	OFF
	ON
	ON
	ON
	Tần số nhiều bước 7

	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	Tần số nhiều bước 8

	ON
	OFF
	OFF
	ON
	Tần số nhiều bước 9

	ON
	OFF
	ON
	OFF
	Tần số nhiều bước 10

	ON
	OFF
	ON
	ON
	Tần số nhiều bước 11

	ON
	ON
	OFF
	OFF
	Tần số nhiều bước 12


	ON
	ON
	OFF
	ON
	Tần số nhiều bước 13

	ON
	ON
	ON
	OFF
	Tần số nhiều bước 14

	ON
	ON
	ON
	ON
	Tần số nhiều bước 15


Khi sử dụng tốc độ nhiều bước để chạy và PLC đơn giản để chạy, sử dụng tần số tốc độ nhiều bước (F10.31～F10.45) trên, lấy ví dụ chạy tốc độ nhiều bước:
Xác định trạm điều khiển ngoài: X1, X2, X3, X4：

Khi F08.18=5, F08.19=6, F08.20=7, F08.21= 8, X1, X2, X3, X4 được sử dụng để xác định chạy tốc độ nhiều bước, như nêu trong Hình 7-14.
Hình 7-14 lấy ví dụ kênh lệnh chạy ngoài, X5 được cài đặt là trạm điều khiển chạy thuận, X6 là trạm điều khiển chạy nghịch, để điều khiển chạy thuận và chạy nghịch.


Hình 7-14 Sơ đồ nối dây chạy tốc độ nhiều bước        Hình 7-15  Lỗi thiết bị ngoại vi thường mở
9～12：Chọn trạm điều khiển thời gian tăng/giảm tốc. Bằng trạm điều khiển thời gian tăng/giảm tốc bằng ON/OFF, thời gian tăng/ giảm tốc 1～15 có thể được chọn. Về chi tiết, xem Bảng 7-5：

Bảng 7-5 – Chọn trạm điều khiển thời gian tăng/giảm tốc
	Trạm điều khiển chọn thời gian tăng/giảm tốc 4
	Trạm điều khiển chọn thời gian tăng/giảm tốc 3
	Trạm điều khiển chọn thời gian tăng/giảm tốc 2
	Trạm điều khiển chọn thời gian tăng/giảm tốc 1
	Chọn thời gian tăng/ giảm tốc 

	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	Thời gian tăng/giảm tốc  1

	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	Thời gian tăng/giảm tốc  2

	OFF
	OFF
	ON
	ON
	Thời gian tăng/giảm tốc  3

	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	Thời gian tăng/giảm tốc  4

	OFF
	ON
	OFF
	ON
	Thời gian tăng/giảm tốc  5

	OFF
	ON
	ON
	OFF
	Thời gian tăng/giảm tốc  6

	OFF
	ON
	ON
	ON
	Thời gian tăng/giảm tốc  7

	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	Thời gian tăng/giảm tốc  8

	ON
	OFF
	OFF
	ON
	Thời gian tăng/giảm tốc  9

	ON
	OFF
	ON
	OFF
	Thời gian tăng/giảm tốc  10

	ON
	OFF
	ON
	ON
	Thời gian tăng/giảm tốc  11

	ON
	ON
	OFF
	OFF
	Thời gian tăng/giảm tốc  12

	ON
	ON
	OFF
	ON
	Thời gian tăng/giảm tốc  13

	ON
	ON
	ON
	OFF
	Thời gian tăng/giảm tốc  14

	ON
	ON
	ON
	ON
	Thời gian tăng/giảm tốc  15


13～15：trạm chọn quy tắc vận hành tần số chính và phụ: bằng ON/OFF của trạm chọn kênh cài đặt tần số 13, 14 và 15, 7 loại quy tắc vận hành tần số chính và phụ được xác định trong thông số F01.06 có thể thực hiện được. Chuyển đổi giữa trạm điều khiển quy tắc vận hành chính và phụ trước khi cài đặt mã chức năng F01.06. Về chi tiết, vui lòng xem bảng 7-6：
Bảng 7-6 Bảng lựa chọn quy tắc vận hành tần số chính và phụ bằng trạm điều khiển
	Trạm lựa chọn quy tắc vận hành chính và phụ 3
	Trạm lựa chọn quy tắc vận hành chính và phụ 2
	Trạm lựa chọn quy tắc vận hành chính và phụ 1
	Trạm lựa chọn quy tắc vận hành chính và phụ 

	OFF
	OFF
	OFF
	Quyết định bởi F01.06

	OFF
	OFF
	ON
	Tần số tổng hợp là tần số phụ

	OFF
	ON
	OFF
	Quy tắc vận hành: bổ sung

	OFF
	ON
	ON
	Quy tắc vận hành: loại trừ

	ON
	OFF
	OFF
	Quy tắc vận hành: nhân lên

	ON
	OFF
	ON
	Tần số tổng hợp là giá trị cao nhất

	ON
	ON
	OFF
	Tần số tổng hợp là giá trị nhỏ nhất

	ON
	ON
	ON
	Tần số tổng hợp là giá trị khác 0


16、17：Lệnh tăng tần số UP/ Lệnh giảm tần số DOWN

Thực hiện tăng hoặc giảm tần số bằng trạm điều khiển, bàn phím thay thế cho điều khiển từ xa. Thông số chạy thông thường F01.00 hoặc F01.03 được cài đặt như 3 thì có tác dụng. tỷ lệ tăng/giảm  được cài đặt trong F18.06 và F18.07.
18：Reset tần số tăng/giảm

Khi tần số cài đặt như UP/DOWN trên trạm điều khiển, trạm điều khiển này có thể xóa giá trị tần số đã cài đặt bằng phím UP/DOWN trên trạm nối dây.
19～21：trạm cài đặt vòng kín nhiều bước: bằng ON/OFF của trạm điều khiển cài đặt vòng kín nhiều bước, Bảng 7-7 có thể thực hiện chọn cài đặt vòng kín nhiều bước.


  Bảng 7-7 Bảng chọn cài đặt vòng kín nhiều bước
	Giá trị tham chiếu nhiều vòng kín  3
	Giá trị tham chiếu nhiều vòng kín  2
	Giá trị tham chiếu nhiều vòng kín  1
	Giá trị tham chiếu nhiều vòng kín  

	OFF
	OFF
	OFF
	Cài đặt vòng kín bằng F11.01

	OFF
	OFF
	ON
	Giá trị tham chiếu nhiều vòng kín  1

	OFF
	ON
	OFF
	Giá trị tham chiếu nhiều vòng kín  2

	OFF
	ON
	ON
	Giá trị tham chiếu nhiều vòng kín  3

	ON
	OFF
	OFF
	Giá trị tham chiếu nhiều vòng kín  4

	ON
	OFF
	ON
	Giá trị tham chiếu nhiều vòng kín  5

	ON
	ON
	OFF
	Giá trị tham chiếu nhiều vòng kín  6

	ON
	ON
	ON
	Giá trị tham chiếu nhiều vòng kín  7


22：Lỗi vào của thiết bị bên ngoài: với trạm điều khiển này, tín hiệu lỗi thiết bị ngoại vi có thể là đầu vào, điều này thuận tiện cho biến tần giám sát lỗi đối với thiết bị ngoại vi như trong hình 7-15.
23：Tín hiệu đầu vào nhiễu bên ngoài: khi biến tần đang chạy, sau khi nhận được tín hiệu nhiễu bên ngoài, nó sẽ chặn tín hiệu ra và chạy với tần số bằng 0. Khi tín hiệu nhiễu bên ngoài được xử lý, và lệnh chạy của biến tần vẫn có tác dụng, chế độ theo dõi tốc độ quay tự động của biến tần khởi động và biến tần khởi động lại.
24：tín hiệu đầu vào reset từ bên ngoài: Khi biến tần báo lỗi, chúng ta có thể reset lỗi bằng trạm điều khiển này. Chức năng của trạm điều khiển và chức năng của phím        trên bàn phím điều khiển phải phù hợp.
25：Đầu vào dừng tự do: Mục đích của chức năng này và cài đặt dừng tự do trong F02.11 là giống nhau, nhưng ở đây nó sử dụng trạm điều khiển để thực hiện, điều này thuận tiện cho việc điều khiển từ xa.
26：Hướng dẫn dừng ngoài: lệnh này có tác dụng đối với tất cả các kênh lệnh chạy, khi trạm điều khiển chức năng này có tác dụng, biến tần dừng theo chế độ cài đặt bằng thông số F2.11.
27：Lệnh đầu vào thắng DC dừng DB. Sử dụng thắng DC cho mô-tơ trong quá trình dừng bằng trạm điều khiển để thực hiện dừng khẩn cấp và định vị chính xác được mô-tơ. Khi dừng giảm tốc, nếu chức năng này của trạm điều kheiẻn đóng, khi tần số thấp hơn tần số khởi động thắng F02.14，nó sẽ thắng theo dòng thắng được xác định trong F02.16, sẽ không dừng cho đến khi trạm điều khiển mở.
28：Cấm biến tần chạy: biến tần khi đang chạy dừng tự do. Khi trạm điều khiển này có tác dụng và chế độ cấm khởi động đang ở trạng thái chờ, chủ yếu áp dụng cho trường hợp cần kết nối an toàn.
29：lệnh cấm tăng/giảm tốc: khi chức năng này có tác dụng, giữ cho mô-tơ tránh xa mọi tín hiệu bên ngoài (trừ lệnh dừng), duy trì chạy ở tốc độ hiện tại.

30：Điều khiển chạy 3 dây: tham khảo F08.26 để biết chế độ vận hành (chế độ vận hành 3 dây) – hướng dẫn chức năng.
31：xử lý PID không có tác dụng: thực hiện chuyển đổi linh hoạt trong chế độ chạy mức thấp ở trạng thái chạy vòng kín.

32：Xử lý dừng PID: Không có tác dụng khi PID dừng, khi biến tần duy trì tần số đầu ra hiện tại, việc điều tiết PID của nguồn tần số không còn thực hiện được.
33：Xử lý giữ nguyên PID: duy trì tác động của PID, và sẽ không điều tiết theo đại lượng đầu ra. 
34：Reset xử lý tích phân PID: Khi trạm điều khiển có tác dụng, chức năng điều khiển tích phân PID tạm dừng, nhưng điều khiển tỷ lệ PID và chức năng điều khiển khác vẫn có tác dụng.
35：Xử lý hủy chức nưng PID: Khi trạm điều khiển có tác dụng, hướng tác dụng của PID và hướng cài đặt của F11.13 phải ngược nhau.
36: PLC đơn giản không có tác dụng: linh hoạt chuyển đổi trong chế độ chạy cấp thấp dưới trạng thái chạy PLC.

37：PLC đơn giản tạm dừng: để điều khiển dừng chạy PLC khi trạm điều khiển có tác dụng, biến tần chạy ở tần bằng 0, PLC chạy không xác định thời gian; sau khi thực hiện không đúng, bắt đầu theo dõi tốc độ quay và duy trì chạy PLC.
38：Reset chế độ dừng bằng PLC đơn giản: dưới trạng thái dừng của chế độ chạy PLC, sẽ xóa bước chạy PLC, thời gian chạy, tần số chạy, v.v… đã Dự phòng khi chế độ chạy PLC dừng nếu trạm điều khiển này có tác dụng, vui lòng xem mô tả chức năng của nhóm F10.
39：Chuyển đổi tần số chính sang cài đặt digital (bàn phím): khi trạm điều khiển này có tác dụng, chuyển đổi kênh cài đặt tần số chính sang cài đặt digital bằng bán phím (cài đặt tần số bằng phím UP và DOWN trên bàn phím).
40：Chuyển tần số chính sang AI1。Khi trạm điều khiển này có tác dụng, chuyển đổi kênh cài đặt tần số chính sang cài đặt AI1 analog.
41：Chuyển tần số chính sang AI2。Khi tần số này có tác dụng, chuyển đổi kênh cài đặt tần số chính sang cài đặt AI2 analog.
42：Chuyển tần số chính sang EAI1。Khi đại lượng analog mở rộng có giá trị, khi trạm điều khiển này có tác dụng, chuyển đổi kênh cài đặt tần số chính sang cài đặt đại lượng analog mở rộng EAI1.
43：Chuyển tần số chính sang EAI2。Khi đại lượng analog mở rộng có giá trị, khi trạm điều khiển này có tác dụng, chuyển đổi kênh cài đặt tần số chính sang cài đặt đại lượng analog mở rộng EAI2.
44～47：Trạm điều khiển chọn kênh cài đặt tần số chính: Bằng ON/OFF của trạm lựa chọn 1～4, tự do lựa chọn kênh cài đặt tần số chính có thể thực hiện được bằng trạm điều khiển. Ưu tiên trạm điều khiển chọn kênh cài đặt tần số chính (chức năng của trạm điều khiển 44～47）cao hơn tần số chính chuyển đổi sang (chức năng trạm điều khiển 41, 42, 43). Chi tiết, xem bảng 7-8.
Bảng 7-8 Trạm điều khiển chọn kênh cài đặt tần số chính
	Trạm điều khiển chọn kênh 4
	Trạm điều khiển chọn kênh 3
	Trạm điều khiển chọn kênh 2
	Trạm điều khiển chọn kênh 1
	Trạm điều khiển chọn kênh cài đặt tần số chính 

	OFF
	OFF
	OFF
	ON
	Cài đặt digital bằng bàn phím

	OFF
	OFF
	ON
	OFF
	Cài đặt analog AI1

	OFF
	OFF
	ON
	ON
	Cài đặt analog AI2

	OFF
	ON
	OFF
	OFF
	Cài đặt UP/DOWN bằng trạm điều khiển

	OFF
	ON
	OFF
	ON
	Cài đặt giao tiếp

	OFF
	ON
	ON
	OFF
	Cài đặt analog EAI1(mở rộng)

	OFF
	ON
	ON
	ON
	Cài đặt analog EAI2 (mở rộng)

	ON
	OFF
	OFF
	OFF
	Cài đặt xung nhanh (X8)

	ON
	OFF
	OFF
	ON
	Cài đặt độ rộng xung（X8）

	ON
	OFF
	ON
	OFF
	Cài đặt encoder bằng trạm điều khiển（X1、X2）

	ON
	OFF
	ON
	ON
	Cài đặt phân kế analog bàn phím (tùy chọn)

	ON
	ON
	OFF
	OFF
	Dự phòng

	ON
	ON
	OFF
	ON
	Dự phòng

	ON
	ON
	ON
	OFF
	Dự phòng


48：Reset tần số phụ: chỉ có tác dụng đối với tần số phụ số, khi trạm điều khiển chức năng này có tác dụng, reset đại lượng cài đặt tần số phụ, tần số cài đặt hoàn toàn được quyết định bởi kênh cài đặt tần số chính.
49：Lệnh chuyển đổi sang bàn phím điều khiển: khi nguồn lệnh hiện tại được reset bằng trạm điều khiển hay giao tiếp, chuyển đổi giữa nguồn lệnh hiện tại và lệnh bằng bàn phím có thể thực hiện được bằng trạm điều khiển này.
50：Chuyển đổi lệnh sang trạm điều khiển: khi nguôn lệnh hiện tại được reset bằngbàn phím hoặc giao tiếp, chuyển đổi giữa nguồn lệnh hiện tại và cài đặt lệnh bằng trạm điều khiển có thể thực hiện được bằng trạm điều khiển này.
51：chuyển đổi lệnh sang giao tiếp: khi nguồn lệnh hiện tại được reset bằng bàn phím hoặc trạm điều khiển, chuyển đổi giữa nguồn lệnh hiện tại và cài đặt lệnh giao tiếp có thể thực hiện được bằng trạm điều khiển này.
52、53：Trạm điều khiển chọn kênh lệnh chạy. Chi tiết vui lòng tham khảo Bảng 7-9.
Bảng 7-9 Chế độ logic kênh lệnh chạy
	Trạm điều khiển chọn kênh lệnh chạy 2
	Trạm điều khiển chọn kênh lệnh chạy 1
	Kênh lệnh chạy

	OFF
	OFF
	Không có tác dụng

	OFF
	ON
	Kênh lệnh chạy bằng bàn phím điều khiển.

	ON
	OFF
	Kênh lệnh chạy bằng tràm điều khiển

	ON
	ON
	Kênh lệnh chạy giao tiếp


54：lệnh cấm chạy thuận (tới): có thể sử dụng trạm điều khiển này trong quá trình chạy thuận, và biến tần dừng theo chế độ dừng. Đầu tiên hãy kích hoạt trạm điều khiển này và sau đó chạy thuận chuyển sang trạng thái chạy với tần số bằng 0.
55：lệnh cấm chạy ngược: chức năng và lệnh cấm chạy tới đối lập nhau.
56：tần số đầu vào xoay: khi chế độ khởi động của tần số xoay là nhập bằng thủ công, trạm điều khiển này có tác dụng, và chức năng tần số xoay có giá trị. Xem mô tả thông số nhóm chức năng F13. Khi tần số xoay được cài đặt thủ công, trạm điều khiển này không có tác dụng, chạy với tần số đã cài đặt trước của tần số xoay. 
57：Reset trạng thái của tần số xoay: khi chọn chức năng tần số xoay, bất kể là tự động hay thủ công, đóng trạm điều khiển này sẽ xóa thông tin tình trạng của tần số xoay đã nhớ trong biến tần. Khi mở trạm điều khiển này, tần số xoay khởi động lại. Về chi tiết, vui lòng xem nhóm chức năng F13.
58：Điểm reset bộ đếm trong: 
59：điểm đầu vào bộ đếm trong: ngõ vào xung đếm của bộ đếm trong, tần số tối đa xung: 50.0KHz。
60：điểm reset bộ định thời trong: reset bộ định thời bên trong biến tần, phù hợp với tín hiệu đầu vào khởi độngbộ định thời.
61：điểm khởi động bộ định thời trong: xem chức năng thông số F08.29.
62：đầu vào đếm chiều dài: trạm điều khiển đầu vào đếm chiều dài, xem chức năng chiều dài cố định của nhóm thông số F13.
63：reset chiều dài: khi trạm điều khiển có tác dụng, reset giá trị chiều dài bên trong, xem chức năng của nhóm thông số chiều dài cố định (F13).
64：reset thời gian vận hành lần này: khi trạm điều khiển có tác dụng, thời gian đếm chạy của biến tần này được reset lại, xem định thời thời gian chạy xác định bởi nhóm F18.
65～90：Dự phòng
91：Đầu vào tần số xung (X8 có giá trị): chỉ có tác dụng đối với trạm điều khiển đầu vào đa chức năng X8, trạm điều khiển chức năng này chấp nhận tín hiệu xung như cài đặt tần số, mối quan hệ giữa tần số xung tín hiệu đầu vào và tần số cài đặt như nêu trong nhóm thông số F06 và F07.
92：Điều biến đầu vào độ rộng xung PWM (X8 có giá trị）。Chỉ có tác dụng đối với trạ điều khiển đầu vao đa chức năng X8, trạm điều khiển chức năng này chấp nhận tín hiệu PWM, kiểm tra độ rộng xung như tần số cài đặt, mối quan hệ giữa xung PWM đầu vào và tần số cài đặt được trình bày trong nhóm thông số F06 và F07.
93～96：Dự phòng
	F08.26
	Chọn chế độ vận hành FWD/REV
	Giới hạn：0～4
	0



Thông số này xác định 5 chế độ khác nhau bằng cách chọn điều khiển chạy biến tần bằng trạm nối dây bên ngoài.
0：chế độ điều khiển 2 dây 1


Hình 7-16  Chế độ vận hành 2 dây 1
1：chế độ vận hành 2 dây 2

Hình 7-17  chế độ vận hành 2 dây 2

2：chế độ điều khiển 2 dây 3 (chế độ điều khiển mono xung)
Điều khiển mono xung là kiểu điều khiển khởi động. Sau khi khởi động SB1, nó chạy thuận. Khởi động lại SB1 một lần nữa, nó sẽ dừng. Khởi động SB1 một lần, nó sẽ chạy ngược. Khởi động lại SB2, nó sẽ dừng. Nếu đang chạy thuận, biến tần dừng khi khởi động SB2 một lần. Khởi động lại SB1 một lần nữa nó sẽ dừng. Nếu đang chạy ngược, biến tần dừng khi khởi động SB1 một lần.

Hình 7-18  chế độ điều khiển 2 dây 3
3：chế độ điều khiển 3 dây 1
Xác định như sau:
SB1：phím dừng
SB2：phím thuận
SB3：phím nghịch
Hình 7-19  chế độ vận hành 3 dây 1
Xi là trạm điều khiển đầu vào đa chức năng của X1～X8, lúc này, xác định chức năng trạm điều khiển tương ứng như chức năng điều khiển chạy 3 dây của số 30.
4：chế độ điều khiển 3 dây 2
SB1：Phím dừng 
SB2：Phím chạy




Hình 7-20  Chế độ vận hành 3 dây 2
Xi là trạm điều khiển đầu vào đa chức năng của X1～X8, lúc này, xác định chức năng trạm điều khiển tương ứng như chức năng điều khiển chạy 3 dây của số 30.
	F08.27
	Đặt giá trị đếm trong đến cài đặt
	Giới hạn：0～65535
	0

	F08.28
	Quy định giá trị đếm trong đến cài đặt
	Giới hạn：0～65535
	0


F08.27 và F08.28 là để xác định bổ sung các chức năng của 30 và 31 trong 7-10.
Khi Xi ( trạm điều khiển chức năng đầu vào tín hiệu khởi động đếm) xung đầu ra đạt đến giá trị F08.27 đã xác định, Y1 (Y1 được cài đặt như giá trị đếm cuối cùng bên trong) đầu ra 1 chỉ tín hiệu như nêu trong Hình 7-21, khi đầu vào 8 xung, Y1 đầu ra chỉ tín hiệu. Lúc này, F8.27 = 8.

Hình 7-21  cài đặt giá trị đếm và cài đặt giá trị đếm cụ thể 
	F08.29
	Cài đặt thời gian của bộ định thời bên trong
	Giới hạn：0.1～6000.0s
	60.0s


Thông số này cài đặt thời gian của bộ định thời bên trong biến tần, bộ định thời được khởi động bằng trạm điều khiển khởi động bên ngoài (số chức năng cuar trạm khởi động Xi là 61), bộ định thời bắt đầu tính giờ khi nhận được tín hiệu khởi động bên ngoài. Sau khi đạt đến thời gian đã định, trạm điều khiển Yi cho ra tín hiệu xung có bề rộng là 0,5 giây. Khi bộ định thời bên trong xóa trạm điều khiển có tác dụng (chức năng của trạm điều khiển Xi được cài đặt là 60), bộ định thời bên trong được reset lại.
	F08.30
	Tỷ lệ tần số xung encoder của trạm điều khiển
	Giới hạn：0.01～10.00Hz
	1.00Hz


Thông số này xác định tốc độ điều khiển tần số chính trong quá trình cài đặt tần số xung encoder bằng trạm điều khiển (F01.00 = 9). Đầu vào xung encoder trạm điều khiển tần số chính chỉ có thể chọn kênh X1 và X2 kết hợp; đầu vào xung encoder trạm điều khiển tần số phụ chỉ có thể chọn kết hợp X2 và X4.

	F08.31
	Dự phòng
	
	


7.10 Nhóm thông số chức năng chuyển đổi: F09

	F09.00
	Cài đặt đầu ra Y1 bằng trạm điều khiển đầu ra mạch cực góp
	Giới hạn：0～60
	    0

	F09.01
	Cài đặt đầu ra Y2 bằng trạm điều khiển đầu ra mạch cực góp
	Giới hạn：0～60
	    0

	F09.02
	Cài đặt đầu ra Y3 bằng trạm điều khiển đầu ra mạch cực góp
	Giới hạn：0～60
	    0

	F09.03
	Cài đặt đầu ra Y4 bằng trạm điều khiển đầu ra mạch cực góp
	Giới hạn：0～60
	    0

	F09.04
	Cài đặt đầu ra rờ-le có thể lập trình được
	Giới hạn：0～60
	    22


Các chức năng của các thông số trên được sử dụng để chọn Y1～Y4 và các trạm nối dây ngõ ra của rờ-le. Bảng 7-10 trình bày các chức năng của 4 trạm nối dây trên. Một chức năng có thể được chọn lặp lại.
Mạch góp（Yi）và đầu ra xung tốc độ cao（DO）có chung trạm Y4. Trạm Y4 với chức năng là xung tốc độ cao được điều chỉnh F00.22 vị trí hàng nghìn thành 1.

Bảng 7-10 Sơ đồ chọn chức năng trạm ngõ ra
	Cài đặt
	Chức năng
	Cài đặt
	Chức năng

	0
	Không có ngõ ra
	31
	Cài đặt giá trị đếm đạt tới

	1
	Chạy biến tần (RUN)
	32
	Giá trị đếm được gán đạt tới

	2
	Chạy tới (thuận)
	33
	Thời gian tắt đến của lệnh chạy

	3
	Chạy lui (ngược)
	34
	Thời gian đến của lệnh chạy

	4
	Thắng DC của biến tần
	35
	Thiết lập thời gian chạy đến

	5
	Biến tần sẵn sàng chạy
	36
	Cài đặt thời gian mở nguồn đến

	6
	Chỉ số lệnh đóng
	37
	Tần số biến đổi của bơm 1

	7
	Tình trạng dòng bằng 0
	38
	Tần số bơm 1

	8
	Tình trạng quá dòng
	39
	Tần số biến đổi của bơm 2

	9
	Dòng đến 1
	40
	Tần số bơm 2

	10
	Dòng đến 2
	41
	Giao tiếp đưa ra

	11
	Biến tần ngõ ra bằng 0
	42
	Dự phòng

	12
	Tín hiệu tần số đến (FAR)
	43
	Dự phòng

	13
	Tín hiệu dò mức tần số 1(FDT1)
	44
	Dự phòng

	14
	Tín hiệu dò mức tần số 2(FDT2)
	45
	Dự phòng

	15
	Giới hạn trên tần số ngõ ra đến (FHL)
	46
	Dự phòng

	16
	Giới hạn dưới tần số ngõ ra đến (FLL)
	47
	Dự phòng

	17
	Tần số đến 1
	48
	Dự phòng

	18
	Tần số đến 2
	49
	Dự phòng

	19
	Tín hiệu cảnh báo trước biến tần quá tải (OL)
	50
	Dự phòng

	20
	Tín hiệu khóa điện áp thấp của biến tần
	51
	Dự phòng

	21
	Lệnh dừng ngoài
	52
	Dự phòng

	22
	Lỗi biến tần
	53
	Dự phòng

	23
	Cảnh báo biến tần
	54
	Dự phòng

	24
	Chạy PLC đơn giản
	55
	Dự phòng

	25
	Hoàn thành chạy PLC đơn giản
	56
	Dự phòng

	26
	Chạy chu kỳ PLC đơn giản hoàn thành
	57
	Dự phòng

	27
	Hoãn PLC đơn giản
	58
	Dự phòng

	28
	Giới hạn trên và giới hạn dưới của Wobble
	59
	Dự phòng

	29
	Cài đặt độ dài đến
	60
	Dự phòng

	30
	Giá trị cuối cùng của bộ đếm trong đạt đến
	61
	Dự phòng


Những hướng dẫn của các trạm ngõ ra chức năng này được nêu trong bảng 7-10 như sau:
0：chức năng của trạm điều khiển là “im lìm”
1：Biến tần đang chạy (RUN)。Động cơ đang ở trạng thái chạy, phát ra tín hiệu hiển thị.
2：Biến tần đang chạy thuận: Biến tần đang ở trạng thái chạy thuận, phát ra tín hiệu hiển thị.
3：Biến tần đang chạy nghịch: Biến tần đang ở trạng thái chạy nghịch, phát ra tín hiệu hiển thị.
4：Biến tần đang thắng DC: Biến tần đang trong tình trạng thắng DC, phát ra tín hiệu hiển thị.
5：Biến tần sẵn sàng chạy: tín hiệu này có nghĩa là điện áp bus của biến tần bình thường thì biến tần đang chạy hoặc cấm trạm điều khiển không có tác dụng, nó có thể chấp nhận lệnh khởi động.
6：Hiển thị lệnh tắt: Khi lệnh tắt có tác dụng, phát ra tín hiệu hiển thị.
7：Phát hiện dòng bằng 0: khi phát hiện đầu ra gặp tình trạng dòng bằng 0, phát ra tín hiệu hiển thị. Vui lòng xem hướng dẫn của F09.12 và F09.13 để biết thêm chi tiết.
8：Phát hiện quá dòng: khi dòng ra đáp ứng các điều kiện phát hiện quá dòng, phát ra tín hiệu hiển thị. Vui lòng tham khảo hướng dẫn của các thông số F09.14và F09.15 để biết thêm chi tiết.
9：Dòng đến 1: Khi dòng ra đạt đến các điều kiện phát hiện phát hiện để đáp ứng dòng 1, phát ra tín hiệu hiển thị. Vui lòng tham khảo hướng dẫn của thông số F09.16 và F09.17 để biết thêm chi tiết.
10：dòng 2 đến: khi dòng ra đạt đến điều kiện phát hiện để đáp ứng dòng 2, phát ra tín hiệu hiển thị. Vui lòng tham khảo hướng dẫn của thông số F09.18 và F09.19 để biết thêm chi tiết.
11：tần số ra của biến tần bằng 0: vui lòng tham khảo hướng dẫn chức năng của F09.10 và F09.11.
12：Tín hiệu đến tần số (FAR)。Vui lòng tham khảo hướng dẫn chức năng F09.05.
13：tín hiệu dò mức tần số 1(FDT1)。Vui lòng tham khảo hướng dẫn chức năng F09.06, F09.07.
14：tín hiệu dò mức tần số (FTD2). Vui lòng tham khảo hướng dẫn chức năng F09.08, F09.09.
15：tần số ra đạt giới hạn trên (FHL): khi tần số chạy đạt giới hạn trên, phát ra tín hiệu hiển thị.
16：tần số ra đạt đến giới hạn dưới (FLL)。Khi tần số chạy đạt đến giới hạn dưới, phát ra tín hiệu hiển thị.
17：Tần số ra đến 1: vui lòng tham khảo hướng dẫn chức năng F09.20, F09.21.
18：Tần số ra đến 2: vui lòng tham khảo hướng dẫn chức năng F09.22、F09.23.
19：tín hiệu báo trước biến tần quá tải (OL)。Dòng ra của biến tần vượt quá mức dò quá tải cảnh báo trước F19.06, thời gian lớn hơn F19.07 thời gian trễ báo quá tải, phát ra tín hiệu hiển thị.
20：tín hiệu khóa biến tần do điện áp thấp (LU): khi biến tần đang chạy, điện áp DC bus thấp hơn mức giới hạn, phát ra tín hiệu hiển thị。

21：tắt do lỗi bên ngoài (EXT): Khi biến tần hiển thị báo lỗi hành trình bên ngoài (E-18), phát ra tín hiệu hiển thị。
22：lỗi biến tần: khi biến tần phát hiện lỗi, phát ra tín hiệu hiển thị。

23：biến tần cảnh báo: khi biến tần phát hiện cảnh báo, phát ra tín hiệu hiển thị。

24：PLC đơn giản trong quá trình hoạt động: PLC đơn giản được kích hoạt và chuyển sang trạng thái hoạt động, phát ra tín hiệu hiển thị。

25：vận hành PLC đơn giản hoàn thành: khi PLC đơn giản vận hành hoàn thành, phát ra tín hiệu hiển thị (tín hiệu sung đơn, độ rộng là 500ms)。

26：PLC đơn giản kết thúc sau khi chạy một chu kỳ: sau khi hoàn thành một chu kỳ của PLC đơn giản, tín hiệu hiển thị đầu ra (tín hiệu xung đơn, độ rộng là 500ms)。

27：tạm dừng PLC đơn giản: khi PLC đơn giản đang chạy, chuyển sang trạng thái tạm dừng, phát ra tín hiệu hiển thị。
28：giới hạn trên và dưới của Wobble: nếu dãy tần số giao động được tính toán theo tần số trung tâm vượt quá giới hạn trên F01.11 hay thấp hơn giới hạn dưới F01.12 sau khi chọn chức năng wobble, nó sẽ phát ra tín hiệu hiển thị，như trong Hình 7-22。


Hình 7-22 Giới hạn biên độ Wobble   Hình 7-23  sơ đồ tín hiệu tần số đến đầu ra
29：Độ dài cài đặt tới: khi độ dài thực tế dò được vượt quá một giá trị cài đặt F13.08, phát ra tín hiệu hiển thị。

30：giá trị cuối cùng của bộ đếm trong đến: vui lòng tham khảo hướng dẫn chức năng của F08.27.
31：giá trị cụ thể của bộ đếm trong đến: vui lòng tham khảo hướng dẫn chức năng của F08.28.
32：đồng hồ đo thời gian đến của bộ định thời trong: Vui lòng tham khảo hướng dẫn chức năng F08.29.
33：thời gian đóng lệnh chạy: biến tần chạy lâu hơn thời gian cài đặt của thông số F18.12, phát ra tín hiệu hiển thị。

34：thời gian đến của lệnh chạy: biến tần chạy lâu hơn thời gian cài đặt của thông số F18.13, phát ra tín hiệu hiển thị.
35：Thiết lập thời gian tới: thời gian chạy tích lũy của biến tần đạt đến thời gian chạy tích lũy đã cài đặt (F18.10), phát ra tín hiệu hiển thị。

36：cài đặt thời gian mở nguồn đến: thời gian mở nguồn tích lũy của biến tần đạt thời gian chạy tích lũy (F18.09)，phát ra tín hiệu hiển thị。

37：tần số biến đổi của bơm 1。

38：tần số bơm 1
39：tần số biến đổi của bơm 2.
40：tần số bơm 2
Khi sử dụng Y1～Y4 hai máy bơm đạt đến áp suất cấp nước không đổi, các chức năng Y1～Y4 được sắp xếp theo thứ tự từ 37～40. Dưới chế độ cấp nước ở áp suất không đổi, bốn thông số này phải được cài đặt đến giá trị này, các chức năng của trạm điều khiển có thể đạt được.
41：giao tiếp đưa ra: trong momen này, ngõ ra của Yi được điều khiển bằng giao tiếp, vui lòng tham khảo giao thức giao tiếp liên quan để biết thêm chi tiết.
42～60：Dự phòng
	F09.05
	Biên độ dò tần số đến (FAR)
	Giới hạn：0.00～50.00Hz
	5.00Hz


Thông số này được bổ sung trong định nghĩa của bảng 7-10 về chức năng thứ 12. Như nêu trong Hình 7-23, khi tần số đầu ra của biến tần khi cài đặt tần số của độ rộng dò âm dương, phát ra tín hiệu hiển thị.
	F09.06
	Mức FDT1
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	10.00Hz

	F09.07
	Trễ FDT1
	Giới hạn：0.00～50.00Hz
	1.00Hz

	F09.08
	Mức FDT2 
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	10.00Hz

	F09.09
	Trễ FDT2
	Giới hạn：0.00～50.00Hz
	1.00Hz


F09.06, F09.07 theo định nghĩa trong Bảng 7-10 ở chức năng 13, F09.08, F09.08 theo định nghĩa trong bảng 7-10 ở chức năng 14. Lấy ví dụ chức năng 13: khi tần số ra vượt quá một tần số cài đặt nhất định (mức FDT1), phát ra tín hiệu hiển thị, cho đến khi tần số ra giảm xuống dưới tần số đó FDT1 (mức FDT1 – FDT1 trễ). Như thể hiện trong Hình 7-24.

	F09.10
	Giá trị dò tín hiệu tần số bằng 0
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	0.00Hz

	F09.11
	Chạy không ở tần số bằng 0
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	0.00Hz





Hình 7-25 dò tín hiệu tần số bằng 0
Thông số F09.10, F09.11 xác định chức năng điều khiển tần số ra bằng 0. Khi tần số ra trong giới hạn dò tín hiệu tần số bằng 0 nếu chức năng ra Yi chọn 11, Yi phát ra tín hiệu hiển thị.
	F09.12
	Biên độ dò dòng bằng 0
	Giới hạn：0.0～50.0%
	0.0%

	F09.13
	Thời gian dò dòng bằng 0
	Giới hạn：0.00～60.00s
	0.1s



Hình 7-26 sơ đồ dò dòng bằng 0 
Khi dòng ra của biến tàn thấp hơn hoặc bưangf mức dò tím dòng bằng 0, và kéo dài lâu hơn thời gian dò dòng bằng 0, phát ra tín hiệu hiển thị đầu ra đa chức năng của biến tần – Yi. Hình 7-26 là cơ chế dò dòng bằng 0.
	F09.14
	Giá trị phát hiện quá dòng
	Giới hạn：0.0～250.0%
	160.0%

	F09.15
	Thời gian phát hiện quá dòng
	Giới hạn：0.00～60.00s
	0.00s



Hình 7-27 Sơ đồ phát hiện quá dòng đầu ra 
Khi dòng ra của biến tần lớn hơn các điểm phát hiện quá dòng và kéo dài lâu hơn thời gian phát hiện quá dòng, tín hiệu hiển thị đầu ra đa chức năng Yi của biến tần sẽ hiển thị. Hình 7-27 là sơ đồ phát hiện quá dòng ra.
	F09.16
	Dòng 1 đạt đến giá trị phát hiện
	Giới hạn：0.0～250.0%
	100.0%

	F09.17
	Độ rộng dòng 1
	Giới hạn：0.0～100.0%
	0.0%

	F09.18
	Dòng 2 đạt đến giá trị phát hiện
	Giới hạn：0.0～250.0%
	100.0%

	F09.19
	Độ rộng dòng 2
	Giới hạn：0.0～100.0%
	0.0%


Khi dòng ra của biến tần trong giới hạn độ rộng dò tìm dương và âm của dòng đến cài đặt, tín hiệu Yi phát ra tín hiệu hiển thị đầu ra đa chức năng Yi của biến tần sẽ hiển thị.
EN500 cung cấp hai thong số dòng đến và độ rộng dò tìm, hình 7-28 là sơ đồ chức năng.

Hình 7-28 Sơ đồ dò dòng đến
	F09.20
	Giá trị dò tần số đến 1
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	50.00Hz

	F09.21
	Độ rộng dò tần số đến 1
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	0.00Hz

	F09.22
	Giá trị dò tần số đến 2
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	50.00Hz

	F09.23
	Độ rộng dò tần số đến
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	0.00Hz


Khi tần số đầu ra của biến tần đạt đến giá trị dò tìm của độ rộng dò dương và âm, tín hiệu hiển thị đa chức năng Yi sẽ hiển thị.
EN500 cung cấp hai kiểu cài đặt thông số dò tần số đến, đó là theo giá trị tần số cài đặt và độ rộng dò tần số. Hình 7-29 là sơ đồ của chức năng này.
Hình 7-29 Sơ đồ dò tần số đến 
	F09.24
	Cài đặt logic âm và dương của trạm ngõ ra
	Giới hạn：0000～FFFF
	0000


Thông số này xác định đầu ra logic của trạm ngõ ra tiêu chuẩn Eyi, rơ-le RLY và trạm ngõ ra mở rộng EYI, các rơ-le ERIY1 và ERLY2.
0：logic dương, trạm ngõ ra và trạm chung gần với tình trạng có giá trị, tình trạng không có tác dụng ngắt kết nối；

1：logic đảo, trạm ngõ ra và trạm chung gần với tình trạng không có giá trị, tình trạng có tác dụng ngắt kết nối.
	F09.25
	Y1 Thời gian trễ đóng đầu ra
	Giới hạn：0.000～50.000s
	0.000s

	F09.26
	Y1 Thời gian trễ ngắt kế nối đầu ra
	Giới hạn：0.000～50.000s
	0.000s

	F09.27
	Y2 Thời gian trễ đóng đầu ra
	Giới hạn：0.000～50.000s
	0.000s

	F09.28
	Y2 Thời gian trễ ngắt kế nối đầu ra
	Giới hạn：0.000～50.000s
	0.000s

	F09.29
	Y3Thời gian trễ đóng đầu ra
	Giới hạn：0.000～50.000s
	0.000s

	F09.30
	Y3 Thời gian trễ ngắt kế nối đầu ra
	Giới hạn：0.000～50.000s
	0.000s

	F09.31
	Y4 Thời gian trễ đóng đầu ra
	Giới hạn：0.000～50.000s
	0.000s

	F09.32
	Y4 Thời gian trễ ngắt kế nối đầu ra
	Giới hạn：0.000～50.000s
	0.000s

	F09.33
	Thời gian trễ đóng đầu ra rơ-le
	Giới hạn：0.000～50.000s
	0.000s

	F09.34
	Thời gian trễ ngắt kết nối đầu ra rơ-le
	Giới hạn：0.000～50.000s
	0.000s


Các thông số F09.25～F09.34 xác định thời gian trễ tương ứng từ kết nối hay ngắt kết nối mức tần số của các trạm ngoại vi đầu ra đa chức năng. Hình 7-30 là sơ đồ hoạt động của trạm ngoại vi đầu ra đa chức năng.

Hình 7-30 Sơ đồ hoạt động của trạm ngoại vi đầu ra đa chức năng
	F09.35
	Chọn tín hiệu đầu ra analog (AO1)
	Giới hạn：0～25
	0

	F09.36
	Chọn tín hiệu đầu ra analog (AO2)
	Giới hạn：0～25
	0

	F09.37
	Chọn chức năng DO (sử dụng lại với Y4)
	Giới hạn：0～25
	0


0：tần số đầu ra trước khi bù trượt（0.00Hz～tần số giới hạn trên）。

1：tần số đầu ra sau khi bù trượt（0.00Hz～tần số giới hạn trên）。

2： tần số cài đặt（0.00Hz～tần số giới hạn trên）。

3：tần số cài đặt chính（0.00Hz～tần số giới hạn trên）。

4：tần số cài đặt phụ（0.00Hz～tần số giới hạn trên）。

5：dòng ra 1（0～2×dòng danh định của biến tần）。

6：dòng ra 2（0～3×dòng danh định của biến tần）。

7：điện áp ra（0～1.2×điện áp danh định của mô-tơ tải）。

8：điện áp bus（0～1.5×điện áp bus danh định）。

9：tốc độ mô-tơ（0～3 tốc độ danh định)。

10：PID đưa vào（0.00～10.00V）。

11：PID hồi tiếp（0.00～10.00V）。

12：AI1（0.00～10.00V hay 4～20mA）。

13：AI2（-10.00～10.00V hay 4～20mA）。

14：giao tiếp đưa vào (AO ngõ ra được điều khiển bằng giao tiếp, vui lòng tham khảo giao thức giao tiếp liên quan để biết thêm chi tiết).
15～25：Dự phòng。


	F09.38
	Dự phòng
	
	


	F09.39
	Thời gian lọc đầu ra analog (AO1)
	Giới hạn：0.0～20.0s
	0.0s

	F09.40
	Giá trị đầu ra analog đạt được (AO1)
	Giới hạn：0.00～2.00
	1.00

	F09.41
	Độ lệch đầu ra analog (AO1)
	Giới hạn：0.0～100.0%
	0.0%


Thông số F09.39 xác định thời gian lọc của đầu ra AO1, nếu cài đặt hợp lý có thể cải thiện độ ổn định của đầu ra analog. Nhưng nếu cài đặt cao hơn sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ thay đổi, điều này không thể phản ánh giá trị tức thời của đại lượng vật lý tương ứng.

Nếu người sử dụng muốn thay đổi phạm vi hiển thị hoặc tiêu đề bảng sửa lỗi, thì có thể thực hiện bằng cách điều chỉnh giá trị đầu ra đạt được và độ lệch của AO1.

	F09.42
	Thời gian lọc (AO2) analog đầu ra 
	Giới hạn：0.0～20.0s
	0.0s

	F09.43
	Giá trị analog đầu ra đạt được (AO2)
	Giới hạn：0.00～2.00
	1.00

	F09.44
	Độ lệch analog đầu ra (AO2)
	Giới hạn：0.0～100.0%
	0.0%


Vui lòng tham khảo phần giới thiệu chức năng của các thông số F09.39～F09.41.
	F09.45
	Thời gian lọc DO
	Giới hạn：0.0～20.0s
	0.0s

	F09.46
	Giá trị đầu ra DO đạt được
	Giới hạn：0.00～2.00
	1.00

	F09.47
	Tần số đầu ra xung tối đa DO
	Giới hạn：0.1～20.0KHz
	10.0KHz


Vui lòng tham khảo phần giới thiệu chức năng của các thông số F09.39~F09.41.

Tần số đầu ra xung tối đa của trạm DO tương ứng với giá trị lựa chọn tối đa của F09.37. Chẳng hạn, F09.31=0, chức năng của trạm DO là tần số đầu ra trước bù trượt, có nghĩa là tần số đầu ra xung tối đa tương ứng với tần số giới hạn trên.
	F09.48
	Dự phòng
	
	

	F09.49
	Dự phòng
	
	

	F09.50
	Dự phòng
	
	


7.11 PLC đơn giản/ Nhóm thông số chức năng tốc độ nhiều bước: F10

	F10.00
	Cài đặt PLC đơn giản
	Giới hạn: Hàng đơn vị: 0~3
         Hàng chục: 0~2

         Hàng trăm: 0,1

         Hàng nghìn: 0,1
	0000


   Cài đặt bằng cách sử dụng chế độ vận hành của PLC: hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm và hàng nghìn, gián đoạn sau đó khởi động, đơn vị thời gian chạy và chế độ Dự phòng khi mất nguồn, chi tiết như sau: 
Số hàng đơn vị trên màn hình LED: phần chế độ hoạt động

0: Không hoạt động. Chế độ hoạt động của PLC không có tác dụng.

1: Dừng sau một chu kỳ: Như minh họa trong Hình 7-31, biến tần tự động dừng sau 1 chu kỳ chạy và sẽ khởi động khi nhận được lệnh CHẠY trở lại. 

2: Duy trì giá trị cuối cùng sau một chu kỳ chạy: Như trình bày trong Hình 7-32, biến tần sẽ duy trì tần số và hướng chạy của giai đoạn cuối cùng sau khi hoàn thành một chu kỳ chạy.
3: Chạy liên tục: Xem hình 7-33, biến tần sẽ tự động chạy chu kỳ tiếp theo sau khi hoàn thành một chu kỳ cho đến khi nhận được lệnh DỪNG.

[image: image1.emf]
Hình 7-31: PLC dừng sau một chu kỳ chạy
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Hình 7-32  PLC duy trif giá trị cuối cùng sau một chu kỳ chạy
Hình 7-33  PLC chạy liên tục
a1～a15：là Thời gian tăng tốc trong các giai đoạn khác nhau
d1～d15：là Thời gian giảm tốc trong các giai đoạn khác nhau
f1～f15：là tần số trong các giai đoạn khác nhau
Hình 7-31，7-32，7-33 là một ví dụ của chế độ chạy 15 đoạn.
Số hàng chục trên màn hình LED：Khởi động lại sau khi PLC tạ dừng
0：Chạy từ phần thứ nhất: nếu biến tần dừng trong quá trình PLC hoạt động do nhận được lệnh Dừng, lôi hay mất nguồn, nó sẽ chạy từ giai đoạn thứ nhất sau khi khởi động lại.
1：Tiếp tục từ giai đoạn khi biến tần dừng: khi biến tần dừng trong quá trình PLC chạy do nhận được lệnh dừng hoặc lỗi, nó sẽ Dự phòng lại thời gian chạy và sẽ tiếp tục từ giai đoạn mà biến tần dừng sau khi khởi động lại với tần số được xác định trong giai đoạn này, như minh họa trong Hình 7-34.
2：tiếp tục chạy tại tần số khi biến tần dừng: khi biến tần dừng trong quá trình PLC chạy do nhận được lệnh Dừng hoặc lỗi, nó sẽ Dự phòng lại thời gian chạy và tần số hiện tại. Biến tần sẽ tiếp tục chạy tại tần số đã Dự phòng từ giai đoạn mà nó vừa dừng khi khởi động lại, như trình bày trong Hình 7-35.

a1：Thời gian tăng tốc Giai đoạn 1    a2：Thời gian tăng tốc Giai đoạn 2 
a3: Thời gian tăng tốc Giai đoạn 3    d2：Thời gian giảm tốc Giai đoạn 2
f1: Tần số Giai đoạn 1              f2：Tần số Giai đoạn 2

f3：Tần số Giai đoạn 3 t
Hình 7-34  Chế độ khởi động PLC 1


a1：Thời gian tăng tốc giai đoạn 1     a2：Thời gian tăng tốc giai đoạn 2
a3：Thời gian tăng tốc giai đoạn 3     d2: Thời gian giảm tốc giai đoạn 2
f1：Tần số giai đoạn 1              f2：Tần số giai đoạn 2
f3：Tần số giai đoạn 3
Hình 7-35  Chế độ khởi động 2 của PLC

Số hàng trăm trên màn hình LED：đơn vị thời gian chạy của PLC 

0: Giây

1: Phút

Đơn vị này chỉ có tác dụng để xác định thời gian hoạt động của PLC. Đơn vị của thời gian tăng/giảm tốc khi chạy PLC được xác định bằng thông số F01.19.

Số hàng nghìn trên màn hình LED：Dự phòng lại trạng thái PLC sau khi mất nguồn

0：Không Dự phòng: Biến tần không Dự phòng trạng thái chạy của PLC sau khi mất nguồn và bắt đầu chạy ở giai đoạn 1 sau khi khởi động lại.

1：Dự phòng: Nhớ các thông số chạy của PLC sau khi mất nguồn, bao gồm giai đoạn chạy, tần số chạy và thời gian chạy. Biến tần sẽ tiếp tục chạy ở chế độ được xác định theo số hàng chục.

	F10.01
	Cài đặt giai đoạn 1
	Giới hạn：000～E22
	000

	F10.02
	Cài đặt giai đoạn 2
	Giới hạn：000～E22
	000

	F10.03
	Cài đặt giai đoạn 3
	Giới hạn：000～E22
	000

	F10.04
	Cài đặt giai đoạn 4
	Giới hạn：000～E22
	000

	F10.05
	Cài đặt giai đoạn 5
	Giới hạn：000～E22
	000

	F10.06
	Cài đặt giai đoạn 6
	Giới hạn：000～E22
	000

	F10.07
	Cài đặt giai đoạn 7
	Giới hạn：000～E22
	000

	F10.08
	Cài đặt giai đoạn 8
	Giới hạn：000～E22
	000

	F10.09
	Cài đặt giai đoạn 9
	Giới hạn：000～E22
	000

	F10.10
	Cài đặt giai đoạn 10
	Giới hạn：000～E22
	000

	F10.11
	Cài đặt giai đoạn 11
	Giới hạn：000～E22
	000

	F10.12
	Cài đặt giai đoạn 12
	Giới hạn：000～E22
	000

	F10.13
	Cài đặt giai đoạn 13
	Giới hạn：000～E22
	000

	F10.14
	Cài đặt giai đoạn 14
	Giới hạn：000～E22
	000

	F10.15
	Cài đặt giai đoạn 15
	Giới hạn：000～E22
	000


F10.01～F10.15 được sử dụng để cấu hình tần số, hướng chạy và thời gian tăng/giảm tốc của mỗi giai đoạn hoạt động của PLC, chi tiết như sau: 

Số hàng đơn vị trên màn hình LED： cài đặt tần số
0：Tần số cài đặt trước i.i =1～15, vui lòng tham khảo F10.31～F10.45 để biết định nghĩa của các tần số cài đặt trước.
1： tần số được xác định là tần số chính và tần số phụ tổng hợp.
2：Dự phòng。
Số hàng chục trên màn hình LED：chọn hướng chạy
0：Thuận。

1：Nghịch。

2：Dự phòng。
Số hàng trăm trên màn hình LED：Chọn thời gian tăng/giảm tốc 
0：Thời gian tăng/giảm tốc  1

1：Thời gian tăng/giảm tốc  2

2：Thời gian tăng/giảm tốc  3

3：Thời gian tăng/giảm tốc  4

4：Thời gian tăng/giảm tốc  5

5：Thời gian tăng/giảm tốc  6

6：Thời gian tăng/giảm tốc  7

7：Thời gian tăng/giảm tốc  8

8：Thời gian tăng/giảm tốc  9

9：Thời gian tăng/giảm tốc  10

A：Thời gian tăng/giảm tốc  11

B：Thời gian tăng/giảm tốc  12

C：Thời gian tăng/giảm tốc  13

D：Thời gian tăng/giảm tốc  14

E：Thời gian tăng/giảm tốc  15

Thời gian tăng tốc 1～15 được xá định bằng thông số F01.17, F01.18, F04.16～F04.43.
	F10.16
	Thời gian của giai đoạn 1
	Giới hạn：0.0～6000.0
	10.0

	F10.17
	Thời gian của giai đoạn 2 
	Giới hạn：0.0～6000.0
	10.0

	F10.18
	Thời gian của giai đoạn 3
	Giới hạn：0.0～6000.0
	10.0

	F10.19
	Thời gian của giai đoạn 4
	Giới hạn：0.0～6000.0
	10.0

	F10.20
	Thời gian của giai đoạn 5
	Giới hạn：0.0～6000.0
	10.0

	F10.21
	Thời gian của giai đoạn 6
	Giới hạn：0.0～6000.0
	10.0

	F10.22
	Thời gian của giai đoạn 7
	Giới hạn：0.0～6000.0
	10.0

	F10.23
	Thời gian của giai đoạn 8
	Giới hạn：0.0～6000.0
	10.0

	F10.24
	Thời gian của giai đoạn 9
	Giới hạn：0.0～6000.0
	10.0

	F10.25
	Thời gian của giai đoạn 10
	Giới hạn：0.0～6000.0
	10.0

	F10.26
	Thời gian của giai đoạn 11
	Giới hạn：0.0～6000.0
	10.0

	F10.27
	Thời gian của giai đoạn 12
	Giới hạn：0.0～6000.0
	10.0

	F10.28
	Thời gian của giai đoạn 13
	Giới hạn：0.0～6000.0
	10.0

	F10.29
	Thời gian của giai đoạn 14
	Giới hạn：0.0～6000.0
	10.0

	F10.30
	Thời gian của giai đoạn 15
	Giới hạn：0.0～6000.0
	10.0


Thông số F10.16～F10.30 xác định thời gian hoạt động của từng giai đoạn của PLC từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 15.

	F10.31
	Tần số nhiều bước 1
	Giới hạn：tần số giới hạn dưới～tần số giới hạn trên
	5.00Hz

	F10.32
	Tần số nhiều bước 2
	Giới hạn：tần số giới hạn dưới～tần số giới hạn trên
	10.00Hz

	F10.33
	Tần số nhiều bước 3
	Giới hạn：tần số giới hạn dưới～tần số giới hạn trên
	20.00Hz

	F10.34
	Tần số nhiều bước 4
	Giới hạn：tần số giới hạn dưới～tần số giới hạn trên
	30.00Hz

	F10.35
	Tần số nhiều bước 5
	Giới hạn：tần số giới hạn dưới～tần số giới hạn trên
	40.00Hz

	F10.36
	Tần số nhiều bước 6
	Giới hạn：tần số giới hạn dưới～tần số giới hạn trên
	45.00Hz

	F10.37
	Tần số nhiều bước 7
	Giới hạn：tần số giới hạn dưới～tần số giới hạn trên
	50.00Hz

	F10.38
	Tần số nhiều bước 8
	Giới hạn：tần số giới hạn dưới～tần số giới hạn trên
	5.00Hz

	F10.39
	Tần số nhiều bước 9
	Giới hạn：tần số giới hạn dưới～tần số giới hạn trên
	10.00Hz

	F10.40
	Tần số nhiều bước 10
	Giới hạn：tần số giới hạn dưới～tần số giới hạn trên
	20.00Hz

	F10.41
	Tần số nhiều bước 11
	Giới hạn：tần số giới hạn dưới～tần số giới hạn trên
	30.00Hz

	F10.42
	Tần số nhiều bước 12
	Giới hạn：tần số giới hạn dưới～tần số giới hạn trên
	40.00Hz

	F10.43
	Tần số nhiều bước 13
	Giới hạn：tần số giới hạn dưới～tần số giới hạn trên
	45.00Hz

	F10.44
	Tần số nhiều bước 14
	Giới hạn：tần số giới hạn dưới～tần số giới hạn trên
	50.00Hz

	F10.45
	Tần số nhiều bước 15
	Giới hạn：tần số giới hạn dưới～tần số giới hạn trên
	50.00Hz


     Những tần số này sẽ được sử dụng trong hoạt động của PLC đơn giản và điều chỉnh tốc độ nhiều bước, tham khảo nội dung hướng dẫn của nhóm thông số F08 và F10.
7.12  Nhóm thông số điều khiển vòng kín：F11

Hệ thống điều khiển hồi tiếp Analog:
Áp suất tham chiếu là đầu vào thông qua trạm ngoại vi AI1 và cảm biến áp suất nước gửi tín hiệu 4-20mA đến trạ AI2 của biến tần như tín hiệu hồi tiếp, tất cả tạo thành hệ thống điều khiển vòng kín analog thông qua bộ điều chỉnh PID tích hợp sẵn bên trong như nêu trong hình 7-36.

Hình 7-36  Hệ thống điều khiển hồi tiếp analog với chức năng PID tích hợp bên trong 

Nguyên lý hoạt động của chức năng PID bên trong của EN500 được trình bày trong hình 7-37 bên dưới：






Hình 7-37  Sơ đồ nguyên lý điều khiển khối PID 
Trong sơ đồ trên, định nghĩa tham chiếu vòng kín, giới hạn lỗi hồi tiếp và các thông số PI tương tự với bộ điều chỉnh PID chung, mối quan hệ giữa hồi tiếp tham chiếu và hồi tiếp kỳ vọng được trình bày trong Hình 7-38. Tham chiếu và hồi tiếp được chuyển đổi và dựa trên 10.00V.

Trong hình 7-37, các giá trị thực của tham chiếu vòng kín và hồi tiếp được điều chỉnh trong Nhóm F06 và F.07, để có thể đạt được hiệu quả cao.

Hình 7-38  Tham chiếu và hồi tiếp kỳ vọng
Sau khi chế độ điều khiển hệ thống được xác nhận, theo các quy trình bên dưới để cài đặt thông số vòng kín.
(1) Xác định kênh tham chiếu và hồi tiếp vòng kín (F11.01、F11.02)。

(2) Mối quan hệ giữa tham chiếu và hồi tiếp vòng kín nên được xác định cho điều khiển vòng kín (Nhóm F6).
(3) Cài đặt chức năng cài đặt tần số vòng kín trước (F11.19、F11.20)。

(4) Điều chỉnh tỷ lệ đạt được, tỷ lệ trùng hợp, tỷ lệ chênh lệch, chu kỳ mẫu và giới hạn lỗi (F11.07～F11.11).
	F11.00
	Chức năng điều khiển vòng kín
	Giới hạn： 0、1
	    0


0：chức năng vòng kín PID không có tác dụng
1：chức năng vòng kín PID có tác dụng
	F11.01
	Chọn kênh tham chiếu 
	Giới hạn： 0～7
	    0


0：Cung cấp digital
1：Cấp AI1 analog 0-10V hoặc 4-20mA。

2:  Cấp AI2 analog
3：Cấp EAI1 analog。

4：Cấp EAI2 analog。

5：Cấp xung
6：Cấp trạm giao tiếp (vui lòng tham khảo chương về giao tiếp Modbus)
7：Cấp phân kế analog bằng bàn phím (nên yêu cầu một bàn phím với phân kế analog).

	F11.02
	Chọn kênh hồi tiếp 
	Giới hạn： 0～8
	    0


0：Cấp AI1 analog
1：Cấp AI2 analog
2：Cấp EAI1 analog。

3：Cấp EAI2 analog。

4：AI1+AI2。

5：AI1-AI2。

6：Min｛AI1，AI2｝。

7：Max｛AI1，AI2｝。

8：Cấp xung
	F11.03
	Thời gian lọc tham chiếu
	Giới hạn： 0.01～50.00s
	  0.20s

	F11.04
	Thời gian lọc hồi tiếp
	Giới hạn： 0.01～50.00s
	  0.10s

	F11.05
	Thời gian lọc đầu ra PID
	Giới hạn： 0.00～50.00s
	  0.00s


Tín hiệu tham chiếu ngoài và tín hiệu hồi tiếp thường mang theo nhiễu. Những tín hiệu nhiễu đó có thể được lọc bằng cách cài đặt thời gian lọc không đổi trong F11.03 và F11.04. Thời gian không đổi này càng lớn thì khả năng bảo vệ càng tốt, nhưng phản ứng chậm. Thời gian không đổi càng nhỏ, phản ứng càng nhanh nhưng khả năng bảo vệ có thể yếu hơn.
Thời gian lọc đầu ra PID là thời gian lọc tần số đầu ra hay ngẫu lực, thời gian này càng lớn thì đầu ra phản ứng càng chậm.

	F11.06
	Cài đặt digital cho tham chiếu
	Giới hạn：0.00～10.00V
	  1.00V 


Chức năng này có thể thực hiện cài đặt digital bằng bàn phím.

	F11.07
	Tỷ lệ đạt được Kp
	Giới hạn：0.000～9.999
	0.150

	F11.08
	Tỷ lệ trùng hợp Ki
	Giới hạn：0.000～9.999
	0.150

	F11.09
	Tỷ lệ chênh lệch Kd
	Giới hạn：0.000～9.999
	0.000

	F11.10
	Chu kỳ mẫu T
	Giới hạn：0.01～1.00s
	0.10s


Tỷ lệ đạt được Kp càng lớn thì tốc độ phản hồi càng nhanh, nhưng có thể dễ xảy ra dao động.
Nếu chỉ sử dụng tỷ lệ đạt được Kp trong điều chỉnh thì không thể xóa bỏ hoàn toàn phần lệch được. Để xóa bỏ phần lệch này, vui lòng sử dụng giá trị trùng hợp Ki để hình thành hệ thống điều khiển PI. Ki càng lớn, khả năng phản hồi càng nhanh, nhưng có thể dễ xảy ra dao động nếu Ki đủ lớn.

Chu kỳ mẫu T tham chiếu đến chu kỳ mẫu của giá trị hồi tiếp. Bộ điều chỉnh PID tính toán một lần trong từng chu kỳ mẫu. Chu kỳ mẫu càng lớn, tốc độ phản hồi càng chậm.

	F11.11
	Giới hạn độ lệch
	Giới hạn： 0.0～20.0%
	2.0%


Nếu xác định giá trị lớn nhất, độ lệch so với đầu ra từ tham chiếu như nêu trong hình 7-39, bộ điều chỉnh PID dừng hoạt động khi giá trị hồi tiếp trong giới hạn này. Cài đặt thông số này đúng sẽ nâng cao độ chính xác và ổn định của hệ thống.
Hình 7-39  Giới hạn lệch 

	F11.12
	Giới hạn biên độ chênh lệch PID
	Giới hạn： 0.00～100.00%
	0.10%


Trong bộ điều chỉnh PID, tác động của sự chênh lệch là quá nhạy và quá dễ gây dao động cho hệ thống, do đó, giới hạn ảnh hưởng của chênh lệch PID trong phạm vi nhỏ hơn, F11.12, thông số này sử dụng để cài đặt giới hạn đầu ra chênh lệch PID.
	F11.13
	Đặc điểm điều chỉnh vòng kín
	Giới hạn： 0、1
	    0


0：dương: tốc độ mô-tơ tăng khi tăng giá trị tham chiếu.
1：âm: tốc độ mô-tơ giảm khi tăng giá trị tham chiếu.

Hình 7-40  đặc điểm vòng kín        Hình 7-41  đặc điểm hồi tiếp 
	F11.14
	Đặc điểm điều chỉnh hồi tiếp
	Giới hạn： 0、1
	    0


0：dương: mối quan hệ giữa tham chiếu và hồi tiếp là dương.
1：âm: mối quan hệ giữa tham chiếu và hồi tiếp là âm.
Thông số này được sử dụng để thay đổi đặc điểm hồi tiếp của tín hiệu hồi tiếp sau khi đưa vào biến tần thông qua kênh hồi tiếp, áp suất hồi tiếp sẽ so sánh với tham chiếu sau khi điều chỉnh bằng cách điều chỉnh âm và dương, như nêu trong Hình 7-47.
	F11.15
	PID điều chỉnh tần số giới hạn trên
	Giới hạn：tần số giới hạn dưới～tần số giới hạn trên
	50.00Hz

	FF1.16
	PID điều chỉnh tần số giới hạn dưới
	Giới hạn：tần số giới hạn dưới～tần số giới hạn trên
	0.00Hz


Người dùng có thể cài đặt các thông số F11.15 và F11.16 để xác định tần số giới hạn dưới và trên đầu ra của bộ điều chỉnh PID.
	F11.17
	Chọn điều chỉnh bên trong
	Giới hạn：0、1
	0


0：dừng điều chỉnh bên trong khi giá trị so sánh của tham chiếu và hồi tiếp đạt đến ngưỡng tách bên trong.
1：giữ điều chỉnh bên trong mặc dù giá trị so sánh của tham chiếu và hồi tiếp đạt ngưỡng tách bên trong.
Điều chỉnh thông số này có thể tránh bão hòa bên trong và nâng cao tốc độ phản ứng của hệ thống.
	F11.18
	Ngưỡng chia tách bên trong
	Giới hạn：0.0～100.0%
	100.0%


Chức năng chia tách bên trong PID: không điều chỉ bên trong mà chỉ điều chỉnh tỷ lệ trong khi điều khiển vòng kín khi giá trị so sánh giữa tham chiếu và hồi tiếp lớn hơn ngưỡng này. Khi so sánh nhỏ hơn ngưỡng này, điều tiết bên trong sẽ có tác dụng và có thể điều chỉnh tốc độ phản hồi của hệ thống bằng cách điều chỉnh thông số này.
	F11.19
	Tần số vòng kín cài đặt trước
	Giới hạn：tần số giới hạn dưới～tần số giới hạn trên
	0.00Hz

	F11.20
	Thời gian giữ tần số vòng kín cài đặt trước
	Giới hạn：0.0～6000.0s
	0.0s


Chức năng này có thể làm cho bộ điều chỉnh vòng kín nhanh chóng ổn định hơn. Khi chức năng vòng kín khởi động, tần số ra sẽ tăng đến tần số vòng kín cài đặt trước (F11.19) trong thời gian tăng tốc và giữ thời gian chạy đã cài đặt trong F11.20 sau đó khởi động chạy vòng kín như nêu trong Hình 7-42.





Hình 7-42  chức năng vòng kín cài đặt trước 

	F11.21
	Chọn chế độ đầu ra vòng kín
	Giới hạn：0、1
	0


0：biến tần sẽ chạy với tần số giới hạn dưới khi giá trị đầu ra vòng kín âm.
1：Biến tần sẽ chạy nghịch khi giá trị đầu ra vòng kín âm (ngược với hướng ban đầu).

	F11.22
	Tần số giới hạn trên đầu ra nghịch vòng kín
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	50.00Hz


Bộ điều chỉnh PID là một loại điều chỉnh song cực. Bằng cách cài đặt F11.21 và F11.22, chúng ta có thể chọn xem biến tần chạy nghịch ở một mức độ tần số nào đó hay không khi giá trị so sánh giữa tham chiếu và hồi tiếp là âm.
	F11.23
	Giá trị tham chiếu nhiều vòng kín 1
	Giới hạn：0.00～10.00V
	0.00V

	F11.24
	Giá trị tham chiếu nhiều vòng kín 2
	Giới hạn：0.00～10.00V
	0.00V

	F11.25
	Giá trị tham chiếu nhiều vòng kín 3
	Giới hạn：0.00～10.00V
	0.00V

	F11.26
	Giá trị tham chiếu nhiều vòng kín 4
	Giới hạn：0.00～10.00V
	0.00V

	F11.27
	Giá trị tham chiếu nhiều vòng kín 5
	Giới hạn：0.00～10.00V
	0.00V

	F11.28
	Giá trị tham chiếu nhiều vòng kín 6
	Giới hạn：0.00～10.00V
	0.00V

	F11.29
	Giá trị tham chiếu nhiều vòng kín 7
	Giới hạn：0.00～10.00V
	0.00V


Trong số kênh tham chiếu vòng kín, ngoài 7 kênh được xác định bằng F11.01, tham chiếu vòng kín còn có thể được xác định trong F11.23 ~ F11.29. Ưu tiên của điều khiển tham chiếu nhiều vòng kín cao hơn các kênh tham chiếu được xác định bằng F11.01.
Giá trị tham chiếu nhiều vòng kín 1～7 có thể được chọn bằng các trạm ngoại vi mà có thể tham khảo hướng dẫn cài đặt thông số F08.18 ~ F08.25 để biết thêm chi tiết chức năng. 
7.13  Nhóm thông số chức năng cấp nước áp suất không đổi：F12

	F12.00
	Chọn chế độ cấp nước áp suất không đổi
	Giới hạn： 0～4
	    0


0：biến tần chạy ở chế độ một biến tần cho một máy bơm
1：biến tần chạy ở chế độ một biến tần cho hai máy bơm
2：chọn bảng áp suất ngoài không đổi hoạt động trong chế độ 1 biến tần cho 2 máy bơm
3：chọn bảng áp suất ngoài không đổi hoạt động trong chế độ 1 biến tần cho 3 máy bơm
4：chọn bảng áp suất ngoài không đổi hoạt động trong chế độ 1 biến tần cho 4 máy bơm
Chức năng này có thể được sử dụng để chọn các loại chế độ cấp nước áp suất không đổi và chúng ta nên chọn bảng áp suất không đổi bên ngoài để thực hiện chế độ một biến tần điều khiển 3 hay 4 máy bơm.

	F12.01
	Tham chiếu áp suất đích
	Giới hạn：0.000～giới hạn của áp kế từ xa
	0.200Mpa


Thông số này xác định áp suất đích của hệ thống cấp nước với áp suất không đổi. Các kênh tham chiếu áp suất và hồi tiếp được xác định bằng F11.01 và F11.02.
	F12.02
	Ngường tần số ngủ
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	 30.00Hz

	F12.03
	Ngưỡng áp suất phục hồi
	Giới hạn：0.000～F12.06 Mpa
	0.150Mpa


Chức năng của ngưỡng tần số ngủ: để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ cho mô-tơ khi áp suất hồi tiếp của nước trong giới hạn chênh lệch (F11.11) và tần số hoạt động dưới ngưỡng tần số ngủ (F12.02) sau thời gian trễ (F12.04), hệ thống sẽ bắt đầu chuyển sang chế độ ngủ và tần số chạy sẽ giảm xuống 0.00Hz.
Chức năng phục hồi: khi hệ thống ở chế độ ngủ, nếu áp suất nước hồi tiếp duy trì thấp hơn F12.03 (áp suất phục hồi) sau thời gian trễ (F12.05), hệ thống sẽ phục hồi từ chế độ ngủ.

	F12.04
	Thời gian trễ
	Giới hạn：0.0～6000.0s
	  0.0s


Thông số này là thời gian trễ từ khi áp suất hồi tiếp đáp ứng các điều kiện của chế độ ngủ đến khi hệ thống chuyển sang chế độ ngủ.
Trong thời gian trễ đó, áp suất hồi tiếp không đáp ứng các điều kiện của chế độ ngủ thì hệ thống sẽ không chuyển sang chế độ ngủ.

	F12.05
	Thời gian trễ
	Giới hạn：0.0～6000.0s
	  0.0s


Khi áp suất cấp nước không đổi, hệ thống ở chế độ ngủ, nếu áp suất hồi tiếp của hệ thống thấp hơn F12.03 ngưỡng áp suất phục hồi thì hệ thống sẽ phục hồi và thoát ra khỏi chế độ ngủ sau thời gian trễ phục hồi.
	F12.06
	Giới hạn của áp kế từ xa
	Giới hạn： 0.001～9.999Mpa
	1.000Mpa 


Cài đặt thông số này có thể tương thích với áp suất hồi tiếp tối đa với tín hiệu hồi tiếp analog 10V hay 20mA.
	F12.07
	Độ lệch cho phép giữa giới hạn trên và giới hạn dưới khi tăng hoặc giảm số máy bơm
	Giới hạn： 0.1～100.0%
	1.0%


Thông số này quy định rằng biến tần bắt đầu tăng hoặc giảm số máy bơm khi tần số đầu ra giảm trong giới hạn lệch cho phép của tần số giới hạn trên hay tần số giới hạn dưới. Biến tần bắt đầu tăng số máy bơm ở tần số giới hạn trên hoặc giảm số máy bơm ở tần số giới hạn dưới khi thông số này được cài là 0.0%.
	F12.08
	Thời gian đánh giá chuyển đổi máy bơm
	Giới hạn： 0.0～999.9s
	  5.0s


Đó là thời gian đánh giá của hệ thống khi tần số ra tăng lên tần số giới hạn trên cần bổ sung máy bơm hoặc tần số ra giảm xuống tần số giới hạn dưới cần giảm máy bơm. Sau thời gian này, hệ thống sẽ tăng hay giảm số máy bơm để áp suất nước đạt yêu cầu.
	F12.09
	Thời gian chuyển đổi kênh điều khiển từ
	Giới hạn： 0.1～10.0s
	  0.5s


Thông số này quy định thời gian trễ hoạt động của kênh điều khiển từ khi nó chuyển đổi từ nguồn cấp sang nguồn thay đổi hoặc từ điều khiển tần số thay đổi sang nguồn cấp.
	F12.10
	Tự động chuyển đổi bên trong
	Giới hạn： 0000～9999 phút
	0


Bằng cách cài đặt thông số này có thể tránh làm cho mô-tơ bị gỉ sét khi không làm việc trong thời gian dài. Biến tần sẽ chuyển đổi chế độ làm việc của bơm đang hoạt động và bơm tĩnh tự động và thông minh theo công tắc chuyển đổi bên trong.
Chức năng của tự động chuyển đổi này không có tác dụng khi cài đặt thông số bằng 0000. Hệ thống sẽ chuyển đổi một lần khi mỗi lần khởi động lại của hệ thống, thông số cài đặt bằng 0001. Nếu giá trị của thông số trên bằng 0002, hệ thống sẽ tự động chuyển đổi theo công tắc chuyển đổi bên trong.
	F12.11
	Dự phòng
	
	

	F12.12
	Dự phòng
	
	

	F12.13
	Dự phòng
	
	

	F12.14
	Dự phòng
	
	


7.14  Các thông số chạy ngang: Nhóm F13

	F13.00
	Kích hoạt chức năng chạy ngang
	Giới hạn： 0、1
	    0


F13.00 quyết định xem chức năng chạy ngang có tác dụng hay không.

0：không có tác dụng
1：có tác dụng
	F13.01
	Chế độ chạy ngang
	Giới hạn: 0000~1111
	  0000


Số hàng đơn vị trên màn hình LED：Chế độ khởi động

0：Chế độ tự động: biến tần đầu tiên sẽ chạy ở tần số cài đặt trước theo kiểu chạy ngang trong một khoảng thời gian và sau đó tự động chuyển sang chế độ chạy ngang.

1：Chế độ bằng tay: nếu trạm điều khiển đa chức năng (Xi được cài đặt theo chức năng 33) có tác dụng, biến tần sẽ chuyển sang chế độ chạy ngang. Nếu trạm điều khiển không có tác dụng, biến tần sẽ kết thúc chế độ chạy ngang và chạy ở tần số đã cài đặt trước.

Số hàng chục trên màn hình LED：Biên độ chạy ngang

0：biên độ thay đổi
Biên độ chạy ngang AW thay đổi với tần số trung tâm và tỷ lệ thay đổi được xác định theo F13.02.
1：biên độ cố định
Biên độ chạy ngang AW được xác định bởi tần số tối đa và F13.02.

Lưu ý: tần số trung tâm được cài đặt theo tần số chính.


Số hàng trăm trên màn hình LED：chế độ khởi động chạy ngang

0：Khởi động lại

1：Biến tần khởi động và chạy ở tần số và theo hướng như trước khi dừng.

Số hàng nghìn trên màn hình LED：Lưu các thông số chạy ngang khi mất nguồn. Các thông số chạy ngang có thể được Lưu khi mất nguồn. Chức năng này có tác dụng khi số hàng trăm được cài đặt bằng 1.

0：không Lưu

1：Dự phòng

	F13.02
	Biên độ chạy ngang
	Giới hạn：0.0～50.0%
	  10.0%


Biên độ thay đổi: AW = tần số trung tâm×F13.02

Biên độ cố định: AW= tần số tối đa×F13.02


	F13.03
	Tần số biến động
	Giới hạn：0.0～50.0%
	2.0%


Như nêu trong Hình 7-35, có sự biến động tần số nếu F13.03 được cài bằng 0.
	F13.04
	Chu kỳ chạy ngang
	Giới hạn：0.1～999.9s
	10.0s


F13.04 xác định chu kỳ chạy ngang hoàn chỉnh bao gồm các quy trình nâng lên và hạ xuống.
	F13.05
	Thời gian nâng lên của sóng hình tam giác
	Giới hạn：0.0～98.0% (chu kỳ chạy ngang)
	50.0%


Thời gian nâng lên của chế độ chạy ngang =F13.04×F13.05
Thời gian hạ xuống của chế độ chạy ngang = F13.04×(1-F13.05)
Xem hình 7-35.

	F13.06
	Tần số chạy ngang cài đặt trước
	Giới hạn：0.00～400.00Hz
	0.00Hz


F13.06 được sử dụng để xác định tần số chạy của biến tần trước khi bắt đầu chế độ chạy ngang.
	F13.07
	Thời gian giữ tần số chạy ngang cài đặt trước
	Giới hạn：0.0～6000.0s
	0.0s


Nếu chế độ tự động khởi động được chọn, F13.07 được sử dụng để xác định thời gian biến tần chạy ở tần số chạy ngang cài đặt trước. Nếu chọn chế độ khởi động thủ công, F13.07 không có tác dụng.
Tham khảo hình 7-43.


                     Hình 7-43  Chạy ngang
	F13.08
	Độ dài cài đặt trước
	Giới hạn：0～65535m
	0m

	F13.09
	Số lượng xung/ vòng
	Giới hạn：1～10000
	1

	F13.10
	Chu vi trục
	Giới hạn：0.01～100.00cm
	10.00cm

	F13.11
	Dự phòng
	
	

	F13.12
	Hệ số điều chỉnh chiều dài
	Giới hạn：0.001～1.000
	1.000


Chiều dài cài đặt trước, chiều dài thực tế và số lượng xung trong một chu kỳ chủ yếu được sử dụng ở chế độ điều khiển chiều dài cố định. Chiều dài được xác định theo tín hiệu xung đầu vào Xi (I = 1—8), cài đặ mã chức năng Xi đến 62 và tín hiệu chiều dài đầu ra.
Chiều dài vật lý (số lượng xung x F13.10 X F13.12)/F13.09 khi chiều dài vật lý (F00.02 = 39) lớn hơn chiều dài cài đặt (F13.08), chúng ta có thể có được tín hiệu chiều dài hoàn chỉnh thông qua Yi và rơ-le đầu ra.

	F13.13
	Lưu độ dài
	Giới hạn： 0、1
	    1


0：tự động trở về 0
Khi chiều dài đếm được đạt đến giá trị đã chọn, bộ đếm reset lại xung, và lần tiếp theo, tiếp tục đếm.
1：không đổi
Khi chiều dài đếm đạt đến, bộ đếm sẽ duy trì giá trị số.
	F13.14
	Xử lý chiều dài khi dừng
	Giới hạn： 0、1
	    1


0：tự động trở về 0
Chiều dài Lưu hiện tại tự động bị xóa khi dừng.
1：không đổi
Chiều dài đang Lưu không đổi khi dừng.
7.15  Thông số điều khiển tốc độ：F14

	F14.00
	Tỷ lệ khuếch đại vòng tốc độ đạt được
	Giới hạn：0.010～6.000
	0.700

	F14.01
	Tích hợp khuếch đại vòng tốc độ hằng số thời gian
	Giới hạn：0.010～9.999
	0.360


F14.00 và F14.01 được sử dụng để cài đặt tỷ lệ và thời gian điều chỉnh tốc độ, để điều chỉnh các đặc điểm phản hồi tốc độ của điều khiển véc-tơ.
	F14.02
	Giới hạn ngẫu lực
	Giới hạn：50.0～200.0%
	150.0%


F14.02 (giới hạn ngẫu lực) được sử dụng để hạn chế ngẫu lực hiện tại của bộ điều chỉnh tốc độ. Giới hạn ngẫu lực 50.0 ~ 200.0 là dòng danh định của biến tần; giới hạn ngẫu lực = 100%, đó là giới hạn cài đặt của ngẫu lực hiện tại như dòng danh định của biến tần.
	F14.03
	Hệ số ổn định của mô-tơ
	Giới hạn：10～300
	100


Khi mô-tơ dao động hay không ổn định trên biến tần, cài đặt F14.03 lớn hơn để xóa dao động.
	F14.04
	Hạn chế dao động giới hạn dưới của tần số
	Giới hạn：0.00～2.00Hz
	0.50Hz

	F14.05
	Hạn chế dao động giới hạn dưới của tần số
	Giới hạn：8.50～35.00Hz
	12.50Hz

	F14.06
	Hạn chế dao động do quá kích thích
	Giới hạn：100.0～130.0%
	100.0%


Trong nhiều môi trường ứng dụng, các dao động dòng điện có thể xảy ra đối với mô-tơ AC khi ở chế độ chạy không tải. Công suất mô-tơ AC càng lớn, càng có nhiều kiểu tình huống xảy ra. Và các mô-tơ AC sẽ chạy ở chế độ ổn định, nó sẽ dẫn đến biến tần bị quá dòng. Sau đó, cài đặt F14.04  và F14.05(tần số giới hạn dưới và tần số giới hạn trên) để khử dao động dòng điện.

Khi F14.06 = 100%, giá trị bù bằng 0. Cho nên hãy cẩn thận với thông số này để không quá lớn, hoặc sẽ xảy ra quá dòng khi khởi động.
	F14.07

～

F14.25
	Dự phòng
	
	


7.16  Các thông số của mô-tơ: F15

	F15.00
	Công suất danh định của mô-tơ
	Giới hạn：0.1～999.9KW
	Tùy theo model

	F15.01
	Điện áp danh định của mô-tơ
	Giới hạn：1～690V
	Tùy theo model

	F15.02
	Dòng danh định của mô-tơ
	Giới hạn：0.1～999.9A
	Tùy theo model

	F15.03
	Tần số danh định của mô-tơ
	Giới hạn：0.00～400.00Hz
	Tùy theo model

	F15.04
	Tốc độ quay danh định của mô-tơ
	Giới hạn：0～60000r/min
	Tùy theo model

	F15.05
	Số lượng cực
	Giới hạn：1～7
	2


Để biến tần chạy trong chế độ an toàn, vui lòng tham khảo ngày ghi trên nhãn (nếu có) của mô-tơ.
	F15.06
	Điện trở stato (mô-tơ không đồng bộ)
	Giới hạn：0.0000～6.5535
	Tùy theo model


	F15.07
	Điện trở roto (mô-tơ không đồng bộ)
	Giới hạn：0.0000～6.5535
	Tùy theo model


	F15.08
	Cảm kháng rò điện 
(mô-tơ không đồng bộ)
	Giới hạn：0.00～655.35 mH
	Tùy theo model


	F15.09
	Cảm kháng chung (mô-tơ không đồng bộ)
	Giới hạn：0.00～655.35 mH
	Tùy theo model


	F15.10
	Dòng điện không tải (mô-tơ không đồng bộ)
	Giới hạn：0.01～655.35A
	Tùy theo model



Khi thay đổi thông số ghi trên nhãn, biến tần sẽ cài đặt F15.06～F15.10 là thông số mô-tơ mặc định.
	F15.11
	Thông số tự điều chỉnh mô-tơ không đồng bộ
	Giới hạn：0～3
	    0


0： tự điều chỉnh không có tác dụng
1： tự điều chỉnh tĩnh
Khi các mô-tơ không thể tải ly hợp với tải hoặc quy trình hoàn chỉnh, thì chọn tự điều chỉnh tĩnh. Các giá trị ghi trên nhãn của mô-tơ phải là đầu vào đúng trước khi bắt đầu tự điều chỉnh (F15.00-F15.05, cài đặt F15.11 = 1, nhấn      , trở về chế độ giám sát, và sau đó nhấn       để bắt đầu tự điều chỉnh, bàn phím sẽ hiển thị chữ “tune”.
Sau khi tự điều chỉnh, biến tần sẽ tự động thoát ra và nó sẽ Lưu kết quả của cảm kháng stator, cảm kháng roto và cảm kháng rò dòng stato vào F15.06~F15.08.
Dòng điện không tải và cảm kháng chung của mô-tơ không thể tự động điều chỉnh được. Người sử dụng có thể tham chiếu dữ liệu nhà máy của mô-tơ hoặc dữ liẹu báo cáo kiểm tra; chúng ta không cần đưa vào nếu không có dữ liệu, áp dụng chức năng mặc định nhưng có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều khiển nếu là mô-tơ AC.

Trong quá trình tự điều chỉnh, khi có lỗi, nhấn ,       kết thúc quá trình tự động điều chỉnh.
2： tự động điều chỉnh quay
Nếu tải của mô-tơ nhỏ hơn 30% so với công suất danh định hoặc tải nhỏ hơn tải ban đầu. Chúng ta có thể chọn sử dụng chức năng tự điều chỉnh quay.
Để đảm bảo thông số sau khi tự điều chỉnh chính xác, vui lòng bỏ tải và để cho mô-tơ đứng yên hoặc chạy không tải. Nhưng hãy loại bỏ tải, đảm bảo rằng mô-tơ AC ở chế độ đứng yên hoặc không tải, nếu không, thông số có thể không chính xác sau khi điều chỉnh.

Trước khi tự điều chỉnh, đảm bảo rằng thông số （F15.00-F15.05）， đầu vào ghi trênnhãn của mô-tơ là đúng, cài đặt F15.11 = 2, nhấn       sau đó nhấn       quay trở về chế độ giám sát, chế độ tự động điều chỉnh bắt đầu, chữ “tune” sẽ hiển thị trên bàn phím. Sau khi kết thúc chế độ tự điều chỉnh, biến tần sẽ thoát chế độ tự động này, Lưu kết quả của cảm kháng stato, cảm kháng roto, cảm kháng rò điện mô-tơ, cảm kháng chung mô-tơ và dòng không tải vào thông số F15.06-F15.10 để tự động điều chỉnh.

Trong toàn bộ quá trình tự điều chỉnh, nếu xảy ra lỗi, người sử dụng có thể nhấn để dừng chế độ tự động điều chỉnh.        

3： Dự phòng。
7.17  Nhóm thông số Dự phòng 1：F16

	F16.00～

F16.29
	Dự phòng
	
	


7.18  Nhóm thông số Dự phòng 2：F17

	F17.00～

F17.20
	Dự phòng
	
	


7.19  Nhóm thông số kiểm soát thêm：F18

	F18.00
	Bàn điều khiển kết hợp tần số
	Giới hạn：0～15
	    0


F18.00 xác định cách kết hợp kênh lệnh vận hành trên bàn điều khiển và nhiều tần số cho một kênh đã cho, để đạt được sự chuyển đổi đồng bộ.
0：không kết hợp
1：bàn phím điều khiển cài đặt digital
2：Cài đặt analog AI1

3：Cài đặt analog AI2

4：cài đặt trạm ngoại vi UP/DOWN có thể điều chỉnh
5：cài đặt giao tiếp (Modbus và chia sẻ bus bên ngoài cùng tần số Lưu trong)

 6：Cài đặt analog EAI1 (có thể mở rộng)
7：Cài đặt analog EAI2 (có thể mở rộng)
8：cài đặt xung tốc độ cao (trạm X8 cần chọn chức năng tương ứng)
9：cài đặt độ rộng xung bằng trạm ngoại vi (trạm X8 cần chọn chức năng tương ứng)
10：cài đặt encoder bằng trạm ngoại vi (xác định theo X1, X2)
11：cài đặt phân kế analog bàn phím (cần thêm bàn phím phân kế analog)
12～15：Dự phòng.
Kênh lệnh chạy khác có thể kết hợp kênh cài đặt tần số khác. Sau khi cài đặt chức năng kết hợp, kênh cài đặt tần số kết hợp được ưu tiên cao nhất, nhưng chỉ cài như cài đặt kết hợp tần số chính.
	F18.01
	Trạm điều khiển kết hợp tần số
	Giới hạn：0～15
	    0


Tham khảo mô tả F18.00.
	F18.02
	Cài đặt giao tiếp
	Giới hạn：0～15
	0


Tham khảo mô tả F18.00.

	F18.03
	Chọn chức năng tích hợp tần số digital
	Giới hạn：
Số hàng đơn vị：0、1

Số hàng chục：0、1
	    00


Số hàng đơn vị: điều khiển tích hợp UP/DOWN bằng bàn phím.
0：Không có chức năng kết hợp
1：Có chức năng kết hợp
Chữ số hàng chục: điều khiển tích hợp UP/DW bằng trạm ngoại vi
0：Không có chức năng kết hợp

1：Có chức năng kết hợp

Chức năng này phải phù hợp với trạm ngoại vi đa chức năng 16, 17

	F18.04
	Tốc độ tích hợp UP/DW bằng bàn phím
	Giới hạn：0.01～50.00Hz
	 0.10Hz


Khi tích hợp UP/DW bằng bàn phím, nếu duy trì điều chỉnh tần số theo cùng hướng, sẽ có tác dụng tích hợp, tốc độ tích hợp được xác định bởi F18.04.
Chức năng này có sẵn đối với một số ứng dụng cần điều chỉnh tần số với phản hồi nhanh.

	F18.05
	Bàn phím không tích hợp cài đặt chiều dài một bước
	Giới hạn：0.01～10.00Hz
	0.01Hz


Khi bàn phím không tích hợp UP/DW, điều chỉnh tần số sao cho chiều dài một bước cố định bằng F18.05.
	F18.06
	Tốc độ tích hợp UP/DW trạm ngoại vi
	Giới hạn：0.01～50.00Hz
	0.20Hz

	F18.07
	Trạm ngoại vi không tích hợp cài đặt chiều dài một bước
	Giới hạn：0.01～10.00Hz
	0.10Hz


Đối với chức năng F18.06, F18.07 vui lòng tham khảo F18.04 và F18.05.
	F18.08
	Điều khiển độ trùng xuống
	Giới hạn：0.00～10.00Hz
	0.00Hz


Khi nhiều biến tần điều khiển một lực, chức năng này có thể giúp biến tần chia sẻ tải đều nhau. Khi tải của một biến tần nặng hơn, biến tần này sẽ giảm tần số ra để chia sẻ bớt tải theo cài đặt thông số F18.08. Chúng ta có thể tăng dần thông số cài đặt lên khi kiểm tra.
	F18.09
	Thời gian mở nguồn tích lũy
	Giới hạn：0～65535 giờ
	0

	F18.10
	Lượng tiêu thụ điện năng tích lũy
	Giới hạn：0～65535 giờ
	0


Khi thời gian chạy tích lũy đạt đến thời gian cài đặt trong (F18.10), sẽ phát ra tín hiệu hiển thị và tham khảo mô tả chức năng F09.00～F09.03.
Được sử dụng để hiển thị thời gian mở nguồn tích lũy của động cơ AC từ khi lắp đặt. Nếu thời gian này đạt đến thời gian đã cài đặt (F8-17), trạm ngoại vi với chức năng đầu ra digital 24.

F18.09 cho biết thời gian chạy tích lũy từ khi nhà máy hoàn thành sản xuất biến tần này.
	F18.11
	Chức năng định thời gian chạy
	Giới hạn：0、1
	    0


0：không có tác dụng
1：có tác dụng
	F18.12
	Cài đặt thời gian dừng
	Giới hạn：0.1～6500.0 phút
	2.0 phút


Khi F18.11 được cài đặt, biến tần bắt đầu định thời gian cho đến thời gian được cài đặt dừng, biến tần tự động dừng, tín hiệu điều khiển đầu ra Yi đa chức năng (nếu cài đặt chức năng Yi bằng 33).
	F18.13
	Định thời gian chạy
	Giới hạn：0.0～6500.0 phút
	1.0 phút


Khi thời gian khởi động đến thời gian này, Yi digital đa chức năng sẽ hiển thị tín hiệu cho thời gian chạy tại thời điểm này (chức năng Yi = 34).
	F18.14
	Chọn UP/DW trên bàn phím theo chế độ giám sát
	Giới hạn：0～6
	    0


0：cài đặt tần số bằng bàn phím
1：cài đặt PID digital
2～6：Dự phòng.
Khi F18.14=1, ở chế độ giám sát bằng bàn phím, UP/DW chỉ có thể được sử dụng để điều chỉnh tín hiệu digital từ PID vòng kín. Khi thông số này bằng 0, UP/DW trên bàn phím được sử dụng để điều chỉnh tần số, nó sẽ không có tác dụng từ chế độ giám sát.
	F18.15

～

F18.24
	Dự phòng
	
	


7.20  Chức năng bảo vệ: F19

	F19.00
	Thời gian chờ khởi động lại sau khi mất nguồn
	Giới hạn：0.0～20.0 giây
	0.0 giây


Khi mất nguồn, mở nguồn, biến tần này sẽ khởi động và thời gian chờ trước khi tự khởi động. 
Khi F19.00 = 0.0 giây sau khi tắt nguồn rồi mở nguồn, biến tần sẽ không tự khởi động. F19.00 ≠ 0.0 giây, sau khi mất nguồn rồi mở nguồn, nếu mọi thứ đều sẵn sàng, biến tần sẽ tự động chạy sau khi đạt đến thời gian xác định theo F19.00.

	F19.01
	Khôi phục không báo lỗi, dừng ở chế độ dừng
	Giới hạn：0～10
	    0

	F19.02
	Không báo lỗi, dừng ở chế độ dừng để phục hồi thời gian chạy
	Giới hạn：0.5～20.0 giây
	5.0 giây


Khi biến tần chạy do thay đổi tải, có thể xảy ra lỗi trong một số trường hợp và nó sẽ dừng phát ra tín hiệu. Để thiết bị không dừng chạy, chọn các chức năng phục hồi không cảnh báo, dừng ở chế độ dừng. Biến tần sẽ phục hồi chạy với kiểu khởi động lại kiểm tra tốc độ, trong thời gian cài đặt, nếu biến tần không thể chạy, sau đó chức năng bảo vệ lỗi sẽ bắt đầu, dừng chạy. Không cảnh báo khi thời gian tự phục hồi lỗi được cài đặt bằng 0, chức năng tự phục hồi sẽ kết thúc.

	F19.03
	Chọn chế độ bảo vệ quá tải cho mô-tơ
	Giới hạn：0,1,2
	    2


Khi mô-tơ AC quá tải, chế độ bảo vệ này sẽ xảy ra.
0：Cảnh báo, tiếp tục chạy xảy ra chỉ với cảnh báo, không có đặc điểm bảo vệ mô-tơ quá tải (sử dụng cẩn thận, tại thời điểm này, biến tần không ảnh hưởng đến mô-tơ tải để bảo vệ quá tải.
1：Cảnh báo, dừng theo chế độ dừng
2：Lỗi, dừng tự do. Khi quá tải, đầu ra biến tần bị khóa, mô-tơ AC này dừng tự do.
	F19.04
	Hệ số bảo vệ quá tải cho mô-tơ
	Giới hạn：20.0～120.0%
	100.0%


Để áp dụng chức năng bảo vệ quá tải hiệu quả đối với nhiều loại mô-tơ khác nhau, dòng điện ra tối đa của biến tần được điều chỉnh như Hình 7-44.

                                    






Hình 7-44  bảo vệ rơ-le nhiệt điện tử  Hình 7-45  cảnh báo quá tải
Giá trị này có thể điều chỉnh được có thể dựa trên cài đặt của người sử dụng. Trong cùng điều kiện, nếu mô-tơ AC quá tải và cần bảo vệ nhanh, thì giảm F19.04 xuống hoặc tăng thông số khác.
	F19.05
	Chọn cảnh báo quá tải biến tần
	Giới hạn：0、1
	0


0：luôn luôn có tác dụng, trong quá trình biến tần chạy, nó sẽ làm việc sau khi phát hiện tình trạng quá tải.
1：chỉ có tác dụng khi phát hiện tốc độ không đổi. Chỉ có biến tần chạy ở chế độ tốc độ không đổi nó sẽ làm việc sau khi phát hiện tình huống quá tải.
	F19.06
	Cảnh báo biến tần quá tải
	Giới hạn：20～180%
	130%

	F19.07
	Thời gian cảnh báo biến tần quá tải
	Giới hạn：0.0～20.0s
	5.0s


Nếu thông số dòng đầu ra cao hơn F19.06, mức độ điện cài đặt sẽ qua thời gian trễ của F19.07, bộ gom mở sẽ phát ra tín hiệu cho phép (vui lòng tham khảo hình 7-45 và bảng thông số F09.00~F09.03).
	F19.08
	Mức dò cảnh báo thấp tải mô-tơ
	Giới hạn：0.0～120.0%
	50.0%

	F19.09
	Thời gian phát hiện cảnh báo thấp tải
	Giới hạn：0.1～60.0s
	2.0s


Dòng ra của biến tần sẽ thấp hơn mức phát hiện cảnh báo thấp tải F19.08 (xác định giá trị, so sánh với dòng danh định của mô-tơ) và thời gian cuối cùng sẽ vượt qua thời gian mức phát hiện cảnh báo thấp tải của mô-tơ F19.09, sau đó Yi sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo tháp tải.
	F19.10
	Hành động dò cảnh báo thấp tải mô-tơ
	Giới hạn：
Số hàng đơn vị：0～2

Số hàng chục：0～2
	00


Số hàng đơn vị: chọn kiểu dò

0：không dò
1：hoạt động luôn được theo dõi. Chức năng này có tác dụng trong suốt thời gian biến tần chạy.
2：chỉ dò ở chế độ tốc độ không đổi: chức năng dò này có tác dụng trong quá trình chạy ở tốc độ không đổi.
Số hàng chục: chọn kiểu dò
0：khi cảnh báo, tiếp tục chạy, biến tần chỉ cảnh báo khi phát hiện mô-tơ thấp tải.

 1：Cảnh báo, dừng theo chế độ dừng

2：Lỗi, dừng tự do: biến tần sẽ phát hiện mô-tơ cảnh báo thấp tải và sẽ khóa đầu ra PWM, mô-tơ sẽ dừng quay tự do.
	F19.11
	Mất pha vào & ra và bảo vệ đoản mạch
	Giới hạn：
Số hàng đơn vị：0、1

Số hàng chục：0、1

Số hàng trăm：0、1

Số hàng nghìn：0、1
	   1111


Số hàng đơn vị: bảo vệ mất pha đầu vào

0：không bảo vệ

1：lỗi, dừng tự do. Khi biến tần phát hiện thấy rằng đầu vào thiếu một pha, cảnh báo thiếu đầu vào thì nó sẽ dừng tự do.
Số hàng chục: bảo vệ mất pha đầu ra
0：không bảo vệ

1：lỗi, dừng tự do. Khi biến tần phát hiện thấy rằng đầu ra thiếu một pha, cảnh báo thiếu đầu ra thì nó sẽ dừng tự do.

Số hàng trăm:

0：không bảo vệ
1：Lỗi, dừng tự do: khi biến tần mở nguồn, đầu ra tiếp đất bị đoản mạch. Tại thời điểm này, bảo vệ mở nguồn tiếp đất bị đoản mạch được cảnh báo, sau đó dừng tự do.
Số hàng nghìn: phát hiện bảo vệ đoản mạch tiếp đất khi đang chạy.
0：không bảo vệ
1：Lỗi, dừng tự do: khi biến tần mở nguồn, đầu ra tiếp đất bị đoản mạch trong quá trình chạy. Tại thời điểm này, bảo vệ mở nguồn tiếp đất bị đoản mạch được cảnh báo, sau đó dừng tự do.

	F19.12
	Bảo vệ quá áp khi ngừng chạy
	Giới hạn：0、1
	1


0：không có tác dụng
1：có tác dụng
	F19.13
	Điểm quá áp khi dừng
	Giới hạn：120～150%
	125%


Trong quá trình giảm tốc, tốc độ giảm tốc của mô-tơ có thể thấp hơn so với tần số đầu ra của biến tần do quán tính tải. Tại thời điểm này, mô-tơ sẽ nạp năng lượng trở lại cho biến tần, dẫn đến điện áp tăng trên bus DC của biến tần. Nếu không có biện pháp nào, biến tần sẽ ngắt do quá áp.
Trong quá trình giảm tốc, biến tần dò điện áp bus và so sánh với điểm quá điện áp khi dừng do thông số F19.13 xác định. Nếu điện áp bus vượt quá điểm quá áp khi dừng, biến tần sẽ dừng giảm tần số đầu ra. Khi điện áp bus thấp hơn điểm này, sẽ tiếp tục giảm tốc, như thể hiện trong Hình 7-46.
Hình 7-46: Quá áp khi dừng

	F19.14
	Ngưỡng giới hạn dòng tự động
	Giới hạn：110～200%
	   150%

	F19.15
	Tỷ lệ giảm tần số khi dòng giới hạn
	Giới hạn：0.00～99.99Hz/s
	10.00Hz/s

	F19.16
	Chọn tự động giới hạn dòng
	Giới hạn：0、1
	    0 


0：tốc độ không đổi không được thiết lập
1：tốc độ không đổi được thiết lập
Chức năng tự động giới hạn dòng được sử dụng để giới hạn dòng nhỏ hơn giá trị được xác định theo F19.14 theo thời gian thực. Do đó, biến tần sẽ không ngắt điện do quá dòng. Chức năng này đặc biệt hữu ích đối với những ứng dụng với lực quán tính lớn hoặc thay đổi tải lớn.
F19.14 xác định ngưỡng giới hạn dòng tự động. Đó là tỷ lệ phần trăm của dòng điện danh định của biến tần.

F19.15 xác định tỷ lệ giảm tần số đầu ra khi biến tần ở chế độ tự động giới hạn dòng.

Nếu F19.15 được cài quá nhỏ, có thể xảy ra lỗi quá tải. Nếu được cài đặt quá lớn, tần số có thể thay đổi quá gắt và do đó, biến tần có thể ở chế độ phát điện trong thời gian quá dài, có thể dẫn đến bảo vệ quá áp.

Chức năng tự động giới hạn dòng luôn có tác dụng trong quá trình tăng tốc hay giảm tốc. Cho dù chức năng này có tác dụng hay không trong quá trình điều khiển tốc độ bằng hằng số được quy định theo F19.16.

F19.16 chức năng giới hạn dòng tự động không có tác dụng khi chạy ở tốc độ không đổi.

F19.16 = 1 chức năng giới hạn dòng tự động có tác dụng khi chạy ở tốc độ không đổi.

Trong quá trình giới hạn dòng tự động, tần số ra của biến tần có thể thay đổi; do đó, không nên mở chức năng này khi tần số ra của biến tần yêu cầu ổn định.
	F19.17
	Dự phòng
	
	


	F19.18
	Chọn tác vụ khi mất nguồn đột ngột
	Giới hạn：0、1
	0


0：không có tác dụng
1：có tác dụng
	F19.19
	Tỷ lệ giảm tần số khi mất nguồn đột ngột
	Giới hạn：0.00～99.99Hz/s
	10.00Hz/s

	F19.20
	Dừng thao tác điều chỉnh điện áp khi mất nguồn đột ngột
	Giới hạn：0.00～10.00s
	0.10s

	F19.21
	Thời gian đánh giá phục hồi điện áp khi mất nguồn đột ngột
	Giới hạn：60～100%
	80%

	F19.22
	Thời gian tối đa cho phép khi mất nguồn đột ngột
	Giới hạn：0.30～5.00s
	2.00s




Hình 7-47 Sơ đồ hành động của động cơ AC khi mất nguồn đột ngột 
Khi mất nguồn đột ngột hoặc điện áp giảm đột ngột, điện áp DC bus của biến tần giảm xuống. Chức năng này giúp cho động cơ AC bù lại điện áp DC giảm với năng lượng tải hồi tiếp bằng cách giảm tần số đầu ra để giữ cho động cơ AC chạy liên tục.
Nếu F19.18 = 1, khi mất nguồn đột ngột hoặc điện áp giảm, động cơ AC giảm tốc. Khi điện áp bus trở về bình thường, động cơ AC tăng lên tần số đã cài đặt. Nếu điện áp bus vẫn bình thường trong thời gian lớn hơn giá trị cài đặt trong F19.20, thì được coi là điện áp bus trở về bình thường.
	F19.23
	Chọn lỗi thiết bị ngoại vi
	Giới hạn： 0～2
	2


0：Cảnh báo, tiếp tục chạy: khi biến tần kiểm tra thấy rằng trạm ngoại vi không cảnh báo, có thể dừng ở chế độ dừng, nó sẽ cảnh báo, thì tiếp tục chạy. Ở chế độ này, biến tần sẽ không xử lý thiết bị ngoại vi không cảnh báo, dừng theo chế độ dừng, cho nên vui lòng Lưu ý khi sử dụng.
1：Cảnh báo, dừng theo chế độ dừng: khi biến tần phát hiện thiết bị ngoại vi có lỗi, cảnh báo và sau đó nhấn nút Dừng theo chế độ dừng.
2：Lỗi, dừng tự do: khi biến tần phát hiện lỗi của thiết bị ngoại vi, cảnh báo lỗi thiết bị ngoại vì và dừng tự do.
	F19.24
	Chọn bảo vệ thiết bị ngoại vi khi mở nguồn
	Giới hạn： 0、1
	1


0：không có tác dụng
1：có tác dụng
Khi cài đặt chức năng mất nguồn và sau đó khởi động lại, chức năng này không có tác dụng. Khi kênh lệnh chạy được điều khiển bằng trạm ngoại vi, và khi mở nguồn, có thể dò lệnh chạy, nó sẽ bảo vệ cho thiết bị ngoại vi có lỗi, chức năng này chỉ có tác dụng đối với chức năng FWD/REV của thiết bị ngoại vi.
	F19.25
	Cài đặt mất giá trị có thể phát hiện được
	Giới hạn：0～100%
	0%

	F19.26
	Cài đặt mất thời gian có thể phát hiện được
	Giới hạn：0.0～20.0s
	0.5s


Khi cài đặt PID thấp hơn F19.25 liên tục (cài đặt Max làm cơ sở) và thời gian không đổi lớn hơn thời gian của thông số F19.26 được phát hiện, thì cài đặt PID sẽ mất, biến tần sẽ chạy dựa trên cài đặt số hàng đơn vị của thông số F19.31. Bảo vệ mất PID trình bày trong hình 7-48.
	F19.27
	Giá trì dò mất hồi tiếp
	Giới hạn：0～100%
	12%

	F19.28
	Thời gian dò mất hồi tiếp
	Giới hạn：0.0～20.0s
	0.5s


Khi giá trị hồi tiếp của PID thấp hơn F19.27 (cài đặt đầu vào như cơ sở, và thời gian hằng số lớn hơn thời gian F19.28 được phát hiện thì cài đặt PID sẽ mất.
Biến tần sẽ chạy dựa theo số hàng chục của thông số F19.31. Cách dò mất PID được trình bày trong hình 7-48.
	F19.29
	Sai số giá trị dò lỗi
	Giới hạn：0～100%
	50%

	F19.30
	Sai số thời gian dò lỗi
	Giới hạn：0.0～20.0s
	0.5s


Khi giá trị lỗi của PID lớn hơn F19.29 (cài đặt đầu vào là cơ sở và thời gian không đổi lớn hơn thời gian cài đặt trong thông số F19.30 được phát hiện, thì PID cài đặt sẽ mất. Biến tần sẽ chạy dựa theo số hàng trăm của F19.31. Cách dò mất PID được trình bày trên hình 7-48.
Hình 7-48 Sơ đồ thời gian dò vòng kín 
	F19.31
	Chọn bảo vệ 1
	Giới hạn：
Số hàng đơn vị：0～3

Số hàng chục：0～3

Số hàng trăm：0～3
	000


Thông số này xác định điều khiển PID bên trong, chọn thao tác khi mất cài đặt và giá trị lỗi. Khi được cài đặt bằng 0 hoặc 1, biến tần sẽ không phản hồi. Và không chọn bảo vệ, người dùng nên cài đặt thông số này dựa theo  những ứng dụng thực tế.
Số hàng đơn vị: Phát hiện mất PID cài đặt

0：không phát hiện
1：cảnh báo, tiếp tục chạy
2：cảnh báo, dừng theo chế độ dừng
3：lỗi, dừng tự do
Số hàng chục
0：không phát hiện。

1：Cảnh báo, tiếp tục chạy。

2：Cảnh báo, dừng theo chế độ dừng。

3：Lỗi, dừng tự do。

Số hàng trăm: giá trị lỗi để phát hiện PID
0：không phát hiện。

1：Cảnh báo, tiếp tục chạy。

2：Cảnh báo, dừng theo chế độ dừng。

3：Lỗi, dừng tự do。

	F19.32
	Chọn bảo vệ 2
	Giới hạn：
Số hàng đơn vị：0～2

Số hàng chục：0～2

Số hàng trăm：0～2

Số hàng nghìn：0、1
	1200


Thông số này quy định lỗi giao tiếp, lỗi E2PROM, lỗi tiếp xúc và điện áp thấp khi ở chế độ không cảnh báo, dừng ở chế độ dừng để lựa chọn tác vụ của biến tần. Khi được cài đặt bằng 0, trong tình huống có lỗi, biến tần sẽ chỉ cảnh báo. Và không bảo vệ, người sử dụng nên cài đặt thông số này dựa theo các ứng dụng thực tế.
Số hàng đơn vị：tác vụ với lỗi giao tiếp, bao gồm giao tiếp rơ-le và lỗi.
0：Cảnh báo, tiếp tục chạy。

1：Cảnh báo, dừng theo chế độ dừng。

2：Lỗi, dừng tự do。

Số hàng chục：chọn thao tác với lỗi E2PROM

0：Cảnh báo, tiếp tục chạy。

1：Cảnh báo, dừng theo chế độ dừng。

2：Lỗi, dừng tự do。

Số hàng trăm：chọn thao tác với lỗi tiếp xúc
0：Cảnh báo, tiếp tục chạy。

1：Cảnh báo, dừng theo chế độ dừng。

2：Lỗi, dừng tự do。

Số hàng nghìn：chọn thao tác với hiển thị lỗi điện áp thấp
0：không phát hiện。

1：Lỗi, dừng tự do。

	F19.33
	Dự phòng
	
	

	F19.34
	Dự phòng
	
	


	F19.35
	Trong quá trình tự động reset lỗi hiển thị và khóa lỗi
	Giới hạn：
Số hàng đơn vị：0、1

Số hàng chục：0、1
	    00 


Số hàng đơn vị：trong quá trình tự động reset lỗi hiển thị
0：Hành động: trong quá trình tự động reset, Yi và rơ-le sẽ cập nhật hiển thị dựa trên tín hiệu ở chế độ bên trong.
1：Không hành động: trong quá trình tự động reset, Yi và Rơ-le hiển thị tín hiệu không hành động.
Số hàng chục：khóa chức năng chọn, thể hiển thị trước khi tắt nguồn
0：không tác dụng
1：có tác dụng. khi chức năng này có tác dụng, nếu biến tần hiển thị lỗi khi mở nguồn cho lần mở nguồn gần nhất. Tại thời điểm này, biến tần sẽ hiển thị lỗi cuối cùng, khi đó đảm bảo rằng người sử dụng sẽ biết về biến tần. 
	F19.36
	Tiếp tục chạy khi cảnh báo chọn tần số
	Giới hạn：0～3
	0


Thông số này xác định biến tần có lỗi. Nếu người sử dụng chọn tần số “cảnh báo, tiếp tục chạy”.
0：chạy ở tần số cài đặt hiện tại
1：chạy ở tần số giới hạn trên
2：chạy ở tần số giới hạn dưới
3：chạy ở tần số thay đổi khi có lỗi
	F19.37
	Tần số Lưu lỗi
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	10.00Hz


Thông số này quy định tần số chạy thay thế khi biến tần có lỗi, người dùng có thể sử dụng nó cùng với thông số F19.36.
	F19.38
	Dự phòng
	
	

	F19.39
	Dự phòng
	
	

	F19.40
	Dự phòng
	
	

	F19.41
	Dự phòng
	
	

	F19.42
	Dự phòng
	
	

	F19.43
	Dự phòng
	
	

	F19.44
	Dự phòng
	
	


7.21  Nhóm VDI/VDO ảo: F20

	F20.00
	chọn chức năng VDI1
	Giới hạn：0～90
	0

	F20.01
	chọn chức năng VDI2
	Giới hạn：0～90
	0

	F20.02
	chọn chức năng VDI3
	Giới hạn：0～90
	0

	F20.03
	chọn chức năng VDI4
	Giới hạn：0～90
	0

	F20.04
	chọn chức năng VDI5
	Giới hạn：0～90
	0


VDI1～VDI5  có cùng chức năng như các trạm Xi trên board điều khiển và có thể được sử dụng cho đầu vào digital. Để biết thêm chi tiết, xem mô tả thông số F08.18 đến F08.25.
	F20.05
	Chọn chức năng VDO1
	Giới hạn：0～60
	0

	F20.06
	Chọn chức năng VDO2
	Giới hạn：0～60
	0

	F20.07
	Chọn chức năng VDO3
	Giới hạn：0～60
	0

	F20.08
	Chọn chức năng VDO4
	Giới hạn：0～60
	0

	F20.09
	Chọn chức năng VDO5
	Giới hạn：0～60
	0


Các chức năng của VDO tương tự như chức năng Yi trên board điều khiển. VDO có thể được sử dụng cùng với VDIx để thực hiện một số điều khiển logic đơn giản.

Nếu chức năng VDO được cài đặt khác 0, cài đặt chức năng và sử dụng của VDOx giống như đầu ra của thông số Yi. Vui lòng tham khảo mô tả nhóm F09.
	F20.10
	Thời gian trễ mở đầu ra  VDO1
	Giới hạn：0.00～600.00s
	0.00s

	F20.11
	Thời gian trễ mở đầu ra  VDO2
	Giới hạn：0.00～600.00s
	0.00s

	F20.12
	Thời gian trễ mở đầu ra  VDO3
	Giới hạn：0.00～600.00s
	0.00s

	F20.13
	Thời gian trễ mở đầu ra  VDO4
	Giới hạn：0.00～600.00s
	0.00s

	F20.14
	Thời gian trễ mở đầu ra  VDO5
	Giới hạn：0.00～600.00s
	0.00s

	F20.15
	Thời gian trễ đóng đầu ra  VDO1
	Giới hạn：0.00～600.00s
	0.00s

	F20.16
	Thời gian trễ đóng đầu ra  VDO2
	Giới hạn：0.00～600.00s
	0.00s

	F20.17
	Thời gian trễ đóng đầu ra  VDO3
	Giới hạn：0.00～600.00s
	0.00s

	F20.18
	Thời gian trễ đóng đầu ra  VDO4
	Giới hạn：0.00～600.00s
	0.00s

	F20.19
	Thời gian trễ đóng đầu ra  VDO5
	Giới hạn：0.00～600.00s
	0.00s


F20.10～ F20.19 quy định thời gian mở và đóng trạm ngoại vi. VOD1~VOD5 quy định thời gian trễ từ khi mở đến khi đóng.
	F20.20
	Điều khiển ngõ vào VDI ảo
	Giới hạn：00～FF
	00


thông số F20.20 là để điều khiển VDI1～VDI5, F20.20 (BIT0-BIT4) theo đơn vị VDI1～VDI5，0 tương ứng với không tác dụng, 1 tương ứng với có tác dụng. Mối quan hệ như bên dưới:
	F20.21
	Cài đặt digital cho VDI ngõ vào ảo
	Giới hạn：00～FF
	00


Trạm nối dây ngõ vào ảo VDI được xác định bằng VDI F20.21 quy định tình trạng ngõ vào ảo VDI và trạm nối dây đầu ra ảo VDO, mối quan hệ giữa chúng là logic hoặc
Thông số F20.21 BIT0-BIT4 theo VDI1-VDI5, 0 tương ứng với không tác dụng, 1 tương ứng với có tác dụng.
	F20.22
	Kết nối đầu ra và đầu vào ảo
	Giới hạn：00～FF
	00


Bit0：kết nối VDI1 và VDO1

0：logic dương。 

1：logic âm。

Bit1：kết nối VDI2 và VDO2

0：logic dương。 

1：logic âm。

Bit2：VDI3 và VDO3

0：logic dương。 

1：logic âm。

Bit3：VDI4 và VDO4

0：logic dương。 

1：logic âm。

Bit4：VDI5 và VDO5

0：logic dương。 

1：logic âm。

Thông số F20.22 quy định mối quan hệ logic nếu trạm nối dây ngõ ra ảo, Bit0～Bit4 theo VDI1～VDI5 và VDO1～VDO5, 0 tương ứng với logic dương, 1 tương ứng với logic âm.

 7.22  nhóm thông số Dự phòng 3：F21

	F21.00

～

F21.21
	Dự phòng
	
	


7.23  nhóm thông số Dự phòng 4：F22

	F22.00～

F22.17
	Dự phòng
	
	


7.24  nhóm thông số Dự phòng 5：F23

	F23.00～

F23.17
	Dự phòng
	
	


7.25  nhóm thông số Dự phòng 6：F24

	F24.00～

F24.13
	Dự phòng
	
	


7.26  nhóm thông số do người dùng tự xác định：F25

	F25.00
	Mã chức năng của người dùng 1
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.01
	Mã chức năng của người dùng 2
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.02
	Mã chức năng của người dùng 3
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.03
	Mã chức năng của người dùng 4
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.04
	Mã chức năng của người dùng 5
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.05
	Mã chức năng của người dùng 6
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.06
	Mã chức năng của người dùng 7
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.07
	Mã chức năng của người dùng 8
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.08
	Mã chức năng của người dùng 9
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.09
	Mã chức năng của người dùng 10
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.10
	Mã chức năng của người dùng 11
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.11
	Mã chức năng của người dùng 12
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.12
	Mã chức năng của người dùng 13
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.13
	Mã chức năng của người dùng 14
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.14
	Mã chức năng của người dùng 15
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.15
	Mã chức năng của người dùng 16
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.16
	Mã chức năng của người dùng 17
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.17
	Mã chức năng của người dùng 18
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.18
	Mã chức năng của người dùng 19
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.19
	Mã chức năng của người dùng 20
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.20
	Mã chức năng của người dùng 21
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.21
	Mã chức năng của người dùng 22
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.22
	Mã chức năng của người dùng 23
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.23
	Mã chức năng của người dùng 24
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.24
	Mã chức năng của người dùng 25
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.25
	Mã chức năng của người dùng 26
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.26
	Mã chức năng của người dùng 27
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.27
	Mã chức năng của người dùng 28
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.28
	Mã chức năng của người dùng 29
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00

	F25.29
	Mã chức năng của người dùng 30
	Giới hạn：F00.00～F25.xx
	25.00


Thông số này là do người dùng tự xác định, người dùng có thể chọn nhiều nhất 30 thông số từ F0 đến F30 phản ánh trong nhóm F25, để kiểm tra và điều chỉnh thêm cho thuận tiện. Sử dụng F25.00 cài đặt mã chức năng thứ nhất mà người dùng dự định, sau đó sử dụng F25.01 cài đặt mã chức năng thứ hai  mà người dùng dự định, cho nên sau đó tối đa 30 thông số do người dùng tự cài đặt có thể hoàn chỉnh, và cài đặt F00.00 = 3 (hiển thị danh sách người dùng cài đặt, nhấn 

. Nếu người dùng muốn thoát khỏi chế độ thông số do người dùng thiết lập, cài đặt F00.00 ≠3 sau đó nhấn      
Chẳng hạn: người dùng muốn cài đặt 3 thông số: F02.01, F03.02 và F04.00, thực hiện các bước sau đây:

(1) Sử dụng F25.00 để cài đặt thông số mã chức năng thứ nhất 02.01, nhấn 
⑵  Sử dụng F25.01 để cài đặt thông số mã chức năng thứ hai 03.02，nhấn⑶  Sử dụng F25.02 để cài đặt thông số mã chức năng thứ ba 04.00，nhấn 
⑷  Cài đặt F00.00 = 3 (hiện thị danh sách người dùng cài đặt, nhấn      
Sau khi cài đặt hoàn thành, nếu người sử dụng không thay đổi mã chức năng F00.00 khi nhập chức năng, mã chức năng hiển thị, bảng điều khiển sẽ hiển thị F00.00, F02.01, F03.02 và F04.00, nếu người sử dụng không muốn hiển thị , thông số do người dùng tự thiết lập, cài đặt F00.00 để hiển thị chế độ mong muốn.


7.27  Nhóm thông số chức năng Lưu lỗi: F26

	F26.00
	Lưu lỗi cho lần trước gần nhất
	Giới hạn：0～50
	0

	F26.01
	Lưu lỗi cho lần trước gần thứ hai
	Giới hạn：0～50
	0

	F26.02
	Lưu lỗi cho lần trước gần thứ ba
	Giới hạn：0～50
	0

	F26.03
	Lưu lỗi cho lần trước gần thứ tư
	Giới hạn：0～50
	0


0：không lỗi。

1～26：lỗi E-01～E-26。

27～29：Dự phòng。

30～36：lỗi E-30～E-36
37～50：Dự phòng。

F26.00～F26.03 quy định mã lỗi của 4 lần chạy trước gần nhất và hai lần chạy trước đối với điện áp, dòng của thiết bị ngoại vi và của biến tần, người sử dụng dựa trên mã lỗi và tham chiếu chức năng lỗi và quy trình khắc phục, sau đó nhận được kết quả cho các loại lỗi và lý do khác nhau.
	F26.04
	Cài đặt tần số cho lỗi mà không cảnh báo lần trước
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	0.00Hz

	F26.05
	Tần số đầu ra cho lỗi lần trước
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	0.00Hz

	F26.06
	Dòng điện đầu ra cho lỗi lần trước
	Giới hạn：0.0～6553.5A
	0.0A

	F26.07
	Điện áp DC bus cho lỗi lần trước
	Giới hạn：0.0～6553.5V
	0.0V

	F26.08
	Module nhiệt độ cho lỗi lần trước
	Giới hạn：0～125℃
	0℃

	F26.09
	Trạm nối dây đầu vào cho lỗi lần trước
	Giới hạn：0000～FFFF
	0000

	F26.10
	Thời gian chạy tích lũy cho lỗi lần trước
	Giới hạn：0～65535h
	0h

	F26.11
	Cài đặt tần số cho lỗi lần trước thứ hai
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	0.00Hz

	F26.12
	Tần số đầu ra cho lỗi lần trước thứ hai
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	0.00Hz

	F26.13
	Dòng điện đầu ra cho lỗi lần trước thứ hai
	Giới hạn：0.0～6553.5A
	0.0A

	F26.14
	Điện áp DC bus cho lỗi lần trước thứ hai
	Giới hạn：0.0～6553.5V
	0.0V

	F26.15
	Module nhiệt độ cho lỗi lần trước thứ hai
	Giới hạn：0～125℃
	0℃

	F26.16
	Trạm nối dây đầu vào cho lỗi lần trước thứ hai
	Giới hạn：0000～FFFF
	0000

	F26.17
	Thời gian chạy tích lũy cho lỗi lần trước thứ hai
	Giới hạn：0～65535h
	0h


	F26.04
	Tần số cài đặt của lỗi thứ nhất
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	0.00Hz

	F26.05
	Tần số đầu ra của lỗi thứ nhất
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	0.00Hz

	F26.06
	Dòng điện đầu ra của lỗi thứ nhất
	Giới hạn：0.0～6553.5A
	0.0A

	F26.07
	Điện áp DC bus của lỗi thứ nhất
	Giới hạn：0.0～6553.5V
	0.0V

	F26.08
	Module nhiệt độ của lỗi thứ nhất
	c
	0℃

	F26.09
	Trạm nối dây đầu vào của lỗi thứ nhất
	Giới hạn：0000～FFFF
	0000

	F26.10
	Thời gian chạy tích lũy của lỗi thứ nhất
	Giới hạn：0～65535h
	0h

	F26.11
	Cài đặt tần số của lỗi  thứ hai
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	0.00Hz

	F26.12
	Tần số đầu ra của lỗi thứ hai
	Giới hạn：0.00Hz～tần số giới hạn trên
	0.00Hz

	F26.13
	Dòng điện đầu ra của nhất thứ hai
	Giới hạn：0.0～6553.5A
	0.0A

	F26.14
	Điện áp DC bus của nhất thứ hai
	Giới hạn：0.0～6553.5V
	0.0V

	F26.15
	Module nhiệt độ của nhất thứ hai
	Giới hạn：0～125℃
	0℃

	F26.16
	Trạm nối dây đầu vào của lỗi thứ hai
	Giới hạn：0000～FFFF
	0000

	F26.17
	Thời gian chạy tích lũy của lỗi thứ hai
	Giới hạn：0～65535h
	0h


F26.04-F26.17 Lưu chế độ chạy của lỗi trong lần thứ nhất và lần thứ hai trước đó. Khi trạm đầu vào có lỗi, trạm đầu vào là toàn bộ trạm đầu vào sau thời gian trễ, bao gồm trạm đầu vào tiêu chuẩn và trạm đầu vào mở rộng. Khi trạm giao tiếp ảo được cài đặt là điểm trạm, tình trạng của trạ đầu vào tiêu chuẩn được xác định theo trạm đầu vào vật lý thực tế và trạm giao tiếp ảo, vui lòng tham khảo chi tiết của tình trạng trạm đầu vào: 
F26.04-F26.17 Lưu tình trạng chạy của lỗi thứ nhất và thứ hai, tình trạng trạm đầu vào là tổng tình trạng trạm đầu vào sau khi trễ.
Bit0：X1（trạm đầu vào tiêu chuẩn 1). 1：có tác dụng；0：không tác dụng
Bit1：X2（trạm đầu vào tiêu chuẩn 2). 1：có tác dụng；0：không tác dụng
Bit2：X3（trạm đầu vào tiêu chuẩn 3). 1：có tác dụng；0：không tác dụng
Bit3：X4（trạm đầu vào tiêu chuẩn 4). 1：có tác dụng；0：không tác dụng
Bit4：X5（trạm đầu vào tiêu chuẩn 5). 1：có tác dụng；0：không tác dụng
Bit5：X6（trạm đầu vào tiêu chuẩn 6). 1：có tác dụng；0：không tác dụng
Bit6：X7（trạm đầu vào tiêu chuẩn 7). 1：có tác dụng；0：không tác dụng
Bit7：X8（trạm đầu vào tiêu chuẩn 8). 1：có tác dụng；0：không tác dụng
Bit8：EX1（trạm đầu vào mở rộng 1）. 1：có tác dụng；0：không tác dụng
Bit9：EX2（trạm đầu vào mở rộng 2）. 1：có tác dụng；0：không tác dụng
Bit10：EX3（trạm đầu vào mở rộng 3）. 1：có tác dụng；0：không tác dụng
Bit11：EX4（trạm đầu vào mở rộng 4）. 1：có tác dụng；0：không tác dụng
Bit12：EX5（trạm đầu vào mở rộng 5）. 1：có tác dụng；0：không tác dụng
BIT13:EX6（trạm đầu vào mở rộng 6). 1：có tác dụng；0：không tác dụng
7.28  Nhóm chức năng mật khẩu và chức năng của nhà sản xuất: F27

	F27.00
	Mật khẩu của người dùng
	Giới hạn：00000～65535
	00000


Mật khẩu của người dùng có thể ngăn chặn người không được phép kiểm tra và thay đổi các thông số chức năng.
Cài đặt EP00 bằng 0000 nếu người dùng không cần đặt mật khẩu.

Nếu người dùng cần đặt mật khẩu, nhập 5 số khác 0, nhấn ENTER/DATA để xác nhận. Mật khẩu sẽ có tác dụng.
Đổi mật khẩu: 
Nhấn MENU/ESC, nhập mật khẩu chính, chọn F27.00 (lúc này F27.00 = 0000), nhập mật khẩu mới và nhấn ENTER/DATA để xác nhận. Mật khẩu sẽ có tác dụng. 


	F27.01
	Mật khẩu nhà máy
	Giới hạn：00000～65535
	00000


Chức năng cài đặt nhà máy, người dùng không thể điều chỉnh.

F00.00 luôn hiển thị. Dưới chế độ danh mục trung bình, thông số không liên quan có thể bị che khuất theo chế độ điều khiển khác nhau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  





Lưu ý





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





Nhóm thông số giám sát của EN500 (C-00 ~C-05) có các chế độ chạy và dừng. Ví dụ C-00 hiển thị giá trị vật lý khác nhau dưới chế độ chạy và dừng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 





Lưu ý





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





Dự phòng





Ở chế độ mặc định nhà máy, số hàng đơn vị của mã thông số chức năng này là 0, và nó được mặc định và cho phép thay đổi tất cả các thông số chức năng khác; khi người sử dụng kết thúc và muốn thay đổi cài đặt mã chức năng, nhóm thông số mã chức năng này lần đầu nên cài đặt bằng 0. Khi hoàn tất các thay đổi và cần bảo vệ thông số, hãy cài đặt mã chức năng này theo cấp IP mà bạn cần.


Chữ số hàng chục tự động trở về 0 sau khi xóa bỏ Dự phòng hay chế độ mặc định nhà máy.


Sau khi cài đặt xong thông số F00.14, nhấn phím �trong 2 giây để khóa bàn phím và phím liên quan trên bàn phím, khi cần mở khóa bàn phím, nhấn phím �trong 2 giây.





                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





Lưu ý





 Ưu tiên chuyển đổi kênh lệnh bằng trạm nối dây (mã chức năng trạm nối dây 49,50,51) sang chọn kênh lệnh chạy bằng trạm nối dây (mã chức năng trạm nối dây 52, 53) chuyển đổi bằng phím đa chức năng F01.15, khi chuyển đổi sang điều khiển bằng trạm nối dây, đảm bảo lệnh từ trạm nối dây không có tác dụng. Về chọn kênh lệnh chạy bằng trạm nối dây và chuyển sang trạm nối dây, tham khảo nhóm thông số F08 – mô tả chi tiết chức năng trạm nối dây.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 





Lưu ý





Chuyển đổi quay số (SW1, SW2) dưới góc trái của CPU đến vị trí thích hợp khi cấu hình AI1, AI2.





Lưu ý





Chuyển đổi quay số (SW3, SW4) dưới góc trái của CPU đến vị trí thích hợp khi cấu hình AO1, AO2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





Lưu ý





Analog cấp là điều khiển cực dương và cực âm, trước khi diềud khiển hướng lệnh; tần số chính cung cấp là AI2, EAI1, EAI2: và cài đặt cấp là -10~10V, hướng chạy hoàn toàn do cực tín hiệu analog cấp quy định, khi chạy PID có tác dụng, hướng chạy do cực lỗi PID và thông số F11.21 quy định.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   





Ngoại trừ encoder của trạm nối dây cấp (F01.00=9), kênh cấp chính và phụ không thể cài đặt giống như tần số nguồn: nếu giống nhau thì bảng điều khiển sẽ sáng (ALM) và hiển thị A-51.





!





Lưu ý





Chỉ khi thông số F01.00 =0,3,4 có tác dụng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





Lưu ý





Analog cấp là điều khiển cực dương và cực âm, trước khi điều khiển hướng lệnh: khi tần số phụ cấp là AI2, EAI1, EAI2 và cấp cài đặt là -10~10V, hướng chạy hoàn toàn được xác định bởi tín hiệu cực cấp analog





Ngoại trừ encoder của trạm nối dây cấp (F01.03=9), kênh cấp chính và phụ không thể cài đặt đến cùng tần số nguồn, khi tần số này bằng nhau thì đèn bàn điều khiển sáng (BÁO LỖI) và A-51 hiển thị.





!





Lưu ý





Chỉ khi F01.03 = 0,3,4 mới có tác dụng.





Lưu ý





Cực ban đầu của tần số chính và phụ không thể thay đổi sau khi vận hành chính và phụ.


Khi kênh tần số chính và phụ là giá trị kết hợp và cả hai được cài đặt là Dự phòng khi mất nguồnl thông số F01.01 và F91.94 Dự phòng riêng phần thay đổi của tần số chính và tần số phụ trong tần số kết hợp khi mất nguồn. 





Lưu ý





Khi F01.13=3, thông số này có thể kết thúc chức năng ngủ đông để chạy ở chế độ tiết kiệm năng lượng và tránh thúc khởi động thường xuyên tại giá trị ngưỡng thông qua chiều rộng trả về khác nhau.





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





Drive có thể thay đổi kênh lệnh chạy thông qua phím đa chức năng, kênh lệnh chạy bằng trạm nối dây ở chế độ tạm dừng và chạy, điều chỉnh cẩn thận kênh lệnh sau khi xác định tại chỗ cho phép điều chỉnh kênh lệnh chạy. Sau khi điều chỉnh kênh lệnh chạy: phím            


trên bàn phím có tác dụng hay không theo thông số F00.15


Sau khi điều chỉnh kênh lệnh, kênh tần số có thể được xác định theo thông số F18.00, F18.01, F18.02 hoặc theo thông số F01.00, F01.03 F0.1.06 và trạm nối dây đa chức năng.





!





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





Lưu ý





Dòng biến tần EN500 quy định 15 thời gian tăng giảm tốc, ở đây chỉ nêu thời gian tăng giảm tốc 1, thời gian tăng giảm tốc từ 2~15 được xác định theo thông số F04.16~F04.43.


Đơn vị chọn thời gian tăng giảm tốc 1~15 bằng thông số F1.19, đơn vị mặc định nhà máy là 0,1 giây.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 





Lưu ý





Chức năng này có tác dụng đối với mọi lần tăng và giảm tốc ngoại trừ chế độ chạy chậm.


Nên chọn 0.1 giây là đơn vị thời gian.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 





50.00Hz
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Thời gian





t1





t2





Thời gian





Tần số





50.00Hz





Lưu ý





Chế độ tăng/giảm tốc theo đường cong S phù hợp với khởi động và dừng thang máy, băng tải, vận chuyển và truyền tải, v.v…


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 





Lưu ý





Chế độ khởi động 0: nên sử dụng chế độ khởi động 0 cho các ứng dụng chung và cho mô-tơ drive đồng bộ chung.


Chế độ khởi động 1: phù hợp với tải quán tính nhỏ như chạy thuận và ngược khi mô-tơ không được thúc.


Chế độ khởi động 2: phù hợp để khởi động tại quán tính lớn trước khi dừng hẳn. Nhìn chung, chế độ này được sử dụng khi khởi động lại sau mất nguồn, tự khắc phục lỗi và các chức năng khác. Cần chú ý các điểm sau khi sử dụng chế độ khởi động này:


Khi biến tần dừng tự do, khởi động lại biến tần sau vài giây. Nếu báo lỗi quá dòng khi khởi động, phải tăng thời gian F02.08.


Không điều chỉnh tần số cài đặt khi biến tần bắt đầu khởi động chậm xuống.
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Tần số khởi động





Lưu ý





 Tần số khởi động không bị giới hạn bởi tần số giới hạn dưới.





Lệnh chạy





Thắng DC





Tần số ra





Thời gian





Thời gian











Chất lượng điện áp ra (giá trị có nghĩa)





Lưu ý





Thông số F02.06 ~ F02.10 chỉ có tác dụng khi biến tần được khởi động theo chế độ kiểm tra tốc độ theo kiểu V/F.





Thời lượng thắng DC





Thời lượng thắng phụ





Thời gian thắng phụ





Thời gian thắng DC dừng





Tần số bắt đầu dừng thắng





Thời gian





Điện áp ra











Tần số ra





Lệnh chạy





Thời gian





(giá trị  có hiệu lực)





Thời gian





t1





Tần số đầu ra





Lưu ý





Vui lòng cài đặt đúng thông số chức năng theo điều kiện sử dụng thực tế. Nếu không tính năng điều khiển sẽ bị ảnh hưởng. Trước khi bắt đầu chức năng này, đảm bảo rằng biến tần đã có sẵn thắng bên trong và điện trở thắng.





điện áp %





Danh định





Điện áp danh định





0





0





1





2





3





Đầu ra





Đầu vào





100%





V3





V2





V1





V01





Tần số Hz





F2





Fb





F3





F1





F0





V0~V3：phần trăm điện áp 1-4 của nhiều phần đường cong V/F.


F0~F3：điểm tần số 1-4 của nhiều phần đường cong V/F.


Fb：tần số danh định





F03.02





100





F03.0222





100





Đầu ra biến tần





2×dòng danh định của biến tần





Điện áp danh định của mô-tơ





Điện áp danh định của mô-tơ





Điện áp tăng





Điện áp tăng





Tần số danh định của mô-tơ





Tần số ngắt





Tần số ngắt





Tần số danh định của mô-tơ





B đường cong ngẫu lực không đổi





A đường cong ngẫu lực giảm dần





Lưu ý





Nếu cài đặt sai thông số này có thể gây nóng mô-tơ hay bảo vệ quá dòng.


Người dùng nên áp dụng cách tăng ngẫu lực thủ công và điều chỉnh đường V/F theo thông số mô-tơ và thỉnh thoảng sử dụng khi thúc mô-tơ đồng bộ.





Điều chỉnh tần số sau khi cài đặt





Giới hạn nhảy 3





Giới hạn nhảy 2





Giới hạn nhảy 1





Tần số ra





Tần số nhảy 1





Tần số nhảy 2





Tần số nhảy 3





Dòng ra





Bù trượt 100%





Sau khi bù trượt





Tốc độ quay của mô-tơ





Trước khi bù trượt





150%





100%





50%





Lưu ý





Để có được tính năng điều khiển tốt hơn, đề nghị tỷ lệ tần số chạy tối đa giữa tần số mang và biến tần khong nhỏ hơn 36.


Lỗi xảy ra trong giá trị hiển thị hiện tại khi tần số mang nhỏ.





Lưu ý











Khi số hàng đơn vị trên màn hình Led được cài đặt là 1, sau khi đạt đến điểm cảnh báo quá nóng, sóng mang sẽ giảm xuống 1,5KHz; khi nhiệt độ giảm xuống dưới 50C so với điểm cảnh báo quá nóng, tần số mang sẽ tự động tăng lên giá trị tần số mang đã cài đặt.


Modul đồng bộ, có nghĩa là tần số mang thay đổi khi tần số ra thay đổi, nó đảm bảo rằng tỷ lệ (tỷ lệ mang) giữa hai tần số này không thay đổi, thường được sử dụng khi tần số đầu ra cao, ảnh hưởng đến chất lượng điện áp vào. Khi tần số ra thấp (85Hz hay thấp hơn, thường không cần modul đồng bộ, cho nên với tần số mang này và tỷ lệ tần số ra tương đối cao, những ưu điểm của modul không đồng bộ sẽ rõ ràng hơn. Khi tần số chạy cao hơn 85Hz, modul đồng bộ sẽ có tác dụng, tần số thấp hơn tần số này được cố định ở chế độ modul không đồng bộ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      





Lưu ý





Khi điện áp vào cao hơn giá trị danh định, trong điều kiện bình thường, F04.11 = 1 sẽ được cài. F02.11 = 0 tức là biến tần đang dừng giảm tốc, thời gian giảm tốc của mô-tơ ngắn, dòng điện chạy sẽ lớn hơn. Nhưng mô-tơ giảm tốc độ từ từ với dòng chạy nhỏ và thời gian giảm dài nếu chọn chức năng AVR trong toàn thời gian.


Khi hệ thống mô-tơ rung do chức năng AVR, cài đặt F04.11 =0, tức là chức năng AVR không có tác dụng.


Chức năng này có tác dụng ở chế độ điều khiển V/F. 





























Lưu ý





Chức năng này thường được sử dụng trong tải như máy thổi và máy bơm nước.


Chức năng này chỉ có tác dụng với chế độ điều khiển V/F





Lưu ý





Khi sử dụng trạm nối dây để chọn thời gian tăng/giảm tốc, chức năng F04.14 và F04.15 không có tác dụng.





Lưu ý





Thời gian tăng/giảm tốc 1 được xác định trong thông số F01.17 và F01.18





Lưu ý





Thông số này chỉ có tác dụng khi F05.05 = 0, tức là chỉ khi nhận lệnh truyền thông.





Lưu ý





Xx là mã chức năng.


F25.xx là không có sơ đồ.





Chú ý





Nếu cần đọc hai hay nhiều thông số không liên tục bằng giao tiếp, chúng ta có thể sử dụng thông số ứng dụng sơ đồ đầu vào để nâng cao hệu quả giao tiếp. Chẳng hạn, nếu đọc F0.00, F1.10, F2.02 và F3.04, chúng ta có thể vẽ sơ đồ các thông số nêu trên đến F05.18, F05.19, F05.20, F05.21 và F05.22. Dưới chế độ giao tiếp RTU, chỉ 1 nhóm đọc liên tiếp trong 5 nhóm của các lệnh thông số (01 03 05 12 00 05 24 D1) có thể đọc 5 nhóm giá trị thông số, do đó nâng cao hiệu quả giao tiếp.


。


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  





Lưu ý





Về chức năng và công dụng của đường cong 2, tham khảo nội dung hướng dẫn cho đường cong 1.


Chức năng của đường cong 3 tương tự như đường cong 1 và 2 nhưng đường cong 1 và 2 là đường thẳng 2 điểm còn đường cong 3 là đường cong 4 điểm, có thể thực hiện mối quan hệ tương ứng linh hoạt hơn.


Cực dương/âm đầu ra của đường cong 1, 2, 3 do các đặc điểm của tín hiệu analog đầu vào quyết định. Đường cong sẽ không thay đổi cực dương/âm đầu ra.


Như cài đặt tần số, 100.0% đại lượng vật lý cài đặt tương ứng là tần số giới hạn trên, F01.11





AI1





10V





Tần số





5V





2V





7.5V





50.00Hz





45.00Hz





30.00Hz





2.50Hz





F06.01=20.0%     F06.02=5.0%


F06.03=50.0%     F06.04=60.0%


F6.05=75.0%      F06.06=90.0%


F06.21=0





10V





Điện áp cài đặt sau khi lọc AI1





10V





Điện áp chênh lệch





Điện áp ra sau khi điều chỉnh AI1 chỉh AI1





Đầu vào đạt được =2





Đầu vào đạt được = 1





0





5V





BIT0： xác định logic âm và dương X1


BIT1： xác định logic âm và dương X2


BIT2： xác định logic âm và dương X3


BIT3： xác định logic âm và dương X4 





Hàng nghìn�
Hàng trăm�
Hàng chục�
Hàng đơn vị�
�






BIT0：xác định logic âm và dương X5


BIT1：xác định logic âm và dương X6


BIT2：xác định logic âm và dương X7


BIT3：xác định logic âm và dương X8











BIT0：xác định logic âm và dương EX1


BIT1：xác định logic âm và dương EX2 BIT2：xác định logic âm và dương EX3


BIT3：xác định logic âm và dương EX4





BIT0：xác định logic âm và dương EX5


BIT1：xác định logic âm và dương EX6





Không có giá trị





Xi





Mức Xi





Không có giá trị





Off trễ





Có giá trị





On trễ





Có giá trị





Nguồn AC 3 pha





K4





K3





K2





K1





K6





K5





M





COM





T





S





R





U





V





W





PE





Thắng 3 pha





X1





X2





X3





X4





X5





COM





X6





EDS1000





X5





COM





KM





EN500
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Lưu ý





Chức năng này không có tác dụng trong quá trình dừng giảm tốc bình thường.





Lưu ý





 Chuyển đổi giữa chế độ chạy vòng kín và chạy cấp thấp có thể có khi biến tần chạy ở chế độ vòng kín (F11.00 =1 hoặc F12.00 =1).


Khi chuyển sang chế độ chạy cấp thấp, điều khiển khởi động/dừng, hướng và thời gian tăng/giảm tốc tuân theo chế độ cài đặt chạy phù hợp.





Lưu ý 





Chuyển đổi giữa chế độ chạy bằng PLC và chạy cấp thấp có thể thực hiện được khi biến tần chạy ở chế độ PLC (chữ số hàng đơn vị của thông số F10.00 khác 0). 


Khi chuyển sang chế độ chạy cấp thấp, điều khiển khởi động – dừng, hướng chạy và thời gian tăng/giảm tốc phải tuân theo cài đặt chế độ chạy phù hợp.





K2�
K1�
Lệnh vận hành�
�
0�
0�
Dừng�
�
1�
0�
Nghịch�
�
0�
1�
Thuận�
�
1�
1�
Dừng�
�






EN500





FWD





REV





COM





K1





K2





K2�
K1�
Lệnh vận hành�
�
0�
0�
Dừng�
�
1�
0�
Dừng�
�
0�
1�
Nghịch�
�
1�
1�
Thuận�
�






EN500





FWD





REV





COM





K1





K2











EN500





FWD





REV





COM





SB1





SB2





EN500





FWD





REV





COM





Xi





SB2





SB1





SB3





EN500





K2�
Chọn hướng chạy�
�
0�
Thuận�
�
1�
Nghịch�
�






FWD





SB2





Xi





SB1





REV





K2





COM





1





2





3





4





5





6





7





8





9





Xi ngõ vào





Y1





Y2





Lưu ý





Khi 9 được chọn trong F01.00 và F01.03, X1 ~ X4 chỉ có thể được sử dụng để cài đặt tần số encoder. Các chức năng khác của trạm điều khiển được xác định bởi F08,18~F08.21 là không có tác dụng.





Đầu ra





Tần số cài đặt





Thời gian





Thời gian





Y





Biên độ dò





Y1: giới hạn trên và dưới của wobble





Giới hạn dưới





Giới hạn trên





Tần số ra





Mức tần số FDT1





Thời gian





Thời gian





Y





FDT1trễ





Hình 7-24 sơ đồ dò mức tần số





F09.10





Tần số vận hành





Thời gian





F09.11





Tần số vận hành đầu ra





Thời gian





Dòng ra





F09.12





Biên độ dò dòng bằng 0





Tín hiệu dò dòng bằng 0





F09.13





Thời gian dò dòng bằng 0





Thời gian





Thời gian





Thời gian phát hiện quá dòng ra F09.15





ON





Thời gian





Thời gian





Giá trị phát hiện quá dòng ra





F09.14





Dòng điện ra





Tín hiệu hiển thị quá dòng ra

















Tín hiệu hiển thị dòng đến











OFF





OFF





ON





ON





ON





OFF





Dòng ra





Thời gian





Độ rộng dò dòng đến





Giá trị dò tần số đến 1





Độ rộng dò tần số đén 1





Độ rộng dò tần số đến 1





Tần số chạy





Thời gian





ON





OFF





OFF





ON





OFF





Tín hiệu hiển thị tần số đến 1





Dãy cài đặt：0.000～50.000s





Yi có tác dụng





Mức tần số Yi





Ngắt kết nối trễ





Đóng trễ





Không có tác dụng





Không có tác dụng





Có tác dụng





Lưu ý





1、Trạm ngoại vi AO1 và AO2 là trạm đầu ra tùy chọn 0～10V hoặc 4～20mA có thể thỏa mãn nhiều nhu cầu của khách hàng.


2、Bằng cách điều chỉnh F00.21 – analog đầu ra, đầu ra của trạm AO1 và AO2 có thể là từ 0～10V hoặc 4～20mA để đáp ứng nhiều nhu cầu của khách hàng.


3、Vị trí của đơn vị F00.22 được cài đặt là 1 khi tín hiệu xung đầu ra DO


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  





Lưu ý





Mã chức năng này sẽ ảnh hưởng đến đầu ra analog trong quá trình điều chỉnh





Lệnh dừng





Lệnh chạy





T15





T5





T4





T3





T2





T1





a





1





f





1





a





2





f





2





d





3





a





3





f





3





a





4





f





4





d





5





a





5





f





5





d





15





f





15





Thời gian giữ cuối cùng





PLC chạy 





Chu kỳ 2





Chu kỳ 1





T1





T2





T3





T4





T5





T15





T15





T5





T4





T3





T2





T1





Lệnh chạy





Lệnh dừng





f





1





f





2





f





4





d





4





f





2





f





3





a





3





d





4





a





5





f





5





d





1





f





1





f





15





d





15





d





2





f





5





f





1





d





1





a





2





d





3





a





4





a





4





f





3





a





3





a





2





a





1





a





5





d





15





f





15





f





4





Thời gian t





f





3





a





3





f





2





a





2





d





2





f





1





a





1





Thời gian chạy





Thời gian duy trì giai đoạn 2





GĐ 2





GĐ 1





Tần số ra Hz





Tín hiệu tạm dừng





f





2





f





3





a





3





d





2





a





2





d





2





f





1





a





1





Tần số đầu ra Hz





Tín hiệu tạm dừng





Cùng tần số





Duy trì thời gian chạy GĐ 2





Thời gian đã chạy





GĐ 2





GĐ 1





Thời gian t





Lưu ý





Giai đoạn này không có tác dụng nếu thời gian của giai đoạn này của PLC được cài đặt bằng 0.


Chúng ta có thể sử các trạm ngoại vi để điều khiển tạm dừng và hủy lệnh chạy PLC, và xóa các thông số đã nhớ. Xem hướng dẫn trong nhóm thông số F08.





Lưu ý





Bất kể biến tần có Dự phòng lệnh dừng khi mất nguồn hoặc chạy khi mất nguồn, chúng ta phải cài đặt số hàng nghìn bằng 1, số hàng chục bằng 1 hoặc 2, nếu không chức năng nhớ khi mất nguồn sẽ không có tác dụng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               





Lưu ý





Thời gian vận hành trong mỗi giai đoạn gồm thời gian tăng tốc và thời gian giảm tốc





Xi (xác định như FWD）





COM





GND





AI1





+10V





GND





AI2





Tham chiếu1-3K





M





P





U





V





W





PE





3 pha


380V





QF





EN500





Đầu ra





Áp suất





R





S





T





4~20mA





Chú ý





Áp suất tham chiếu còn có thể là đầu vào thông qua bảng điều khiển hay port khác mà có thể chọn theo thông số F11.01.





Tỷ lệ đạt được


(F11.17)





tham chiếu vòng kín





+





e





Tham chiếu điều phối


（F11.03）





Đầu ra vòng kín





Điều chỉnh đầu ra vòng kín





_





+





Giới hạn bù


(F11.11)





Đạt được bên trong


(F11.18)





+





Điều chỉnh hồi tiếp


(F11.04, F11.14)








Chênh lệch (F11.19)





Hồi tiếp vòng kín





Tham chiếu





Hồi tiếp





20mA





4mA





10V





0





Lưu ý





Trừ các kênh tham chiếu trên, còn có thể chọn nhiều tham chiếu vòng kín được xác định bằng trạm ngoại vi có độ ưu tiên cao.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  





Lưu ý





Khi chức năng PID có tác dụng, nếu muốn thay đổi áp suất tham chiếu bằng cách nhấn phím          chúng ta sẽ cài thông số F18.14 như 1, nếu không chúng ta không thể điều chỉnh tham chiếu bằng cách nhấn          ở trạng thái giám sát.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





Độ lệch





T





T





Đầu ra





Hồi tiếp





Tham chiếu





Lưu ý





Giới hạn lệch là phần trăm liên quan đén giá trị tham chiếu.





Dương





Tốc độ





10V





0





Tham chiếu





Âm





Dương





Giá trị sau chuyển đổi





10V





0





Hồi tiếp





Âm





10V





Tần số ra





Tần số cài đặt trước





Thời gian





Thời gian giữ tần số cài đặt trước





Lưu ý





Chức năng tần số vòng kín cài đặt trước không có tác dụng khi cài đặt F11.19 và F11.20 bằng 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            





Lưu ý





Giá trị so sánh có thể hiển thị trong thông số giám sát PID, dương khi giá trị tham chiếu lớn hơn giá trị hồi tiếp và âm khi giá trị tham chiếu nhỏ hơn giá trị hồi tiếp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                





Chức năng của nhóm F11 sẽ tự động có tác dụng khi chức năng áp suất cấp nước không đổi có tác dụng.


Trừ các thông số liên quan trong nhóm F11 và F12 đối với vòng kín, chức năng Yi được cài đặt trong F9 là cần thiết nếu chúng ta muốn biến tần chạy ở chế độ 1 biến tần điều khiển 2 máy bơm.





Lưu ý





Lưu ý





Khi biên độ thay đổi, kênh đầu vào của tần số trung tâm được xác định theo thông số F01.06. Khi chạy bằng tần số chạy ngang, điều chỉnh tần số trung tâm, thời gian tăng & giảm tốc được điều khiển chỉ bằng chu kỳ tần số chạy ngang F13.04





Lưu ý





Tần số chạy ngang được hạn chế bởi tần số giới hạn trên và dưới. Chế độ chạy ngang sẽ bất thường nếu tần số cài đặt không đúng.





Tần số cài đặt trước





Tần số g/hạn dưới FL





Tần số trung tâm Fset





Tần số g/hạn trên Fh





Lệnh chạy





Tốc độ giảm theo thời gian giảm tốc





Tăng tốc theo thời gian tăng tốc





Thời gian chờ F06.03





Chu kỳ chạy ngang





Tần số chạy Hz





a1





a1





-AW





+AW





Biên độ chạy ngang


AW=Fset*F6.04





Tần số biến động


=AW*F06.05





Lệnh dừng





Thời gian tăng F6.06*F6.07





t





a1





Lưu ý





Khi F00.02=39, chiều dài vật lý có thể được giám sát bằng C-02 trong chế độ chạy này





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





Lưu ý





Cả thời gian mở nguồn và thời gian chạy tích lũy có thể kiểm tra được thông qua các thông số giám sát C.





Lưu ý





Biến tần này có thể định thời từ 0, người sử dụng có thể giám sát thời gian vận hành thông qua nhóm 0.








Tắt nguồn sau đó mở nguồn cần chạy theo chế độ trước khi mất nguồn, khi mở nguồn trở lại, có lỗi và tín hiệu đứng yên, và không có yếu tố nào khác ảnh hưởng khởi động bình thường, chỉ khi đó chúng ta mới có thể khởi động lại biến tần sau khi mất nguồn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 





Lưu ý





Khi sử dụng chức năng tự phục hồi khi có lỗi, và đảm bảo thiết bị được phép và biến tần không có lỗi.


Chức năng tự phục hồi có ảnh hưởng đến chức năng bảo vệ trạm ngoại vi khi mở nguồn, lỗi đồng hồ, quá tải và quá nóng, đoản mạch đầu ra, đoản mạch xuống đất, và điện áp thấp khi chức năng bảo vệ khi có lỗi không có tác dụng.


Khi F19.00≠0, mở chức năng dừng và khởi động lại. Chúng ta có thể khởi động thiết bị này mà không cần người điều khiển, cho nên hãy cẩn thận với chức năng này.





!





Thời gian





Mức cảnh báo


(F19.06)





Đầu ra





60 phút





Yi





F19.04=50%





F19.04=100%





1 phút





Dòng điện





cao





cao





Thời gian





F19.07





F19.07





150%  (G)


120%  (P)





110%


105%





55%





Thời gian





Thời gian





Điểm quá áp khi dừng





Tần số ra











Tần số chạy





Tần số chạy





Điện áp bus





Thời gian





Thời gian





Thời gian





F19.21





F19.20





F19.22





Giá trị vòng kín


(cài đặt, hồi tiếp, giá trị lỗi)





Giá trị dò





Thời gian





Không phát hiện





Thấp hơn thời  gian dò





Không cảnh báo 





Lớn hơn thời gian dò





Cảnh báo





BIT0: VDI1 thiết bị điều khiển có tác dụng


BIT1: VDI2 thiết bị điều khiển có tác dụng


BIT2: VDI3 thiết bị điều khiển có tác dụng


BIT3: VDI4 thiết bị điều khiển có tác dụng











Hàng chục�
Hàng đơn vị�
�






BIT0：VDI5 thiết bị điều khiển có tác dụng











Thông số F20.21 quy định chế độ VDI, cài đặt digital sẽ không ảnh hưởng bởi F20.22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 





Lưu ý
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� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





Lưu ý





xx biểu thị mã chức năng.


F25.xx nghĩa là không phản ánh 





Lưu ý





Khi không có thông số chức năng cài đặt trong giới hạn cho phép của EN500, cài đặt thông số người dùng tự thiết lập sẽ không có tác dụng.





Hãy nhớ mật khẩu, hỏi ý kiến tư vấn của nhà sản xuất trong trường hợp mất mật khẩu





Lưu ý





T5
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